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	  ỦY BAN NHÂN DÂN
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                LÝ TỰ TRỌNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1643/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Mã nghề: 50510339
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề (Chương trình chuyển tiếp)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề 
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 18
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,   

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:  

	+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Hiểu và phân tích được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Phân tích được các hư hỏng về điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí;

          + Phân tích được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong các hệ thống lạnh; 

+ Đọc, hiểu, cập nhật, ứng dụng được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề; 

+ Am hiểu các dụng cụ, máy móc chính được sử dụng trong nghề; 

+ Tính toán phụ tải lạnh, chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện -  lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ.


- Kỹ năng: 

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;

+ Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh;

+ Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong hệ thống lạnh;

+ Sử dụng được các dụng cụ, máy móc chính trong nghề;

+ Tổ chức, quản lý sản xuất và bồi dưỡng thợ bậc dưới theo chuyên môn của mình;

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; 

+ Giao tiếp tốt, phân tích được tình hình thị trường các sản phẩm Điện - Lạnh; định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm;

+ Tự học tập có phương pháp: tra cứu, đọc, nghiên cứu và rút ra kiến thức cần có.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng: 

- Chính trị, đạo đức: 

+ Vận dụng được những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Có kiến thức về truyền thống dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có phẩm chất đạo đức của giai cấp công nhân, có tác phong công nghiệp;

+ Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

+ Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;

+ Hiểu biết về đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam; Quyền và nghĩa vụ công dân; biết áp dụng và thực hiện trong cuộc sống và sinh hoạt ở nhà trường và xã hội; đồng thời tuyên truyền, vận động được gia đình, người thân, bạn bè cùng thực hiện;

+ Hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người kỹ thuật viên trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, nhằm mục tiêu: Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

- Thể chất và quốc phòng: 

+ Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khoẻ học tập và lao động, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp 2. Thực hiện được các bài tập thể dục, các bài thể thao như điền kinh, cầu lông để rèn luyện sức khoẻ thường xuyên trong cuộc sống sau này;

+ Có kiến thức quân sự phổ thông, có khả năng chiến đấu và chỉ huy chiến đấu cấp tiểu đội, phân đội tăng cường. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Cơ hội việc làm: 

Người làm nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề thường được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị; các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí; các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí; ngoài làm việc độc lập còn có khả năng lãnh đạo nhóm; có thể làm giáo viên lý thuyết và thực hành ở các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề; làm giáo viên thực hành ở các trường cao đẳng nghề sau khi được bổ sung các kiến thức và kỹ năng về sư phạm dạy nghề. 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
        - Thời gian đào tạo: 1 năm

        - Thời gian học tập: 52 tuần

        - Thời gian thực học tối thiểu: 1260 giờ 

        - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 130 giờ;

( Trong đó thi tốt nghiệp: 80 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

         - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 240 giờ

         - Thời gian học các môn học, môđun đào tạo nghề: 1020 giờ

        + Thời gian học bắt buộc: 675 giờ; Thời gian học tự chọn: 345 giờ        

  
 + Thời gian học lý thuyết: 323giờ; Thời gian học thực hành: 622giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN: 
	Mã, MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	240
	125
	96
	19

	MH 01
	Chính trị
	60
	44
	12
	4

	MH 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	30
	19
	8
	3

	MH 05
	Tin học
	45
	19
	23
	3

	MH 06
	Ngoại ngữ ( Anh văn)
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	675
	178
	453
	44

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	150
	65
	79
	6

	MH 14
	Tổ chức sản xuất
	30
	25
	4
	1

	MH 15
	Marketing
	30
	25
	4
	1

	MĐ 18
	PLC
	90
	15
	71
	4

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	525
	113
	374
	38

	MĐ 25
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp
	180
	54
	111
	15

	MĐ 27
	Hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	150
	38
	95
	17

	MH 28
	Tiếng Anh chuyên ngành
	45
	21
	22
	2

	MĐ 29
	Thực tập tốt nghiệp
	150
	0
	146
	4

	Tổng cộng
	915
	303
	549
	71


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN: 
	Mã, MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

tra

	MĐ 30
	Điện tử chuyên ngành
	60
	14
	39
	7

	MH 31
	AUTOCAD
	45
	21
	22
	2

	MĐ 32
	Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí
	90
	30
	48
	12

	MĐ 37
	Tính toán thiết kế lắp đặt máy lạnh nhỏ
	75
	40
	30
	5

	MĐ 38
	Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh
	75
	40
	30
	5

	Tổng cộng
	345
	145
	169
	31


 V.CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN: 

                 ( Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết 

 Trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

Không quá 90 phút

	2


	Kiến thức, kỹ năng nghề: 

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề
	Viết

Vấn đáp

Trắc nghiệm
	Không quá 150 phút

Không quá 60 phút 

(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút)

Không quá 90 phút

	
	
	Bài thi thực hành
	Không quá 8 giờ

	
	* Mô đun tốt nghiệp 

( tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 16 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu  của các công ty, nhà máy; 

- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế 
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun 


3. Các chú ý khác.

- Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
HIỆU TRƯỞNG
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
  Tên môn học: Tổ chức sản xuất 

Mã số môn học: MH 14
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1643/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Mã môn học: MH14

Thời gian môn học: 30 h




Thời gian: 30h (LT: 25h; TH: 5h)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Chương trình Tổ chức sản xuất có tác động trực tiếp đến việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp (vốn, tài sản, sức lao động,...) và đến việc cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng đáp ứng được nhu cầu vì hiệu quả kinh tế trong một thị trường luôn biến động.

- Môn học được học sau khi học sinh đã được các môn Kỹ thuật chuyên ngành điện lạnh và chuẩn bị kiến thức cho học sinh tiếp thu các quy trình công nghệ ngành điện lạnh.

II. Mục tiêu của môn học:

- Sau khi hoàn thành môn học, học viên có thể nắm được những nét lớn về công tác tổ chức sản xuất trong một doanh nghiệp.

- Có thể tham gia lập kế hoạch sản xuất và tham gia quá trình sản xuất kinh doanh.

- Hiểu biết về cách điều khiển sản xuất của một doanh nghiệp nhỏ khi có tay nghề về ngành đó.

- Biết thống kê, báo cáo việc tổ chức sản xuất cho một nơi làm việc cụ thể.

- Biết bố trí tổ chức sản xuất có hiệu quả cho một - hai nơi làm việc đơn giản.

III. Nội dung chương trình
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành bài tập
	Kiểm tra

	I
	Quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất
	5
	4
	1
	

	
	Vai trò của quản trị sản xuất trong quản trị doanh nghiệp
	1
	1
	
	

	
	Hệ thống sản xuất
	2
	2
	
	

	
	Vai trò của người quản trị trong chức năng sản xuất
	2
	1
	1
	

	II
	Tổ chức sản xuất
	6
	6
	
	

	
	Nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất
	1
	1
	
	

	
	Cơ cấu sản xuất
	1
	1
	
	

	
	Loại hình sản xuất
	1
	1
	
	

	
	Phương pháp tổ chức quá trình sản xuất
	2
	2
	
	

	
	Chu kì sản xuất
	1
	1
	
	

	III
	Bố trí sản xuất
	5
	4
	1
	

	
	Vị trí sản xuất
	2
	2
	
	

	
	Bố trí nhà xưởng
	3
	2
	1
	

	IV
	Quản lý kỹ thuật
	5
	5
	
	

	
	ý nghĩa và nội dung của công tác quản lý kỹ thuật
	1
	1
	
	

	
	Kỹ thuật sản phẩm
	1
	1
	
	

	
	Thiết kế chế tạo
	2
	2
	
	

	
	Bảo trì máy móc thiết bị
	1
	1
	
	

	V
	Chiến lược sản xuất
	9
	6
	2
	1

	
	Quyết định chiến lược và quan hệ giữa chiến lược sản xuất với chiến lược chung.
	2
	2
	
	

	
	Quyết định chiến lược trong các hoạt động khác nhau.
	1
	1
	
	

	
	Thiết kế sản phẩm
	3
	2
	1
	

	
	Phương pháp thi công theo quy trình công nghệ
	3
	1
	1
	1

	
	Cộng
	30
	25
	4
	1


2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu:
Chương 1: Quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất

Mục tiêu: 

- Có khái niệm chắc chắn về hệ thống sản xuất, các loại hệ thống sản xuất chế tạo và hệ thống sản xuất dịch vụ.

- Vai trò và hoạt động của những người làm công tác quản trị sản xuất.

- Thực chất của hệ thống sản xuất là biến đổi đầu vào thành đầu ra hiệu quả.

- Phân biệt được quản trị (tổ chức sản xuất) và các chức năng quản trị khác

Nội dung






Thời gian: 5h (LT: 4h; TH: 1h)

1. Vai trò của quản trị sản xuất trong quản trị doanh nghiệp
Thời gian: 1h
1.1 Vị trí của chức năng sản xuất





1.2. Quan hệ giữa các chức năng và chức năng sản xuất





1.3. Sự mở rộng chức năng sản xuất





2. Hệ thống sản xuất


Thời gian: 2h
2.1. Đặc tính chung của hệ thống sản xuất





2.2. Những đặc điểm cơ bản của nền sản xuất hiện đại





2.3. Hệ thống sản xuất chế tạo (Manufacturing  Operation)




2.4. Hệ thống sản xuất không chế tạo hay dịch vụ (Non - Manufacturing Operation)

2.4.1. Các hệ thống sản xuất dịch vụ





2.4.2. Sự khác biệt giữa hệ thống sản xuất chế tạo và dịch vụ




3. Vai trò của người quản trị trong chức năng sản xuất

Thời gian: 2h


3.1. Các kỹ năng cần thiết ở người quản trị sản xuất





3.2. Các hoạt động của người quản trị sản xuất





3.2.1. Vai trò của người quản trị sản xuất





3.2.2. Các hoạt động của người quản trị sản xuất

Chương 2: Tổ chức sản xuất

Mục tiêu:

- Nắm vững nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất

- Biết được tổ chức sản xuất là những thủ thuật kết hợp các yếu tố của sản xuất tạo ra sản phẩm - dịch vụ. Đó là sự sắp xếp các bộ phận sản xuất kể cả về không gian và mối liên hệ giữa chúng hợp lý nhất nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất.

- Loại hình sản xuất phù hợp với các nhân tố như chủng loại - khối lượng, kết cấu sản phẩm - quy mô nhà máy.

- Các phương pháp rút ngắn chu kỳ sản xuất bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức sản xuất.

Nội dung






Thời gian: 6h (LT: 6h; TH: 0h)
1. Nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất

Thời gian: 1h
2.1. Nội dung của quá trình sản xuất





2.2. Nội dung của tổ chức sản xuất





2.3. Yêu cầu của tổ chức sản xuất





2.3.1. Bảo đảm sản xuất chuyên môn hoá





2.3.2. Bảo đảm sản xuất cân đối





2.3.3. Bảo đảm sản xuất nhịp nhàng đều đặn





2.3.4. bảo đảm sản xuất liên tục





2. Cơ cấu sản xuất


Thời gian: 1h
2.1. Cơ cấu sản xuất





2.1.1. Khái niệm cơ cấu sản xuất





2.1.2. Các bộ phận hình thành cơ cấu sản xuất





2.1.3. Các cấp của cơ cấu sản xuất





2.1.4. Các kiểu cơ cấu sản xuất





2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu sản xuất





2.2.1. Chủng loại, đặc điểm, kết cấu và yêu cầu chất lượng của sản phẩm



2.2.2. Chủng loại, khối lượng, đặc tính cơ lí hoá của nguyên vật liệu cần dùng



2.2.3. Máy móc, thiết bị công nghệ





2.2.4. Trình độ chuyên môn hoá và hiệp tác hoá sản xuất





2.3. Phương hướng hoàn thiện cơ cấu sản xuất





3. Loại hình sản xuất


Thời gian: 1h
3.1. Khái niệm loại hình sản xuất





3.2. Đặc điểm của các loại hình sản xuất





3.2.1. Loại hình sản xuất khối lượng lớn





3.2.2. Đặc điểm của các loại hình sản xuất hàng loạt





3.2.3. Đặc điểm của sản xuất đơn chiếc





3.3.4. Sản xuất dự án





3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình sản xuất





3.3.1. Trình độ chuyên môn hoá của xí nghiệp





3.3.2. Mức độ phức tạp của kết cấu sản phẩm





3.3.3. Quy mô sản xuất của xí nghiệp





4. Phương pháp tổ chức quá trình sản xuất


Thời gian: 2h
4.1. Phương pháp sản xuất day chuyền





4.1.1. Những đặc điểm của sản xuất dây chuyền





4.1.2. Phân loại sản xuất dây chuyền





4.1.3. Hiệu quả của sản xuất dây chuyền





4.2. Phương pháp sản xuất theo nhóm





4.2.1. Đặc điểm và nội dung sản xuất theo nhóm





4.2.2. Hiệu quả của sản xuất theo nhóm





4.3. Phương pháp sản xuất đơn chiếc





4.4. Phương pháp sản xuất đúng thời hạn (Just in time - JIT)




5. Chu kì sản xuất


Thời gian: 1h
5.1. Chu kì sản xuất và phương hướng rút ngắn chu kỳ sản xuất




5.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của chu kì sản xuất





5.1.2. Phương hướng rút ngắn chu kỳ





5.2. Những phương thức phối hợp bước công việc





5.2.1. Phương thức phối hợp tuần tự





5.2.2. Phương thức phối hợp song song





5.2.3. Phương thức hỗn hợp 





Chương 3: Bố trí sản xuất

Mục tiêu:

- Học viên biết cách bố trí vị trí các phân xưởng trong một mặt bằng nhất định.

- Biết được nguyên tắc bố trí các phân xưởng và các nơi làm việc phù hợp với nguyên tắc thẳng dòng và hành trình ngắn nhất.

- Bố trí các dây chuyền phù hợp với tổng số sản phẩm.

Nội dung:






Thời gian: 5h (LT: 4h; TH: 1h)

1. Vị trí sản xuất


Thời gian: 2h
1.1. Tầm quan trọng của vị trí





1.1.1.  ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh





1.1.2. ảnh hưởng đến chi phí





1.1.3.  Tác động tiềm ẩn





1.2. Quyết định lựa chọn vị trí





1.2.1. Quan điểm hệ thống về vị trí doanh nghiệp





1.2.2. Các yếu tố xác định vị trí





1.3. Các phương pháp đánh giá lựa chọn vị trí





1.3.1. Các bước khái quát trong việc lựa chọn vị trí





1.3.2. Phân nhóm các khu vực dịch vụ





2. Bố trí nhà xưởng


Thời gian: 3h
2.1. Mục đích và các nhân tố ảnh hưởng đến bố trí nhà xưởng




2.1.1. Mục đích





2.1.2. Nhân tố ảnh hưởng





2.2. Vận chuyển nội bộ





2.2.1. ý nghĩa





2.2.2. Các phương tiện vận chuyển nội bộ chủ yếu





2.2.3. Lựa chọn các phương pháp vận chuyển





2.3. Các kểu bố trí cổ điển





2.3.1. Bố trí theo dây chuyền





2.3.2. Bố trí theo công nghệ





2.3.3. Bố trí vị trí cố định





2.4. Các kiể bố trí kết hợp





2.4.1 Bố trí kết hợp trong chế tạo





2.4.2. Bố trí khu vực chế tạo buồng máy





2.4.3. Hệ thống chế tạo linh hoạt





2.5. Lựa chọn cách bố trí nhà xưởng





2.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn bố trí





2.5.2. Dịch vụ bổ trợ

Chương IV: Quản lý kỹ thuật

Mục tiêu: 

- Học sinh nắm được quản lý kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất.

- Các thành phần của quản lý kỹ thuật bao gồm cả quản lý thiết kế và lựa chọn thiết bị gia công.

- Các phương thức bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

Nội dung:






Thời gian: 5h (LT: 5h; TH: 0h)
1. ý nghĩa và nội dung của công tác quản lý kỹ thuật

Thời gian: 1h
1.1. ý nghĩa của quản lý kỹ thuật





1.2. Nội dung của quản lý kỹ thuật





2. Kỹ thuật sản phẩm


Thời gian: 1h
2.1. Thiết kế bộ phận





2.2. Chuẩn bị các đặc điểm kỹ thuật





2.3. Tiêu chuẩn sản xuất





2.4. Thử nghiệm sản phẩm và các dịch vụ kỹ thuật





3. Thiết kế chế tạo


Thời gian: 2h
3.1. Thiết kế các quy trình công nghệ sản xuất





3.1.1. Phạm vi của việc thiết kế quy trình công nghệ sản xuất





3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thiết kế công nghệ





3.1.3. Trình tự thiết kế quy trình công nghệ





3.1.4. Cải tiến thiết kế sản phẩm để sản xuất





3.2. Lựa chọn thiết bị cụ thể





3.2.1. Phân loại thiết bị dụng cụ





3.2.2. Các xu hướng thiết kế máy móc





3.2.3. Xu hướng cơ khí hoá và tự động hoá





4. Bảo trì máy móc thiết bị


Thời gian: 1h
4.1. Phạm vi của công tác bảo trì





4.2. Tính kinh tế của bảo trì và các chính sách cho hoạt động bảo trì




4.3. Lập kế hoạch tiến độ bảo trì





4.4. Các kiểu bảo trì





4.4.1. Bảo trì hiệu chỉnh





4.4.2. Bảo trì dự phòng





4.4.3. Bảo trì dự báo





4.5. Các hình thức tổ chức công tác bảo trì trong xí nghiệp





4.6. Các biện pháp sửa chữa nhanh





4.6.1. Tăng cường công tác chuẩn bị trước khi sửa chữa





4.6.2. Thực hành công tác sửa chữa nhanh





4.6.2. áp dụng các phương pháp sửa chữa xen kẽ





Chương V: Chiến lược sản xuất

Mục tiêu: 

Học sinh nắm được quan hệ giữa chiến lược sản xuát và chiến lược chung của doanh nghiệp, từ đó ra được các quyết định trong các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp.

Nội dung:






Thời gian: 9h (LT: 6h; TH: 3h)
1. Quyết định chiến lược và quan hệ giữa chiến lược sản xuất với chiến lược chung




Thời gian: 2h
2. Quyết định chiến lược trong các hoạt động khác nhau.
Thời gian: 1h
3. Thiết kế sản phẩm


Thời gian: 3h
4. Phương pháp thi công theo quy trình công nghệ

Thời gian: 2h
5. Kiểm tra








Thời gian: 1h
IV. Điều kiện thực hiện chương trình:

- Học sinh được học môn này sau khi đã thực tập chuyên ngành ở các ngành thuộc điện lạnh.

V. Phương pháp và nội dung đánh giá:

- Phối hợp lý thuyết và thực hành theo tỷ lệ 2:1

- Cách đánh giá thông qua thảo luận và thực tập

- Kiểm tra viết.

VI. Hướng dẫn chương trình:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình dành cho các học sinh điện lạnh trong việc trang bị kiến thức Tổ chức sản xuất theo nhóm. Ngoài ra nó cũng trang bị cho các nhà quản trị tương lai những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận cần thiết trong công tác tổ chức và quản trị sản xuất.

- Chương trình cũng đề cập đến lĩnh vực tổ chức và kiểm soát sản xuất và một số lĩnh vực kiểm soát nhân sự - tài chính nhằm đưa ra các quyết định quản trị trong chức năng sản xuất đúng đắn, hợp lý.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Đây là môn học nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức về quản lý lao động trong đó bao gồm: Quản lý kỹ thuật và nhân lực theo các phương pháp tiên tiến.

- Giảng dạy kết hợp giữa hội thảo (thảo luận) và lý thuyết.

3. Những trọng tâm chương tình cần chú ý:

- Chương II: Tổ chức sản xuất và Chương III: Bố trí sản xuất

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - Trường ĐH kinh tế quốc dân 1999

- Giáo trình Lý thuyết quản trị kinh doanh - Trường ĐH kinh tế quốc dân 1999. TS. Mai Văn Bưu - TS. Phan Kim Chiến.

- Quản trị doanh nghiệp - Nguyễn Hải Sản, 2001

- Giáo trình Tổ chức sản xuất - Trường Đại học bách khoa - Phan Văn Thuận

- Quản trị sản xuất - Nguyễn Thanh Liêm.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
  Tên môn học: Marketing
Mã số môn học: MH 15
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1643/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:MARKETING

Mã môn học: MH15

Thời gian môn học: 30 h




Thời gian: 30h (LT: 25h; TH: 5h) 

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Chương trình Marketing có tác dụng trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về thị trường, các phương pháp tiếp cận khách hàng. Giúp học viên có được hướng gắn bó giữa kiến thức chuyên môn và các hiểu biết về nhu cầu khách hàng (xuất phát điểm của mọi hoạt động sản xuất)

- Cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng đáp ứng được nhu cầu vì hiệu quả kinh tế trong một thị trường luôn biến động.

- Môn này được học sau khi học sinh đã học các môn Kỹ thuật chuyên ngành điện lạnh và chuẩn bị kiến thức cho học sinh tiếp thu các quy trình công nghệ ngành điện lạnh.

II. Mục tiêu của môn học:

Cung cấp cho học sinh những kiến thức hiểu biết cơ bản về Marketing: bản chất của hoạt động Marketing, quá trình quản trị marketing trong doanh nghiệp, lựa chọn thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing - Mix (sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến bán hàng) cho thị trường mục tiêu.

III. Nội dung chương trình
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành   bài tập
	Kiểm tra

	I
	Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp
	3
	3
	
	

	
	Vai trò của Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp 
	1
	1
	
	

	
	Các khái niệm cơ bản của Marketing 
	2
	2
	
	

	II
	Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing phục vụ kinh doanh
	5
	4
	1
	

	
	Hệ thống thông tin Marketing 
	2
	2
	
	

	
	Nghiên Cứu Marketing 
	3
	2
	1
	

	III
	Tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing của doanh nghiệp 
	4
	4
	
	

	
	Tổng quan về sự tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing  của doanh nghiệp 
	1
	1
	
	

	
	Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động marketing 
	1
	1
	
	

	
	Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động marketing 
	2
	2
	
	


	IV
	Hành vi khách hàng và định hướng hoạt động marketing của doanh nghiệp
	6
	6
	
	

	
	Thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng
	3
	3
	
	

	
	Hành vi của người mua là tổ chức
	3
	3
	
	

	V
	Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và các chính sách marketing 
	12
	8
	3
	1

	
	Phân đoạn thị trường
	1
	1
	
	

	
	Lựa chọn thị trường mục tiêu
	1
	1
	
	

	
	Chiến lược sản phẩm - hàng hóa
	3
	2
	1
	

	
	Chiến lược giá 
	2
	2
	
	

	
	Chiến lược phân phối
	1
	1
	
	

	
	Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
	4
	2
	2
	

	Cộng
	30
	25
	4
	1


2. Nội dung chi tiết các phần chính trong chương trình:

Mở đầu

Chương I: Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp

Mục tiêu:  

- Giúp học sinh nắm được các quan điểm kinh doanh của doanh nghiệp 
- Hiểu được vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh 

- Nắm được các khái niệm cơ bản của marketing 

Nội dung:






Thời gian: 3h (LT: 3h; TH: 0h)
1. Vai trò của Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp
Thời gian: 1h
1.1. Các quan điểm định hướng kinh doanh của doanh nghiệp - Sự hình thành Marketing hiện đại






1.1.1. Quan điểm định hướng sản suất






1.1.2. Quan đểm định hướng vào hoàn thiện sản phẩm





1.1.3. Quan điểm vào tập chung bán hàng






1.1.4. Quan điểm kinh doanh theo cách thức marketing 





1.1.5. Quan điểm marketing hướng đến sự kết hợp ba lợi ích:người tiêu dùng ,nhà kinh doanh và xă hội






1.2.Vai trò và vị trí của marketing trong hoạt động kinh doanh




1.2.1. Vai trò của marketing đối với kinh doanh của doanh nghiệp




1.2.2. Mối quan hệ giữa marketing và các chức năng khác của doanh nghiệp


2. Các Khái niệm cơ bản của Marketing


Thời gian: 2h
2.1. Nhu cầu tự nhiên mong muốn và nhu cầu có khả năng thanh toán


2.2. Sản phẩm





2.3. Giá trị, chi phí và sự thoả mãn





2.4. Trao đổi





25. Thị trường


Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing phục vụ kinh doanh
Mục tiêu: 

- Cung cấp cho học sinh các khái niệm và đặc trưng cơ bản về hệ thống thông tin trong kinh doanh 

- Các phương pháp phát hiện nhu cầu, lựa chọn nguồn thông tin, phương pháp thu thập, phân tích và sử lý thông tin

Nội dung:






Thời gian: 5h (LT: 4h; TH: 1h)
1. Hệ thống thông tin Marketing


Thời gian: 2h
1.1. Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành hệ thống thông tin Marketing


1.2. Khái niệm và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Marketing 


1.2.1. Hệ thống báo cáo nội bộ 





1.2.2. Hệ thống thu thập thông tin marketing thường xuyên bên ngoài


1.2.3. Hệ thống nghiên cứu marketing 





2. Nghiên Cứu Marketing


Thời gian: 3h
2.1. Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu nghiên cứu





2.2. Lựa chọn nguồn thông tin





2.2.1. Các tài liệu thứ cấp (cấp 2)





2.2.2. Các tài liệu sơ cấp (cấp 1)





2.3. Thu thập thông tin





2.4. Phân tích thông tin thu thập được





2.5. Trình bày kết quả nghiên cứu

Chương 3: Tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing của doanh nghiệp

Mục tiêu: 

- Học viên nắm được nhưng khái niệm cơ bản và biết phân lọai môi trường kinh doanh của doanh nghiệp .

- Hiểu một cách cơ bản về sự tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing của doanh nghiệp 

Nội dung:






Thời gian: 4h (LT: 4h; TH: 0h)
1. Tổng quan về sự tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing của doanh nghiệp


Thời gian: 1h
1.1.Môi trường marketing





1.2. Phân đoạn môi trường marketing  





2. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động marketing

Thời gian: 1h
2.1. Các lực lượng bên trong công ty





2.2. Các lực lượng bên ngoài công ty





2.2.1. sản suất 





2.2.3. Đối thủ cạnh tranh





2.2.4. Công chúng trực tiếp





2.2.5. Khách hàng





3. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động marketing

Thời gian: 2h
3.1. Nhân khẩu





3.2. Kinh tế





3.3. Tự nhiên





3.4. Khoa học kỹ thuật





3.5. Chính trị





3.6. Văn hóa

Chương 4: Hành vi khách hàng và định hướng hoạt động marketing của doanh nghiệp

Mục tiêu: 

- Học sinh nắm được khái quát về thị trường người tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng

- Xác định được những yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi mua

Nội dung:






Thời gian: 6h (LT: 6h; TH: 0h)
1. Thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng




Thời gian: 3h
1.1. Khái quát về thị trường người tiêu dùng





1.2. Mô hình hành vi của người tiêu dùng





1.2.1. Khái niệm hành vi mua của người tiêu dùng





1.2.2. Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng





1.3. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng

1.3.1. Những yếu tố thuộc về văn hóa 





1.3.2. Những yếu tố mang tính chất xã hội





1.3.3. Các yếu tố thuộc về cá nhân





1.3.4. Những yếu tố thuộc về tâm lý





1.4. Quá trình thông qua quyết định mua





1.4.1. Tìm kiếm thông tin





1.4.2. Đánh giá các khả năng(phương án) thay thế





1.4.3. Đánh giá sau khi mua





2. Hành vi của người mua là tổ chức


Thời gian: 3h


2.1. Thị trường và hành vi mua của các doanh nghiệp sản xuất

2.1.1. Đặc trưng của thị trường các doanh nghiệp sản suất





2.1.2. Mô hình hành vi mua tư liệu sản xuất của các doanh nghiệp





2.2. Thị trường và hành vi mua của các doanh nghiệp thương mại (DNTM)

2.2.1. Thị trường các DNTM và các đặc tính cơ bản





2.2.2. Hành vi mua của DNTM





2.2.3. Một số đặc trưng trong hành vi mua của các DNTM





2.2.4. Thị trường và các hành vi mua của các tổ chức

Chương 5: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và các chính sách Marketing
Mục tiêu: 

- Hiểu được lý do vì sao phải tiến hành phân đoạn thị trường và cách lựa chọn thị trường mục tiêu

- Cung cấp cho học sinh các khái niệm và cách phân loại sản phẩm - hàng hoá theo quan điểm Marketing

- Hiểu các phương pháp ra quyết định đối với nhãn hiệu, bao gói, chủng loại hàng hoá 

- Nắm được các bước thiết kế sản phẩm, nắm được các giai đoạn kỳ sống của sản phẩm 

- Cung cấp cho học sinh các khái niệm về  giá cả và kênh phân phối

Nội dung:






Thời gian: 12h (LT: 8h; TH: 4h)
1. Phân đoạn thị trường


Thời gian: 1h
1.1. Giới thiệu khái quát về phân đoạn thị trường





1.1.1. Khái niêm đoạn thị trường và phân đoạn thị trường





1.1.2. Quan niệm chung về phân đoạn thị trường





1.1.3. Yêu cầu của phân đoạn thị trường
​




1.2. Các tiêu thức dùng để phân đoạn thị trường





1.2.1. Phân đoạn theo địa lý





1.2.2. Phân đoạn theo dân số - xã hội





1.2.3. Phân đoạn theo tâm lý học





1.2.4. Phân đoạn theo hành vi tiêu dùng





1.3. Phân đoạn thị trường khách hàng tổ chức





2. Lựa chọn thị trường mục tiêu


Thời gian: 1h
2.1. Đánh giá các đoạn thị trường





2.1.1. Quy mô và sự tăng trưởng





2.1.2. Sự hấp dẫn của đọan thị trường từ các sức ép hay đe dọa khác nhau




2.1.3. Các mục tiêu và khả năng của công ty





2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu





2.2.1. Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu





2.2.2. Các chiến lược đáp ứng thị trường





2.2.3. Các căn cứ lựa chọn chiến lựơc đáp ứng thị trường





3. Chính sách sản phẩm - hàng hóa


Thời gian: 3h
3.1. Sản phẩm – hàng hóa theo qun điểm marketing





3.1.1. Sản phẩm hàng hóa là gì?





3.1.2. Cấp độ các yếu tố cấu thành sản phẩm -hàng hóa





3.1.3. Phân loại hàng hóa





3.2. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm hàng





3.2.1. Nhãn hiệu và các bộ phận cấu thành





3.2.2. Các quyết định có liên quan đến nhãn hiệu





3.3. Quyết định về bao gói và dịch vụ đối với sản phẩm - hàng hóa




3.3.1. Quyết định về bao gói





3.3.2. Quyết định về dịch vụ khách hàng





3.4. Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa





3.4.1 Định nghĩa về chủng loại hàng hóa 





3.4.2. Quyết định về bề rộng của chủng loại hàng hóa





3.4.3. Quyết định về danh mục hàng hóa





3.5. Thiết kế marketing sản phẩm mới





3.5.1. Khái quát về sản phẩm mới





3.5.2. Các giai đoạn thiết kế và marketing sản phẩm mới





3.6. Chu kỳ sống của sản phẩm hàng hóa





3.6.1. Chu kỳ sống của sản phẩm hàng hóa




3.6.2. Các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm
4.  Chính sách giá


Thời gian: 2h
4.1. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá





4.2. Các yếu tố bên trong công ty





4.3. Các yếu tố bên ngoài công ty





4.2. Tiến trình xác định mức giá ban đầu





4.2.1. Xác định mục tiêu định giá





4.2.2. Lựa chọn phương pháp định giá





5.  Chính sách phân phối


Thời gian: 1h
5.1. Định nghĩa về kênh phân phối 





5.2. Vai trò và chức năng của trung gian





5.3. Tổ chức và hoạt động của kênh





6.  Chính sách xúc tiến bán hàng


Thời gian: 2h


6.1. Bản chất của xúc tiến bán hàng





6.2. Quảng cáo





6.2.1. Xác định mục tiêu quảng cáo





6.2.2. Quyết định phương tiện quảng cáo





6.3. Xúc tiến bán





6.4. Tuyên truyền





6.5. Bán hàng cá nhân





IV. Điều kiện thực hiện chương trình:

Học sinh được học môn này sau khi đã thực tập chuyên ngành ở các ngành thuộc điện lạnh.

V. Phương pháp và nội dung đánh giá:

- Phối hợp lý thuyết và thực hành theo tỷ lệ 2:1

- Cách đánh giá thông qua thảo luận và thực tập

- Kiểm tra viết.

VI. Hướng dẫn chương trình:

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình dành cho các học sinh điện lạnh trong việc trang bị kiến thức Marketing. Ngoài ra nó cũng trang bị cho các nhà quản trị tương lai những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận cần thiết trong công tác quản trị Marketing .

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

- Đây là môn học nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức về Marketing 

- Giảng dạy kết hợp giữa hội thảo (thảo luận) và lý thuyết.

3. Những trọng tâm chương tình cần chú ý

- Chương IV: Hành vi khách hàng và định hướng hoạt động marketing của doanh nghiệp 

- ChươngV: phân đoạn thị trường, lựa chọn thị mục tiêu & các chính sách marketing

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo

- Giáo trình Marketing - Trường ĐH kinh tế quốc dân 2006

- Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - Trường ĐH kinh tế quốc dân 1999

- Giáo trình Lý thuyết quản trị kinh doanh - Trường ĐH kinh tế quốc dân 1999. TS. Mai Văn Bưu - TS. Phan Kim Chiến.

- Quản trị doanh nghiệp - Nguyễn Hải Sản, 2001

- Quản trị sản xuất - Nguyễn Thanh Liêm.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  Tên mô đun: PLC
Mã số mô đun: MĐ 18
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1643/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: PLC

Mã số mô đun:    MĐ18

Thời gian mô đun: 90 h       


(Lý thuyết : 15h;  Thực hành :75h)

1. vị trí , tính chất môn đun :

- Vị trí: 

+ Là module chuyên nghề được bố trí sau khi kết thúc các môn học chung và môn học cơ sở.

- Tính chất: 

+ Cung cấp những kiến thức cơ bản về các loại máy điện dùng trong điện lạnh

II. Mục tiêu mô đun :

- Kiến thức : 

+ Hiểu được nguyên lý điều khiển,  các thông số kỹ thuật và một số ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển hệ thống lạnh dùng PLC

- Kỹ năng : 

+ Đọc được các thông số trạng thái làm việc của PLC

+ Lập trình được một số bài toán đơn giản điều khiển một số thiết bị trong hệ thống lạnh

+ Vận hành được và xử lý các sự cố khi dùng PLC trong hệ thống điều khiển .

- Thái độ : 

+ Tư duy, cẩn thận, nghiêm túc, thực hiện đúng quy trình

+ Chú ý an toàn
III. Nội dung mô đun :

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên bài
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I.
	Điều khiển bằng phần tử logic cỡ nhỏ
	
	
	
	

	1
	Cấu trúc cơ bản của phần tử logic cỡ nhỏ
	4,25
	2
	2
	0,25

	2
	Kết nối các cổng logic cơ bản
	5,25
	1
	4
	0,25

	3
	Mạch điều khiển đèn cầu thang
	5
	0,5
	4
	0,5

	4
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều
	5
	0,5
	4
	0,5

	5
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều chiều
	5
	0,5
	4
	0,5

	6
	Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- ( dùng rơ le thời gian
	5
	1
	4
	0,5

	7
	Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian
	5
	0,5
	4
	0,5

	8
	Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian
	5
	0,5
	4
	0,5

	9
	Mạch điều khiển động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến
	6
	1,5
	4
	0,5

	II.
	Điều khiển bằng PLC
	
	
	
	

	10
	Cấu trúc cơ bản của PLC
	6,25
	2
	4
	0,25

	11
	Mạch kết nối cơ bản các trang thái
	5,25
	1
	4
	0,25

	12
	Mạch điều khiển đèn cầu thang
	3
	0,5
	2
	0,5

	13
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều
	3
	0,5
	2
	0,5

	14
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều chiều
	3
	0,5
	2
	0,5

	15
	Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- ( dùng rơ le thời gian
	7,5
	1
	6
	0,5

	16
	Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian
	5
	0,5
	4
	0,5

	17
	Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian
	5
	0,5
	4
	0,5

	18
	Mạch điều khiển động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến
	6
	0,5
	5
	0,5

	
	Tổng số
	90
	15
	71
	4


2. Nội dung chi tiết :

Phần 1: Điều khiển  bằng phần tử logic cỡ nhỏ
Bài 1: Cấu trúc cơ bản của phần tử điều khiển logic
Mục tiêu của bài :

- Kiến thức:

+ Hiểu được sơ đồ cấu trúc

+ Biết cách kết nối các phần tử ngoại vi

+ Nắm được quy trình nạp chạy chương trình

- Kỹ năng:

+ Phân biệt được đầu vào , đầu ra

+ Sử dụng đúng các thông số kỹ thuật của phần tử

+ Kết nối được các thiết bị ngoại vi

+ Nắm được quy trình nạp chạy chương trình lập trình

- Thái độ :

+ Cẩn thận,  chính xác, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình

Nội dung của bài : 


Thời gian : 4,25h ( LT: 2h;  TH: 2,25h  )

1. Sơ đồ cấu trúc của phần tử            




 Thời gian : 2h 

1.1. Giới thiệu sơ đồ

1.2.Chức năng đầu vào - đầu ra

2. Kết nối  với các phần tử ngoại vi   




Thời gian : 1,25h

2.1. Kết nối với máy tính

2.2. Kết nối với cơ cấu chấp hành

3. Nạp chạy chương trình lập trình     




Thời gian : 1h
3.1. Nạp chương trình từ phần tử điều khiển vào PC
3.2. Nạp chương trình từ PC vào phần tử điều khiển

Bài 2: Kết nối các cổng logic cơ bản

Mục tiêu của bài :
- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

+ Mối quan hệ logic giữa các cổng logic

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu 

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

Nội dung của bài :  


Thời gian: 5,25h ( LT : 1h;  TH : 4,25h  )

1. Giới thiệu các cổng logic cơ bản              



Thời gian: 1h     

1.1. Ký hiệu các cổng logic cơ bản

1.2.  Trạng thái logic của các cổng co bản

2. Phương pháp vẽ các cổng logic trên PC    



Thời gian: 2h

2.1. Kết nối trạng thái các cổng cơ bản

2.2. Trạng thái logic của các tín hiệu đầu vào , đầu ra
2.3. Kết nối chạy thử .

3. Bài toán ứng dụng                                    



Thời gian: 2,25h

Bài 3 : Mạch điều khiển đèn cầu thang

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

+ Mối quan hệ logic giữa các cổng logic

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu 

+ Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

Nội dung của bài:  



Thời gian: 5h ( LT: 0,5h;  TH: 4,5h)

1. Phân tích quy trình làm việc                              


Thời gian: 2h 

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic   


Thời gian: 2h

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2.Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành , nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành 

                                                                             

 
 Thời gian: 1h
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 4: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic
+ Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

+ Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

+ Mối quan hệ logic giữa các cổng logic

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:      
 Thời gian : 5h      ( LT : 0,5h ;   TH : 4,5h  )
1. Phân tích quy trình làm việc                                 



Thời gian: 2h

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic       



Thời gian: 2h  

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành , Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

                                                                       



Thời gian: 1h 

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 5: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

+ Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

+ Mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:       


Thời gian: 5h ( LT:  0,5h;  TH: 4,5h)
1. Phân tích quy trình làm việc                           


Thời gian: 2h
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic  


Thời gian: 2h

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành , Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

                                                                     



  Thời gian: 1h
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 6: Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- ( dùng rơ le thời gian
Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

+ Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

+ Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- Delay ; OFF- Delay

+ Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu , thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận , chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:  



Thời gian : 5h (LT: 1h;   TH:  4,5h)
1. Giới thiệu rơ le thời gian                                    


Thời gian : 0,5h   
1.1. Ký hiệu, chức năng của rơ le thời gian ON - delay

1.2. Nguyên tắc làm việc của rơ le

2. Phân tích quy trình làm việc                               


Thời gian : 1,5h                         

2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic     


Thời gian : 2h 

3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối cơ cấu chấp hành , Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành  

                                                                                


Thời gian : 1h 

4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 7: Mạch điều khiển động cơ 3 pha làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

+ Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

+ Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- Delay 

+ Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Sử dụng được rơ le  để khống chế phụ tải làm việc theo thứ tự

+ Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu , thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:  


Thời gian: 5 (LT: 0,5h;  TH: 4,5h)

1. Phân tích quy trình làm việc                           


Thời gian: 2h

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic  


Thời gian: 2h

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

                                                                             

 Thời gian: 1h

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 8: Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

+ Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

+ Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- delay 

+ Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Sử dụng được rơ le  để điều khiển tự động thay đổi tốc đô động cơ

+ Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:  



Thời gian: 5h (LT:  0,5h;  TH: 4,5h)

1. Phân tích quy trình làm việc                                    


Thời gian: 2h 
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic         


Thời gian: 2h  
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

                                                       




 Thời gian: 1h  

3.1 Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 9: Mạch điều khiển tự động động cơ 3 pha làm việc có tín hiệu cảm biến

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

+ Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

+ Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- delay 

+Trình bày được một số loại cảm biến dùng trong nghề điện lạnh

+ Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Sử dụng được cấc trạng thái của tín hiệu cảm biến trong điều khiển tự động đóng cắt máy lạnh 

+ Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu , thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:  


Thời gian: 6h (LT: 1,5h;  TH: 4,5h)

1. Giới thiệu một số cảm biến                             


Thời gian: 1h
1.1. Rơ le nhiệt độ

1.2. Rơ le nhiệt độ lạnh

2: Phân tích quy trình làm việc                              


Thời gian: 2h
2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic     


Thời gian: 2h
3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối cơ cấu chấp hành , Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

                                                                                 

Thời gian: 1h

4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Phần 2: Điều khiển  bằng PLC
Bài 10: Cấu trúc cơ bản của PLC

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu được sơ đồ cấu trúc

+ Biết cách kết nối các phần tử ngoại vi

+ Nắm được quy trình nạp chạy chương trình

- Kỹ năng:

+ Phân biệt được đầu vào , đầu ra

+ Sử dụng đúng các thông số kỹ thuật của PLC

+ Kết nối được các thiết bị ngoại vi

+ Nắm được quy trình nạp chạy chương trình lập trình

- Thái độ :

+ Cẩn thận,  chính xác, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình

Nội dung của bài:  


Thời gian: 6,25h (LT: 2h;  TH: 4,25h)

1. Sơ đồ cấu trúc của phần tử                           


Thời gian: 1,25h
1.1. Giới thiệu sơ đồ cấu trúc PLC

1.2. Các thông số kỹ thuật

2. Ngôn ngữ lập trình của PLC                        


Thời gian: 2h   

2.1. Các ký hiệu của phần tử trong PLC

2.2. Ngôn ngữ lập trình

3. Kết nối với phần tử ngoại vi                       



 Thời gian: 2h 

3.1. Kết nối với máy tính

3.2. Kết nối với cơ cấu chấp hành

4. Nạp chạy chương trình lập trình                   


Thời gian: 1h   
4.1 Nạp chương trình từ PLC  vào PC

4.2. Nạp chương trình từ PC vào PLC

Bài 11: Mạch kết nối cơ bản các trạng thái

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Phân biệt ký hiệu các phần tử trong PLC

+ Vẽ mạng LAD theo quy ước

+ Hiểu được nguyên tắc hoạt động của mạng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm 

+ Vẽ được mạch bằng ngôn ngữ LAD

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

Nội dung của bài:  



Thời gian: 5,25h ( LT: 1h;  TH: 4,25h)

1. Phương pháp vẽ các ký hiệu trên PC bằng LAD      

Thời gian: 2,25h 
1.1. Giới thiệu các ký hiệu trong PLC

1.2. Vẽ các ký hiệu  phần tử cơ bản 

2. Vẽ mạng LAD liên kết các trạng thái                      

Thời gian: 2h 

2.1. Liên kết các trạng thái thường đóng, thường mở, duy trì

2.2. Kết nối các trạng thái tín hiệu điều đầu vào, đầu ra.

Bài 12: Mạch điều khiển đèn cầu thang

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

+ Trạng thái làm việc của mạch 

+ Sử dụng ngôn ngữ LAD để lập trình

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm 

+ Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ  lập trình LAD đúng yêu cầu 

+ Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

Nội dung của bài:  



Thời gian: 3h (LT: 0.5h;  TH: 2.5h)

1. Phân tích quy trình làm việc                                           

Thời gian: 1h      

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC                               

Thời gian: 1h 

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành. Nạp chương trình chạy thử   

Thời gian: 1h

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 13: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Trình bày được quy trình làm việc

+ Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:  



Thời gian: 3h (LT: 0.5 h;  TH: 2.5h)

1. Phân tích quy trình làm việc                                              
Thời gian: 1h
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC                                   
Thời gian: 1h
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử      
Thời gian: 1h
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 14: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Trình bày được quy trình làm việc

+ Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận , chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:  



Thời gian: 3h (LT: 0.5 h;  TH: 2.5h)
1. Phân tích quy trình làm việc                                              
Thời gian: 1h   
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC                                 
Thời gian: 1h  
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử    
Thời gian: 1h
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

​
Bài 15: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha đổi nối Y- ( 

dùng rơ le thời gian

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Các biện pháp mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha

+ Phân biệt được ký hiệu 

+ Hiểu được nguyện tắc làm việc của rơ le 

+ Trình bày được quy trình làm việc

+ Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:  



Thời gian: 7,5h (LT:1 h;  TH: 6.5h)
1. Giới thiệu rơ le thời gian                                                  
Thời gian: 1,5h            
1.1. Ký hiệu, chức năng của rơ le thời gian ON- delay

1.2. Nguyên tắc làm việc của rơ le

2. Phân tích quy trình làm việc                                             
 Thời gian: 2h
2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC                                  
Thời gian: 2h
3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử     
Thời gian: 2h
4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 16: Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Các biện pháp mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha

+ Phân biệt được ký hiệu 

+ Hiểu được nguyện tắc làm việc của rơ le 

+ Trình bày được quy trình làm việc

+ Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:  



Thời gian: 5h ( LT: 0.5 h;  TH: 4,5h)
1. Phân tích quy trình làm việc                                             
Thời gian: 2h
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC                                
 Thời gian: 2h
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, Nạp chương trình chạy thử      
Thời gian: 1h
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 17: Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Các biện pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha

+ Phân biệt được ký hiệu 

+ Hiểu được nguyện tắc làm việc của rơ le 

+ Trình bày được quy trình làm việc

+ Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:  



Thời gian: 5h  LT: .5 h; TH: 4,5h)
1. Phân tích quy trình làm việc                                             
 Thời gian: 2h  
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC                                 
Thời gian: 2h  

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử    
Thời gian: 1h
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 18: Mạch điều khiển tự động động cơ  làm việc có tín hiệu cảm biến

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Điều khiển logic

+ Hiểu nguyên lý làm việc của một số cảm biến dùng trong điện lạnh

+ Phân biệt được chức năng của cảm biến

+ Trình bày được quy trình làm việc

+ Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

+ Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Kỹ năng:  

+ Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

+ Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu , thời gian

+ Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

+ Chú ý an toàn

Nội dung của bài:        



Thời gian: 6h (LT: 0.5 h;  TH: 5.5h)
1. Giới thiệu một số cảm biến                                                 
Thời gian: 1h
1.1. Rơ le nhiệt độ

1.2. Rơ le nhiệt độ lạnh

2. Phân tích quy trình làm việc                                                 
Thời gian: 2h 
2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC                                    
Thời gian: 2h                

3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử      
 Thời gian : 1h
4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

(Tính cho 1 ca thực tập có 15 học sinh)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Bàn thực tập có thiết bị điều khiển logic cỡ nhỏ
	5

	2
	Bàn thực tập có thiết bị điều khiển PLC
	5

	3
	Thiết bị chấp hành phù hợp với bài thực hành
	5

	4
	Máy tính PC
	15

	5
	Động cơ 1 pha
	5

	6
	Động cơ 3 pha
	5

	7
	Đồng hồ đo tốc độ
	5

	8
	Đồng hồ vạn năng   
	5

	9
	Đồng hồ am pe kế  
	5

	10
	Các thiết bị cảm biến nhiệt
	15


	TT
	Loại vật liệu
	Số lượng

	1
	Dây cắm các loại
	200 dây

	2
	Dây nguồn 3 pha
	5 dây

	3
	Dây nguồn 1 pha
	15 dây


	TT
	Loại nguồn lực
	Số lượng

	1
	Nguồn 3 pha
	

	2
	Xưởng thực tập điện
	


V. Phương pháp và nội dung đánh giá:

1. Phương pháp:

- Theo biểu điểm của phiếu thực hành 

- Thực hiện trình tự theo giáo trình thực hành có kèm theo phiếu thực hành từng bài trong phần thực tập.

 2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:

+ Trình bày cấu trúc của

+ Lập trình bằng phần tử logic

+ Lập trình bằng phần tử PLC

- Kỹ năng:

+ Lập trình được theo quy trình

+ Sử dụng các dụng cụ đo đúng kỹ thuật

- Thái độ :

+ Cẩn thận, chính xác

+ Đảm bảo an toàn

VI. hướng dẫn thực hiện mô dun

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình áp dụng cho đào tạo hệ cao đẳng nghề

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

- Thực hiện trình tự theo giáo trình thực hành có kèm theo phiếu thực hành từng bài trong phần thực tập. 

- Chương trình phù hợp với phương pháp phân tích, trực quan và đàm thoại.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Sử dụng được phần mềm ứng dụng

- Kết nối chạy thử được chương trình

4. Tài liệu tham khảo

- Siemens Logo

- Tự động hoá với SIMATIC S7 - 200 - Tác giả Phạm Xuân Minh và Nguyễn Doãn Phước - Nhà xuất bản nông nghiệp

- Điều khiển Logic và ứng dụng - Tác giả PGS - TS Nguyễn Trọng Thuần - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật- 1997
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 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP

Mã số môđun: MĐ25

Thời gian môđun: 180h          

      
(Lý thuyết: 54h; Thực hành: 126h)

I. Vị trí, tính chất của môđun:

- Vị trí

+ Hệ thống lạnh công nghiệp là môn học chuyên môn trong chư​ơng trình Cao đẳng nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.

+ Môn học được sắp xếp sau khi học xong các môn học cơ sở: Cơ sở kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí, Đo lường điện - lạnh, Lạnh cơ bản và Máy lạnh dân dụng.

- Tính chất

+ Là môn học quan trọng, không thể thiếu trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí vì trong quá trình học tập cũng như làm việc chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với các công việc như: lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp như các loại kho lạnh, máy đá, tủ cấp đông...  

II. Mục tiêu môđun: 

- Kiến thức:

+ Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ, đồ nghề và các kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

+ Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm tra, đánh giá các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề đo kiểm tra và các thiết bị an toàn.

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

+ Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Đo kiểm tra, đánh giá được các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Thái độ:

+ Cẩn thận, kiên trì

+ Yêu nghề, ham học hỏi

+ Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị 

III. Nội dung môđun: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (h)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp

Đọc bản vẽ thi công, sử dụng thiết bị an toàn
	6
	2
	3.5
	0.5

	2
	Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh
	8
	2
	5
	1

	3
	Lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh
	8
	1
	6
	1

	4
	Hút chân không – nạp gas, chạy thử hệ thống
	8
	1
	6.5
	0.5

	5
	Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây

Đọc bản vẽ thi công, sử dụng thiết bị an toàn
	6
	2
	3.5
	0.5

	6
	Lắp đặt các thiết bị chính trong máy đá
	8
	2
	4
	1

	7
	Lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá
	8
	1
	6
	1

	8
	Hút chân không – nạp gas, chạy thử hệ thống
	8
	1
	6.5
	0.5

	9
	Vận hành hệ thống lạnh

Sử dụng thiết bị an toàn, kiểm tra hệ thống lạnh
	5
	1
	3.5
	0.5

	10
	Khởi động hệ thống
	8
	2
	5.5
	0.5

	11
	Một số thao tác trong quá trình vận hành
	8
	2
	5.5
	0.5

	12
	Theo dõi các thông số kỹ thuật
	8
	1
	6.5
	0.5

	13
	Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống lạnh

Sử dụng thiết bị an toàn, kiểm tra hệ thống lạnh
	5
	1
	3.5
	0.5

	14
	Làm sạch hệ thống lạnh
	8
	2
	5.5
	0.5

	15
	Bảo trì - Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống
	8
	1
	6
	1

	16
	Sửa chữa hệ thống lạnh

Sử dụng thiết bị an toàn, kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng
	8
	2
	5.5
	0.5

	17
	Sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh
	8
	2
	5.5
	0.5

	18
	Sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh
	8
	1
	6.5
	0.5

	19
	Sửa chữa hệ thống điện
	8
	2
	5.5
	0.5

	20
	Sửa chữa hệ thống nước - Hệ thống dẫn gió
	8
	1
	6
	1

	21
	Lắp đặt hệ thống lạnh tủ cấp đông

Đọc bản vẽ thi công, sử dụng thiết bị an toàn
	6
	1
	4.5
	0.5

	22
	Lắp đặt các thiết bị chính trong tủ cấp đông
	8
	2
	5.5
	0.5

	23
	Lắp đặt các thiết bị phụ trong tủ cấp đông
	8
	2
	5.5
	0.5

	24
	Hút chân không – nạp gas, chạy thử hệ thống
	8
	2
	5.5
	0.5

	25
	Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh

Vận hành hệ thống lạnh ghép
	6
	2
	3.5
	0.5

	26
	Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL
	8
	2
	5.5
	0.5

	27
	Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị điều khiển PLC
	8
	2
	5.5
	0.5

	28
	Xử lý một số sự cố trong hệ thống lạnh
	8
	2
	5.5
	0.5

	
	Cộng
	180
	54
	111
	15


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp

Bài 1: Đọc bản vẽ thi công, sử dụng thiết bị an toàn

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công

+ Hiểu về cấu tạo, mục đích sử dụng của các thiết bị an toàn

- Kỹ năng:

+ Đọc hiểu được các bản vẽ thi công hệ thống lạnh

+ Phân tích, bóc tách các thiết bị trong bản vẽ

+ Điều chỉnh, sử dụng thiết bị an toàn đúng quy trình

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, khoa học

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 6h (LT: 2h;  TH: 3.5h)


1. Đọc bản vẽ mặt bằng lắp đặt






Thời gian: 1h
1.1. Đọc được bản vẽ mặt bằng lắp đặt kho lạnh

1.2. Xác định được ký hiệu, số lượng các thiết bị có trong bản vẽ

1.3. Nhận biết các ký hiệu về bố trí mặt bằng kho lạnh theo tiêu chuẩn Việt nam

2. Đọc bản vẽ thiết kế hệ thống lạnh





Thời gian: 1h
2.1. Đọc được bản vẽ thiết kế hệ thống lạnh

2.2.Xác định được ký hiệu, số lượng các thiết bị có trong bản vẽ 

2.3. Nhận biết các ký hiệu về thiết bị kho lạnh theo tiêu chuẩn Việt nam

3. Đọc bản vẽ mạch điện động lực và điều khiển



Thời gian: 1h
3.1. Đọc được bản vẽ mạch điện động lực và điều khiển 

3.2. Xác định được ký hiệu, số lượng các thiết bị điện có trong bản vẽ

3.3. Nhận biết các ký hiệu về thiết bị điện kho lạnh theo tiêu chuẩn Việt nam

4. Sử dụng bộ hàn hơi







Thời gian: 1h
4.1. Sử dụng được bộ hàn hơi

4.2. Sản phẩm hàn đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật

4.3. Đóng, mở van an toàn 

5. Sử dụng bộ hàn điện







Thời gian: 1h
5.1. Sử dụng được bộ hàn điện

5.2. Sản phẩm hàn đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật

5.3. Đóng, mở van an toàn 

6. Sử dụng các đồng hồ đo kiểm





Thời gian: 1h
6.1. Sử dụng được các đồng hồ đo kiểm

6.2. Điều chỉnh, đo thành thạo các đại lượng về nhiệt độ, áp suất, điện áp, dòng điện

6.3. Điều chỉnh và đo đúng quy trình

Bài 2: Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh

- Kỹ năng:

+ Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp

+ Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT: 2h;  TH: 5 h)


1. Lắp đặt cụm máy nén







Thời gian: 4h
1.1. Kiểm tra thông số kỹ thuật máy nén

1.2. Lấy dấu, xây móng máy

1.3. Chế tạo khung đỡ máy nén và động cơ

1.4. Đặt khung vào móng và bắt chặt

1.5. Chuyển máy nén và động cơ lên móng

1.6. Kiểm tra độ song song và vuông góc, bắt chặt máy và động cơ vào

1.7. Lắp đặt bộ truyền động và căn chỉnh

2. Lắp đặt cụm ngưng tụ







Thời gian: 2h
2.1. Kiểm tra cụm ngưng tụ

2.2. Lấy dấu, xây móng

2.3. Chế tạo khung đỡ cụm ngưng tụ

2.4. Đặt khung vào móng và bắt chặt

2.5. Chuyển cụm ngưng tụ lên móng

2.6. Kiểm tra độ song song và vuông góc, bắt chặt cụm ngưng tụ vào

3. Lắp đặt dàn bay hơi - van tiết lưu





Thời gian: 2h
3.1. Kiểm tra cụm bay hơi - van tiết lưu

3.2. Lấy dấu, xây móng
3.3. Chế tạo khung đỡ cụm bay hơi - van tiết lưu

3.4. Đặt khung vào móng và bắt chặt

3.5. Chuyển cụm bay hơi - van tiết lưu lên móng

3.6. Kiểm tra độ song song và vuông góc, bắt chặt cụm bay hơi - van tiết lưu vào

Bài 3: Lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh

- Kỹ năng:

+ Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp

+ Lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT: 1 h;  TH: 6h)


1. Các thiết bị điều chỉnh và bảo vệ kho lạnh




Thời gian: 1h
1.1. Kiểm tra các thiết bị

1.2. Lấy dấu

1.3. Chế tạo khung đỡ các thiết bị 

1.4. Đặt khung vào vị trí và bắt chặt

1.5.Chuyển các thiết bị vào khung đỡ và bắt chặt

2. Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn gas



Thời gian:1.5h
2.1. Xác định vị trí, độ dài, kích thước đường ống

2.2. Cắt ống và nạo ba via

2.3. Nong, loe, uốn ống
2.4. Hàn ống, nối rắc co 

3. Lắp đặt hệ thống nước giải nhiệt, tải lạnh



Thời gian:1.5h
3.1. Chuẩn bị giá đỡ, nẹp ống

3.2. Xác định vị trí, độ dài, kích thước đường ống

3.3. Cắt ống, ren ống, hàn mặt bích, vệ sinh đường ống

3.4. Ráp nối đường ống thành hệ thống hoàn chỉnh

3.5. Kiểm tra, thử kín
3.6. Bọc cách nhiệt hệ thống tải lạnh

4. Lắp đặt hệ thống nước xả băng




Thời gian: 2h
4.1. Khảo sát vị trí lắp đặt đường ống thoát nước xả băng

4.2. Xác định độ dài, kích thước đường ống

4.3 Gia công ống theo kích thước tính toán đo đạc

4.4. Ráp nối đường ống thành hệ thống hoàn chỉnh

4.5. Kiểm tra độ bền kín, độ dốc của đường ống

4.6. Bọc cách nhiệt hệ thống tải lạnh

5. Lắp đặt hệ thống điện động lực - điều khiển 


Thời gian: 2h

5.1. Kiểm tra tủ điện
5.2. Đấu dây điện vào các khí cụ điện trong tủ điện và thiết bị đo lường

5.3. Đấu nối các thiết bị điện vào tủ điện

5.4. Kiểm tra lần cuối

5.5. Cấp nguồn điện

Bài 4: Hút chân không - nạp gas, chạy thử hệ thống

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức :

+ Hiểu mục đích và phương pháp hút chân không - Nạp gas, chạy thử hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thử kín hệ thống

+ Sử dụng được dụng cụ hút chân không - nạp gas hệ thống

+ Hút chân không - Nạp gas đúng quy trình

+ Vận hành, chạy thử kho lạnh

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT: 1h;  TH: 6.5h)


1. Vệ sinh công nghiệp hệ thống 





Thời gian: 2h
1.1. Vệ sinh môi chất lạnh

1.2. Vệ sinh chất tải lạnh

1.3. Vệ sinh nước giải nhiệt

1.4. Vệ sinh tổng thể bên ngoài hệ thống 

2. Thử kín hệ thống







Thời gian: 2h
2.1. Nối hệ thống với ống chung của bộ nạp gas và chai Nitơ

2.2. Mở van chai Nitơ, bộ nạp gas và điều chỉnh van áp suất

2.3. Đóng van chai Nitơ, bộ nạp gas và van áp suất

2.4. Tháo dây nạp, kiểm tra độ kín đường ống và thiết bị

2.5. Xả áp trong hệ thống

2.6. Bọc bảo ôn đường ống gas

3. Hút chân không – Nạp gas hệ thống





Thời gian: 2h
3.1. Đấu nối bơm chân không và van nạp vào hệ thống

3.2. Mở các van, chạy bơm chân không và theo dõi độ chân không trong hệ thống

3.3. Đóng các van, dừng bơm chân không

3.4. Nối van bình gas vào hệ thống qua bộ van nạp

3.5. Mở van chai gas để xả khí và mở van nạp gas

3.6. Khởi động hệ thống lạnh và điều chỉnh áp suất gas đúng yêu cầu

3.7. Khoá kín van nạp và tháo van nạp ra khỏi hệ thống

4. Chạy thử hệ thống







Thời gian: 2h 4.1. Kiểm tra tổng thể hệ thống

4.2. Đóng điện

4.3. Kiểm tra, hiệu chỉnh chiều quay của các động cơ

4.4. Đo kiểm các thống số 

Phần 2: Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây

Bài 5: Đọc bản vẽ thi công, sử dụng thiết bị an toàn

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công

+ Hiểu về cấu tạo, mục đích sử dụng của các thiết bị an toàn

- Kỹ năng:

+ Đọc hiểu được các bản vẽ thi công hệ thống lạnh

+ Phân tích, bóc tách các thiết bị trong bản vẽ

+ Điều chỉnh, sử dụng thiết bị an toàn đúng quy trình

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, khoa học

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 6h (LT: 2h;  TH: 3.5h)


1. Đọc bản vẽ mặt bằng lắp đặt






Thời gian: 1h
1.1. Đọc được bản vẽ mặt bằng lắp đặt máy đá

1.2. Xác định được ký hiệu, số lượng các thiết bị có trong bản vẽ

1.3. Nhận biết các ký hiệu về bố trí mặt bằng máy đá cây theo tiêu chuẩn Việt nam

2. Đọc bản vẽ thiết kế hệ thống lạnh





Thời gian: 1h
2.1. Đọc được bản vẽ thiết kế hệ thống lạnh

2.2. Xác định được ký hiệu, số lượng các thiết bị có trong bản vẽ 

2.3. Nhận biết các ký hiệu về thiết bị máy đá cây theo tiêu chuẩn Việt nam

3. Đọc bản vẽ mạch điện động lực và điều khiển



Thời gian: 1h
3.1. Đọc được bản vẽ mạch điện động lực và điều khiển

3.2. Xác định được ký hiệu, số lượng các thiết bị điện có trong bản vẽ

3.3. Nhận biết các ký hiệu về thiết bị điện máy đá cây theo tiêu chuẩn Việt nam

4. Sử dụng bộ hàn hơi







Thời gian: 1h
4.1. Phương pháp sử dụng bộ hàn hơi

4.2. Sản phẩm hàn đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật

4.3. Đóng, mở van an toàn 

5. Sử dụng bộ hàn điện







Thời gian: 1h
5.1. Phương pháp sử dụng bộ hàn điện

5.2. Sản phẩm hàn đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật

5.3. Đóng, mở van an toàn 

6. Sử dụng các đồng hồ đo kiểm





Thời gian: 1h
6.1. Phương pháp sử dụng được các đồng hồ đo kiểm

6.2. Điều chỉnh, đo thành thạo các đại lượng về nhiệt độ, áp suất, điện áp, dòng điện

6.3. Điều chỉnh và đo đúng quy trình

Bài 6: Lắp đặt các thiết bị chính trong máy đá

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính trong máy đá cây

- Kỹ năng:

+ Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp

+ Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT: 2h;  TH: 6 h)


1. Lắp đặt cụm máy nén







Thời gian: 2h
1.1. Kiểm tra thông số kỹ thuật máy nén

1.2. Lấy dấu, xây móng máy

1.3. Chế tạo khung đỡ máy nén và động cơ

1.4. Đặt khung vào móng và bắt chặt

1.5. Chuyển máy nén và động cơ lên móng

1.6. Kiểm tra độ song song và vuông góc, bắt chặt máy và động cơ vào

1.7. Lắp đặt bộ truyền động và căn chỉnh

2. Lắp đặt cụm ngưng tụ







Thời gian: 2h
2.1. Kiểm tra cụm ngưng tụ

2.2. Lấy dấu, xây móng
2.3. Chế tạo khung đỡ cụm ngưng tụ

2.4. Đặt khung vào móng và bắt chặt

2.5. Chuyển cụm ngưng tụ lên móng

2.6. Kiểm tra độ song song và vuông góc, bắt chặt cụm ngưng tụ vào

3. Lắp đặt bể đá - máy khuấy






Thời gian: 2h
3.1. Kiểm tra bể đá - máy khuấy 

3.2. Lấy dấu, xác định vị trí

3.3. Chế tạo khung đỡ 

3.4. Đặt khung vào và bắt chặt

3.5. Chuyển bể đá - máy khuấy vào và bắt chặt

3.6. Kiểm tra độ song song và vuông góc, bắt chặt bể đá - máy 

4. Lắp đặt dàn bay hơi - van tiết lưu 





Thời gian: 2h
4.1. Kiểm tra cụm bay hơi - van tiết lưu

4.2. Lấy dấu, xác định vị trí

4.3. Chế tạo khung đỡ cụm bay hơi - van tiết lưu

4.4. Đặt khung vào và bắt chặt

4.5. Chuyển cụm bay hơi - van tiết lưu 

4.6. Kiểm tra độ song song và vuông góc, bắt chặt cụm bay hơi - van tiết lưu vào

Bài 7: Lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá cây

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá cây

- Kỹ năng:

+ Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp

+ Lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá cây đúng quy trình và đảm bảo an toàn

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT: 1 h;  TH: 6h)


1. Các thiết bị điều chỉnh và bảo vệ máy đá cây



Thời gian: 2h
1.1. Kiểm tra các thiết bị

1.2. Lấy dấu

1.3. Chế tạo khung đỡ các thiết bị 

1.4. Đặt khung vào vị trí và bắt chặt

1.5. Chuyển các thiết bị vào khung đỡ và bắt chặt

2. Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn gas




Thời gian: 2h
2.1. Xác định vị trí, độ dài, kích thước đường ống

2.2. Cắt ống và nạo ba via

2.3. Nong, loe, uốn ống
2.4. Hàn ống, nối rắc co 

3. Lắp đặt hệ thống nước giải nhiệt





Thời gian: 2h
3.1. Chuẩn bị giá đỡ, nẹp ống

3.2. Xác định vị trí, độ dài, kích thước đường ống

3.3. Cắt ống, ren ống, hàn mặt bích, vệ sinh đường ống

3.4. Ráp nối đường ống thành hệ thống hoàn chỉnh

3.5. Kiểm tra, thử kín

4. Lắp đặt hệ thống điện động lực - điều khiển 



Thời gian: 2h

4.1. Kiểm tra tủ điện

4.2. Đấu dây điện vào các khí cụ điện trong tủ điện và thiết bị đo lường

4.3. Đấu nối các thiết bị điện vào tủ điện

4.4. Kiểm tra lần cuối

4.5. Cấp nguồn điện

Bài 8: Hút chân không - nạp gas, chạy thử hệ thống

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức :

+ Hiểu mục đích và phương pháp hút chân không - Nạp gas, chạy thử hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thử kín hệ thống

+ Sử dụng được dụng cụ hút chân không - nạp gas hệ thống

+ Hút chân không - Nạp gas đúng quy trình

+ Vận hành, chạy thử máy đá cây

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:1 h;  TH: 6.5h)


1. Vệ sinh công nghiệp hệ thống 





Thời gian: 2h
1.1. Vệ sinh môi chất lạnh

1.2. Vệ sinh chất tải lạnh

1.3. Vệ sinh nước giải nhiệt

1.4. Vệ sinh tổng thể bên ngoài hệ thống 

2. Thử kín hệ thống







Thời gian: 2h
2.1. Nối hệ thống với ống chung của bộ nạp gas và chai Nitơ

2.2. Mở van chai Nitơ, bộ nạp gas và điều chỉnh van áp suất

2.3. Đóng van chai Nitơ, bộ nạp gas và van áp suất

2.4. Tháo dây nạp, kiểm tra độ kín đường ống và thiết bị

2.5. Xả áp trong hệ thống

2.6. Bọc bảo ôn đường ống gas

3. Hút chân không - Nạp gas hệ thống





Thời gian:2h
3.1. Đấu nối bơm chân không và van nạp vào hệ thống

3.2. Mở các van, chạy bơm chân không và theo dõi độ chân không trong hệ thống

3.3. Đóng các van, dừng bơm chân không

3.4. Nối van bình gas vào hệ thống qua bộ van nạp

3.5. Mở van chai gas để xả khí và mở van nạp gas

3.6. Khởi động hệ thống lạnh và điều chỉnh áp suất gas đúng yêu cầu

3.7.Khoá kín van nạp và tháo van nạp ra khỏi hệ thống

4. Chạy thử hệ thống







Thời gian: 2h
4.1. Kiểm tra tổng thể hệ thống

4.2. Đóng điện

4.3. Kiểm tra, hiệu chỉnh chiều quay của các động cơ

4.4. Đo kiểm các thống số 

Phần 3: Vận hành hệ thống lạnh

Bài 9: Sử dụng thiết bị an toàn, kiểm tra hệ thống lạnh
Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu về cấu tạo, mục đích sử dụng của các thiết bị an toàn

+ Hiểu mục đích và phương pháp kiểm tra hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Điều chỉnh, sử dụng thiết bị an toàn đúng quy trình

+ Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

+ Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Thái độ:

+ Yêu nghề, ham thích công việc. Có tính kỷ luật cao 
	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 5h (LT:1 h;  TH: 3.5h)


1. Sử dụng thiết bị an toàn






Thời gian: 1h
1.1. Tiếp cận hệ thống lạnh

1.2. Thống kê, chuẩn bị các thiết bị an toàn

1.3. Kiểm tra các thiết bị an toàn 

2. Kiểm tra hệ thống lạnh







Thời gian: 4h
2.1. Kiểm tra các thông số đo lường của hệ thống lạnh

2.2. Kiểm tra, xác định tình hình của các thiết bị  

2.3. Kiểm tra hệ thống tải lạnh và giải nhiệt

2.4. Kiểm tra hệ thống điện 

Bài 10: Khởi động hệ thống

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp khởi động hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thao tác đóng ngắt thiết bị trong hệ thống lạnh

+ Sử dụng các dụng cụ đo và ghi bảng biểu

+ Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Thái độ:

+ Yêu nghề, ham thích công việc

+ Có tính kỷ luật cao 

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT: 2 h;  TH: 5.5h)


1. Cấp điện cho hệ thống







Thời gian: 1h
1.1. Cấp điện cho hệ thống

1.2. Thao tác đóng ngắt thiết bị trong hệ thống lạnh 

1.3. Nguồn điện cấp đạt tiêu chuẩn kỹ thuật

2. Khởi động hệ thống tải lạnh





Thời gian: 2h
2.1. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

2.2. Sử dụng các dụng cụ đo

2.3. Khởi động đúng quy trình và đầy đủ các thiết bị

2.4. Lập bảng nghi chép thông số vận hành 

3. Khởi động hệ thống giải nhiệt




Thời gian:2h
3.1. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

3.2. Sử dụng các dụng cụ đo

3.3. Khởi động đúng quy trình và đầy đủ các thiết bị

3.4. Lập bảng nghi chép thông số vận hành 

4. Khởi động máy nén







Thời gian: 3h
4.1. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

4.2. Sử dụng các dụng cụ đo

4.3. Khởi động đúng quy trình và đầy đủ các thiết bị

4.4. Lập bảng nghi chép thông số vận hành

Bài 11. Một số thao tác trong quá trình vận hành

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp rút gas - xả gas, nạp dầu -  xả dầu, xả khí không ngưng, xả tuyết cho hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thao tác đúng quy trình, an toàn

+ Sử dụng các dụng cụ đo kiểm, vận hành máy

+ Theo dõi và ghi bảng biểu

- Thái độ:

+ Yêu nghề, ham thích công việc. Có tính kỷ luật cao.

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:2 h;  TH: 5.5h)


1. Quy trình rút gas - xả gas






Thời gian: 2h
1.1. Quy trình chạy rút gas hệ thống lạnh

1.2. Quy trình xả gas hệ thống lạnh

1.3. Sử dụng dụng cụ đo kiểm thành thạo 

2. Quy trình nạp dầu -  xả dầu cho hệ thống lạnh



Thời gian: 2h
2.1. Quy trình nạp dầu cho hệ thống lạnh

2.2. Quy trình xả dầu cho hệ thống lạnh

2.3. Sử dụng dụng cụ đo kiểm thành thạo

3. Quy trình xả khí không ngưng





Thời gian:2h
3.1. Xả khí không ngưng cho hệ thống lạnh

3.2. Sử dụng dụng cụ đo kiểm thành thạo 

4. Quy trình xả tuyết cho hệ thống lạnh




Thời gian: 2h
4.1. Xả tuyết cho hệ thống lạnh

4.2. Sử dụng dụng cụ, đồ nghề thành thạo 

Bài 12. Theo dõi các thông số kỹ thuật

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp theo dõi các thông số kỹ thuật của hệ thống

- Kỹ năng:

+ Đọc bản vẽ, quan sát thông số kỹ thuật

+ Thao tác, sử dụng các dụng cụ đo

- Thái độ:

+ Yêu nghề, ham thích công việc

+ Có tính kỷ luật cao

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:1 h;  TH: 6.5h)


1. Theo dõi các thông số điện của hệ thống




Thời gian: 2h
1.1. Đọc bản vẽ, quan sát thông số kỹ thuật

1.2. Thao tác, sử dụng các dụng cụ đo 

2. Theo dõi các thông số áp suất của hệ thống



Thời gian: 2h

2.1. Đọc bản vẽ, quan sát thông số kỹ thuật

2.2. Thao tác, sử dụng các dụng cụ đo 

3. Theo dõi các thông số nhiệt độ của hệ thống



Thời gian:2h
3.1. Đọc bản vẽ, quan sát thông số kỹ thuật

3.2. Thao tác, sử dụng các dụng cụ đo 

4. Ghi nhật ký vận hành







Thời gian: 2h
4.1. Thống kê ghi chép

4.2. Đánh giá kết quả

Phần 4. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống lạnh

Bài 13. Sử dụng thiết bị an toàn, kiểm tra hệ thống lạnh
Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu về cấu tạo, mục đích sử dụng của các thiết bị an toàn

+ Hiểu mục đích và phương pháp kiểm tra hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Điều chỉnh, sử dụng thiết bị an toàn đúng quy trình

+ Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

+ Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Thái độ:

+ Yêu nghề, ham thích công việc

+ Có tính kỷ luật cao

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 5h (LT:1 h;  TH: 3.5h)


1. Sử dụng thiết bị an toàn






Thời gian: 2h
1.1. Sử dụng dây an toàn

1.2. Sử dụng bộ hàn hơi

1.3. Sử dụng bộ hàn điện

1.4. Sử dụng các loại bơm

1.5. Sử dụng các đồng hồ đo kiểm: nhiệt độ, áp suất, điện 

2. Kiểm tra hệ thống lạnh







Thời gian: 3h
2.1. Kiểm tra lượng gas trong máy

2.2. Kiểm tra hệ thống truyền động đai

2.3. Kiểm tra lượng dầu trong máy

2.4. Kiểm tra lượng chất tải lạnh

2.5. Kiểm tra thiết bị bảo vệ 

Bài 14. Làm sạch hệ thống lạnh

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp làm sạch hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Hiểu nguyên lý cấu tạo của thiết bị

+ Sử dụng thành thạo hoá chất, bơm cao áp, máy nén khí

+ Thao tác an toàn

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:2 h;  TH: 5.5h)


1. Làm sạch bình ngưng tụ - Bình bay hơi




Thời gian: 2h
1.1. Làm sạch bình ngưng tụ - Bình bay hơi

1.2. Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đúng quy trình

1.3. Thao tác an toàn

2. Làm sạch tháp giải nhiệt






Thời gian: 2h
2.1. Làm sạch tháp giải nhiệt: Sạch đáy tháp, lưới lọc, đường hút bơm…

2.2. Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đúng quy trình

2.3. Thao tác an toàn 

3. Làm sạch hệ thống đường ống dẫn nước




Thời gian:1h
3.1. Làm sạch hệ thống đường ống dẫn nước

3.2. Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đúng quy trình

3.3. Thao tác an toàn 

4. Làm sạch hệ thống lưới lọc gió





Thời gian: 1h
4.1. Làm sạch hệ thống lưới lọc gió 

4.2. Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đúng quy trình

4.3. Thao tác an toàn

5. Làm sạch phin lọc gas







Thời gian: 1h
5.1. Làm sạch phin lọc gas 

5.2. Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đúng quy trình

5.3. Thao tác an toàn
6. Làm sạch dàn bay hơi - Dàn ngưng





Thời gian: 1h
6.1. Làm sạch dàn bay hơi - Dàn ngưng 

6.2. Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đúng quy trình

6.3. Thao tác an toàn
Bài 15. Bảo trì - Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp bảo trì - bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống

- Kỹ năng:

+ Hiểu nguyên lý cấu tạo, hoạt động của thiết bị 

+ Thao tác sử dụng các dụng cụ cơ khí, điện - lạnh

+ Biết tra dầu, mỡ cho các thiết bị

+ Sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng

+ Thao tác an toàn

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tập trung, chính xác

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT: 1h;  TH:6h)


1. Bảo dưỡng bơm








Thời gian: 1h
1.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

1.2. Tháo lắp, tra dầu mỡ cho bơm

1.3. Sửa chữa thay thế bơm hỏng

1.4. Thao tác an toàn 

2. Bảo dưỡng quạt - Máy khuấy






Thời gian: 1h
2.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

2.2. Tháo lắp, tra dầu mỡ cho quạt - Máy khuấy  

2.3. Sửa chữa thay thế quạt - Máy khuấy  hỏng

2.4. Thao tác an toàn 

3. Bảo trì hệ thống bôi trơn máy nén





Thời gian: 1h
3.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

3.2. Tháo lắp, tra dầu mỡ máy nén

3.3. Sửa chữa thay thế máy nén hỏng

3.4. Thao tác an toàn

4. Bảo dưỡng cum clapê







Thời gian: 1h
4.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí

4.2. Bộ dụng cụ đo

4.3. Kiểm tra lá clapê về: độ thẳng, không cong vênh, định vị tốt, đậy kín

4.4. Kểm tra áp suất hút, nén 

4.5. Thao tác an toàn 

5. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống điện động lực



Thời gian: 2h
5.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

5.2. Tháo lắp, kiểm tra thiết bị

5.3. Sửa chữa thay thế thiết bị điện hỏng

5.4. Thao tác an toàn 
6. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển



Thời gian: 2h
6.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

6.2. Tháo lắp, kiểm tra thiết bị

6.3. Sửa chữa thay thế thiết bị điện hỏng

6.4. Thao tác an toàn 
Phần 5. Sửa chữa hệ thống lạnh

Bài 16. Sử dụng thiết bị an toàn, kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng
Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu về cấu tạo, mục đích sử dụng của các thiết bị an toàn

+ Phương pháp kiểm tra, xác định hư hỏng trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Điều chỉnh, sử dụng thiết bị an toàn đúng quy trình

+ Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

+ Quan sát, phán đoán, phân tích

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm

+ Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Thái độ:

+ Yêu nghề, ham thích công việc

+ Có tính kỷ luật cao 

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:2 h;  TH: 5.5h)


1. Sử dụng thiết bị an toàn






Thời gian: 3h
1.1. Sử dụng dây an toàn

1.2. Sử dụng bộ hàn hơi

1.3. Sử dụng bộ hàn điện

1.4. Sử dụng các đồng hồ đo kiểm: nhiệt độ, áp suất, điện 

2. Kiểm tra, xác định hư hỏng trong hệ thống lạnh



Thời gian: 5h
2.1. Đọc sổ nhật ký, trao đổi với người vận hành ngày hôm đó

2.2. Quan sát, xem xét toàn bộ hệ thống

2.3. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến sự cố

2.4. Chọn lọc ghi chép các thông tin quan trọng liên quan đến sự cố

2.5. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng 

Bài 17. Sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Hiểu nguyên lý cấu tạo, hoạt động của thiết bị 

+ Thao tác sử dụng các dụng cụ cơ khí, điện - lạnh

+ Kiểm tra, xác định và sửa chữa các hư hỏng của thiết bị

+ Biết tra dầu, mỡ và lắp ráp lại thiết bị vào hệ thống

+ Thao tác an toàn

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:2 h;  TH: 5.5h)


1. Sửa chữa máy nén







Thời gian: 3h
1.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

1.2. Tháo lắp, sửa chữa clapê, xéc măng

1.3. Tháo lắp, sửa chữa các van, mặt bích

1.4. Tháo lắp biên, trục, ổ đỡ, bạc

1.5. Lắp máy nén, nạp môi chất vào thử kín

1.6. Chạy thử máy, kiểm tra thông số
1.7. Thao tác an toàn

2. Sửa chữa bình ngưng tụ - Bình bay hơi




Thời gian: 2h
2.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

2.2. Tháo lắp, kiểm tra chỗ rò rỉ, hư hỏng  

2.3. Kiểm tra thử kín thiết bị

2.4. Thao tác an toàn 
3. Sửa chữa dàn ngưng tụ - Dàn bay hơi




Thời gian:2h
3.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

3.2. Tháo lắp, kiểm tra chỗ rò rỉ, hư hỏng  

3.3. Kiểm tra thử kín thiết bị

3.4. Thao tác an toàn 

4. Thay phin lọc - ống mao






Thời gian: 1h
4.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

4.2. Tháo lắp, kiểm tra phin lọc - ống mao

4.3. Thay phin lọc - ống mao mới

4.4. Kiểm tra thử kín thiết bị

4.5. Thao tác an toàn

Bài 18. Sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Hiểu nguyên lý cấu tạo, hoạt động của thiết bị 

+ Thao tác sử dụng các dụng cụ cơ khí, điện - lạnh

+ Kiểm tra, xác định và sửa chữa các hư hỏng của thiết bị

+ Biết tra dầu, mỡ và lắp ráp lại thiết bị vào hệ thống

+ Thao tác an toàn

- Thái độ: Cẩn thận, chính xác, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT: 1h;  TH: 6.5h)


1. Sửa chữa bơm








Thời gian: 2h
1.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

1.2. Tháo lắp, sửa chữa các van, mặt bích

1.3. Tháo lắp biên, trục, ổ đỡ, bạc

1.4. Chạy thử máy, kiểm tra thông số

1.5. Thao tác an toàn 

2. Sửa chữa tháp giải nhiệt






Thời gian: 2h
2.1.Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

2.2. Tháo lắp, kiểm tra chỗ rò rỉ, hư hỏng  

2.3. Cân chỉnh mô tơ, cơ cấu truyền động

2.4. Chạy tháp giải nhiệt

2.5. Thao tác an toàn 

3. Sửa chữa máy khuấy







Thời gian:1h
3.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

3.2. Tháo lắp, kiểm tra chỗ hư hỏng  

3.3. Cân chỉnh mô tơ

3.4. Thao tác an toàn

4. Sửa chữa động cơ







Thời gian: 1h
4.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

4.2. Tháo lắp, kiểm tra chỗ hư hỏng  

4.3. Cân chỉnh mô tơ

4.4. Thao tác an toàn 

5. Sửa chữa các thiết bị bảo vệ






Thời gian: 1h
5.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

5.2. Tháo lắp, kiểm tra chỗ hư hỏng  

5.3. Sửa chữa, lắp ráp vào hệ thống

5.4. Chạy thử

5.5. Thao tác an toàn 

6. Sửa chữa các thiết bị điều chỉnh





Thời gian: 1h
6.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

6.2. Tháo lắp, kiểm tra chỗ hư hỏng  

6.3. Sửa chữa, lắp ráp vào hệ thống

6.4. Chạy thử
6.5. Thao tác an toàn 
Bài 19. Sửa chữa hệ thống điện

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp sửa chữa hệ thống điện

- Kỹ năng:

+ Hiểu nguyên lý cấu tạo, hoạt động của thiết bị 

+ Thao tác sử dụng các dụng cụ cơ khí, điện 

+ Kiểm tra, xác định và sửa chữa các hư hỏng của thiết bị

+ Thao tác an toàn

- Thái độ: Cẩn thận, chính xác, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:2 h;  TH: 5.5h)


1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy






Thời gian: 1h
1.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy

1.2. Thao tác đúng quy trình kỹ thuật 

2. Xác định hư hỏng trong hệ thống điện




Thời gian: 1h
2.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra

2.2. Kiểm tra xác định hư hỏng trong hệ thống điện   

3. Sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng




Thời gian:2h
3.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

3.2. Sửa chữa, thay thế các thiết bị hỏng

3.3. Thao tác an toàn

4. Làm sạch tiếp điểm, xiết chặt các mối nối, cầu đấu


Thời gian: 2h
4.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

4.2. Làm sạch tiếp điểm, xiết chặt các mối nối, cầu

4.3. Thao tác an toàn 

5. Lắp ráp hoàn trả hệ thống






Thời gian: 2h
5.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, điện

5.2. Lắp ráp đúng sơ đồ hệ thống điện

5.3. Thao tác an toàn 

Bài 20. Sửa chữa hệ thống nước - Hệ thống dẫn gió

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp sửa chữa hệ thống nước - Hệ thống dẫn gió

- Kỹ năng:

+ Hiểu nguyên lý cấu tạo, hoạt động của thiết bị 

+ Thao tác sử dụng các dụng cụ cơ khí, điện- lạnh

+ Kiểm tra, xác định và sửa chữa các hư hỏng của thiết bị

+ Thao tác an toàn

- Thái độ: Cẩn thận, chính xác, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:1 h;  TH: 6h)


1. Kiểm tra, xác định hư hỏng của hệ thống




Thời gian: 2h
1.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra 

1.2. Xác định được các vị trí hư hỏng trên đường ống 

2. Lập quy trình, tiến độ thay thế sửa chữa




Thời gian: 2h
2.1. Lập quy trình, tiến độ thay thế sửa chữa 

2.2. Quy trình và tiến độ thực hiện hợp lý, khoa học 

3. Sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng




Thời gian:2h
3.1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, máy hàn

3.2. Sửa chữa, thay thế các thiết bị hỏng

3.3. Thao tác an toàn

4. Chạy thử









Thời gian: 2h
4.1. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống

4.2. Quan sát, nhận định, đánh giá hệ thống

Phần 6: Lắp đặt hệ thống lạnh tủ cấp đông

Bài 21: Đọc bản vẽ thi công, sử dụng thiết bị an toàn

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công

+ Hiểu về cấu tạo, mục đích sử dụng của các thiết bị an toàn

- Kỹ năng:

+ Đọc hiểu được các bản vẽ thi công hệ thống lạnh

+ Phân tích, bóc tách các thiết bị trong bản vẽ

+ Điều chỉnh, sử dụng thiết bị an toàn đúng quy trình

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, khoa học
	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 6h (LT: 1h;  TH: 4.5h)


1. Đọc bản vẽ mặt bằng lắp đặt






Thời gian: 1h
1.1. Đọc được bản vẽ mặt bằng lắp đặt tủ cấp đông

1.2. Xác định được ký hiệu, số lượng các thiết bị có trong bản vẽ

1.3. Nhận biết các ký hiệu về bố trí mặt tủ cấp đông theo tiêu chuẩn Việt nam

2. Đọc bản vẽ thiết kế hệ thống lạnh





Thời gian: 1h
2.1. Đọc được bản vẽ thiết kế hệ thống lạnh

2.2. Xác định được ký hiệu, số lượng các thiết bị có trong bản vẽ 

2.3. Nhận biết các ký hiệu về thiết bị tủ cấp đông theo tiêu chuẩn Việt nam

3. Đọc bản vẽ mạch điện động lực và điều khiển



Thời gian: 1h
3.1. Đọc được bản vẽ mạch điện động lực và điều khiển 

3.2. Xác định được ký hiệu, số lượng các thiết bị điện có trong bản vẽ

3.3. Nhận biết các ký hiệu về thiết bị điện tủ cấp đông theo tiêu chuẩn Việt nam

4. Sử dụng bộ hàn hơi







Thời gian: 1h
4.1. Sử dụng được bộ hàn hơi

4.2. Sản phẩm hàn đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật

4.3. Đóng, mở van an toàn 

5. Sử dụng bộ hàn điện







Thời gian: 1h
5.1. Sử dụng được bộ hàn điện

5.2. Sản phẩm hàn đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật

5.3. Đóng, mở van an toàn 

6. Sử dụng các đồng hồ đo kiểm





Thời gian: 1h
6.1. Sử dụng được các đồng hồ đo kiểm

6.2. Điều chỉnh, đo thành thạo các đại lượng về nhiệt độ, áp suất, điện áp, dòng điện
6.3. Điều chỉnh và đo đúng quy trình

Bài 22: Lắp đặt các thiết bị chính trong tủ cấp đông

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính trong tủ cấp đông

- Kỹ năng:

+ Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp

+ Lắp đặt các thiết bị chính trong tủ cấp đông đúng quy trình và đảm bảo an toàn

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT: 2h;  TH: 5.5 h)


1. Lắp đặt cụm máy nén







Thời gian: 4h
1.1. Kiểm tra thông số kỹ thuật máy nén

1.2. Lấy dấu, xây móng máy

1.3. Chế tạo khung đỡ máy nén và động cơ

1.4. Đặt khung vào móng và bắt chặt

1.5. Chuyển máy nén và động cơ lên móng

1.6. Kiểm tra độ song song và vuông góc, bắt chặt máy và động cơ vào

1.7. Lắp đặt bộ truyền động và căn chỉnh

2. Lắp đặt cụm ngưng tụ







Thời gian: 2h
2.1. Kiểm tra cụm ngưng tụ

2.2. Lấy dấu, xây móng

2.3. Chế tạo khung đỡ cụm ngưng tụ

2.4. Đặt khung vào móng và bắt chặt

2.5. Chuyển cụm ngưng tụ lên móng

2.6. Kiểm tra độ song song và vuông góc, bắt chặt cụm ngưng tụ vào

3. Lắp đặt tủ cấp đông







Thời gian: 2h
3.1. Kiểm tra tủ cấp đông

3.2. Lấy dấu, xác định vị trí

3.3. Chế tạo khung đỡ tủ cấp đông

3.4. Đặt khung vào vị trí và bắt chặt

3.5. Chuyển cụm tủ cấp đông lên giá đỡ

3.6. Kiểm tra độ song song và vuông góc, bắt chặt tủ cấp đông vào

Bài 23: Lắp đặt các thiết bị phụ trong tủ cấp đông

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị phụ trong tủ cấp đông

- Kỹ năng:

+ Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp

+ Lắp đặt các thiết bị phụ trong tủ cấp đông đúng quy trình và đảm bảo an toàn

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT: 2 h;  TH: 5.5h)


1. Các thiết bị điều chỉnh và bảo vệ tủ cấp đông



Thời gian: 1h
1.1. Kiểm tra các thiết bị

1.2. Lấy dấu

1.3. Chế tạo khung đỡ các thiết bị 

1.4. Đặt khung vào vị trí và bắt chặt

1.5. Chuyển các thiết bị vào khung đỡ và bắt chặt

2. Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn gas




Thời gian: 1h
2.1. Xác định vị trí, độ dài, kích thước đường ống

2.2. Cắt ống và nạo ba via

2.3. Nong, loe, uốn ống
2.4. Hàn ống, nối rắc co 

3. Lắp đặt hệ thống nước giải nhiệt, tải lạnh




Thời gian: 2h
3.1. Chuẩn bị giá đỡ, nẹp ống

3.2. Xác định vị trí, độ dài, kích thước đường ống

3.3. Cắt ống, ren ống, hàn mặt bích, vệ sinh đường ống

3.4. Ráp nối đường ống thành hệ thống hoàn chỉnh

3.5. Kiểm tra, thử kín

3.6. Bọc cách nhiệt hệ thống tải lạnh

4. Lắp đặt hệ thống nước xả băng





Thời gian: 2h
4.1. Khảo sát vị trí lắp đặt đường ống thoát nước xả băng

4.2. Xác định độ dài, kích thước đường ống

4.3. Gia công ống theo kích thước tính toán đo đạc

4.4. Ráp nối đường ống thành hệ thống hoàn chỉnh

4.5. Kiểm tra độ bền kín, độ dốc của đường ống

4.6. Bọc cách nhiệt hệ thống tải lạnh

5. Lắp đặt hệ thống điện động lực - điều khiển 



Thời gian: 2h

5.1. Kiểm tra tủ điện

5.2. Đấu dây điện vào các khí cụ điện trong tủ điện và thiết bị đo lường

5.3. Đấu nối các thiết bị điện vào tủ điện

5.4. Kiểm tra lần cuối

5.5. Cấp nguồn điện

Bài 24: Hút chân không - nạp gas, chạy thử hệ thống

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức

+ Hiểu mục đích và phương pháp hút chân không – Nạp gas, chạy thử hệ thống lạnh tủ cấp đông

- Kỹ năng:

+ Thử kín hệ thống

+ Sử dụng được dụng cụ hút chân không - nạp gas hệ thống

+ Hút chân không - Nạp gas đúng quy trình

+ Vận hành, chạy thử tủ cấp đông

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:2 h;  TH: 5.5h)


1. Vệ sinh công nghiệp hệ thống 





Thời gian: 1h
1.1. Vệ sinh môi chất lạnh
1.2. Vệ sinh chất tải lạnh
1.3. Vệ sinh nước giải nhiệt

1.4. Vệ sinh tổng thể bên ngoài hệ thống 

2. Thử kín hệ thống







Thời gian: 1h
2.1. Nối hệ thống với ống chung của bộ nạp gas và chai Nitơ

2.2. Mở van chai Nitơ, bộ nạp gas và điều chỉnh van áp suất

2.3. Đóng van chai Nitơ, bộ nạp gas và van áp suất

2.4. Tháo dây nạp, kiểm tra độ kín đường ống và thiết bị

2.5. Xả áp trong hệ thống
2.6. Bọc bảo ôn đường ống gas

3. Hút chân không – Nạp gas hệ thống





Thời gian:4h
3.1. Đấu nối bơm chân không và van nạp vào hệ thống

3.2. Mở các van, chạy bơm chân không và theo dõi độ chân không trong hệ thống

3.3. Đóng các van, dừng bơm chân không

3.4. Nối van bình gas vào hệ thống qua bộ van nạp
3.5. Mở van chai gas để xả khí và mở van nạp gas

3.6. Khởi động hệ thống lạnh và điều chỉnh áp suất gas đúng yêu cầu

3.7. Khoá kín van nạp và tháo van nạp ra khỏi hệ thống

4. Chạy thử hệ thống







Thời gian: 2h
4.1. Kiểm tra tổng thể hệ thống

4.2. Đóng điện

4.3. Kiểm tra, hiệu chỉnh chiều quay của các động cơ

4.4. Đo kiểm các thống số 

Phần 7: Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh
Bài 25: Vận hành hệ thống lạnh ghép
Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp vận hành hệ thống lạnh ghép

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được các dụng cụ đo kiểm

+ Đọc hiểu bản vẽ hệ thống lạnh và hệ thống điện

+ Vận hành hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Theo dõi các thông số hoạt động của hệ thống lạnh

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 6h (LT:2 h;  TH: 3.5h)


1. Tìm hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống lạnh ghép

Thời gian:1.5h
1.1 . Hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống lạnh ghép hai máy nén

1.2. Đọc hiểu được bản vẽ về lạnh, điện, cơ khí 

2. Kiểm tra hệ thống lạnh






Thời gian:1.5h
2.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

2.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

2.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị
3. Vận hành hệ thống lạnh ghép hai máy nén một cấp

Thời gian:1.5h
3.1. Thao tác đóng, mở các van

3.2. Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật

3.3. Theo dõi, kiểm tra các thông số của hệ thống lạnh 

4. Vận hành hệ thống lạnh ghép hai máy nén hai cấp

Thời gian:1.5h
4.1. Thao tác đóng, mở các van

4.2. Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật

4.3. Theo dõi, kiểm tra các thông số của hệ thống lạnh  

Bài 26: Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được các dụng cụ đo kiểm

+ Đọc hiểu bản vẽ hệ thống lạnh và hệ thống điện

+ Cài đặt chế độ vận hành trên bộ DIXELL

+ Vận hành hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Theo dõi các thông số hoạt động của hệ thống lạnh

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:2 h;  TH: 5.5h)


1. Tìm hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống lạnh



Thời gian: 1h
1.1. Hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL

1.2. Đọc hiểu được bản vẽ về lạnh, điện, cơ khí 

2. Kiểm tra hệ thống lạnh







Thời gian: 1h
2.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

2.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

2.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh 

3. Kiểm tra hệ thống điện, cài đặt chế độ vận hành trên bộ DIXELL
Thời gian:2h
3.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

3.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

3.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh

Cài đặt được các chế độ vận hành 

4.Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL


Thời gian: 2h
4.1. Thao tác đóng, mở các van

4.2. Cài đặt được các chế độ vận hành

4.3. Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật

4.4. Theo dõi, kiểm tra các thông số của hệ thống lạnh

5. Đo kiểm các thống số







Thời gian: 2h
5.1. Sử dụng các dụng cụ đo

5.2. Đọc chính xác các thống số kỹ thuật

5.3. Đánh giá các kết quả đo được

Bài 27: Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được các dụng cụ đo kiểm

+ Đọc hiểu bản vẽ hệ thống lạnh và hệ thống điện

+ Cài đặt chế độ vận hành trên bộ PLC

+ Vận hành hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Theo dõi các thông số hoạt động của hệ thống lạnh

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:2 h;  TH: 5.5h)


1. Tìm hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống lạnh



Thời gian: 1h
1.1 . Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC

1.2  Đọc hiểu bản vẽ về lạnh, điện, cơ khí 

2. Kiểm tra hệ thống lạnh







Thời gian: 1h
2.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

2.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

2.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh 

3. Kiểm tra hệ thống điện, cài đặt chế độ vận hành trên bộ PLC

Thời gian:2h
3.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

3.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

3.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh

3.4. Cài đặt được các chế độ vận hành 

4. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC



Thời gian: 2h
4.1. Thao tác đóng, mở các van

4.2. Cài đặt các chế độ vận hành

4.3. Vận hành theo yêu cầu kỹ thuật

4.4. Theo dõi, kiểm tra các thông số của hệ thống lạnh

5. Đo kiểm các thống số







Thời gian: 2h
5.1. Sử dụng các dụng cụ đo

5.2. Đọc chính xác các thống số kỹ thuật

5.3. Đánh giá các kết quả đo được

Bài 28: Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu mục đích và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong hệ thống lạnh 

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được các dụng cụ đo kiểm

+ Xác định đúng nguyên nhân gây ra sự cố trong hệ thống lạnh

+ Sửa chữa, khắc phục các sự cố

+ Vận hành lại và theo dõi các thông số hoạt động của hệ thống lạnh

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:2 h;  TH: 5.5h)


1. Xử lý sự cố mô tơ máy nén không quay



Thời gian:0.5h
1.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

1.2. Xác định nguyên nhân sự cố

1.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

1.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống 

2. Xử lý sự cố áp suất đẩy quá cao




Thời gian:0.5h
2.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

2.2. Xác định nguyên nhân sự cố

2.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

2.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống

3. Xử lý sự cố áp suất đẩy quá thấp




Thời gian:0.5h
3.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

3.2. Xác định nguyên nhân sự cố

3.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

3.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống 

4. Xử lý sự cố áp suất hút quá cao




Thời gian:0.5h
4.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

4.2. Xác định nguyên nhân sự cố

4.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

4.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống 

5. Xử lý sự cố áp suất hút quá thấp




Thời gian:0.5h
5.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

5.2. Xác định nguyên nhân sự cố

5.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

5.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống 

6. Xử lý sự cố có tiếng lạ phát ra từ máy nén



Thời gian:0.5h
6.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

6.2. Xác định nguyên nhân sự cố

6.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

6.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống

7. Xử lý sự cố carte bị quá nhiệt





Thời gian:0.5h
7.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

7.2. Xác định nguyên nhân sự cố

7.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

7.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống 

8. Xử lý sự cố dầu tiêu thụ quá nhiều




Thời gian:0.5h
8.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

8.2. Xác định nguyên nhân sự cố

8.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

8.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống 

9. Xử lý sự cố nhiệt độ buồng lạnh không đạt yêu cầu


Thời gian: 1h
9.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

9.2. Xác định nguyên nhân sự cố

9.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

9.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống 

10. Xử lý các trục trặc thường gặp ở máy nén



Thời gian: 1h
10.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

10.1.2. Xác định nguyên nhân sự cố

10.1.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

10.1.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống

11. Xử lý sự cố áp suất dầu thấp




Thời gian:0.5h
11.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

11.2. Xác định nguyên nhân sự cố

11.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

11.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống 

12. Xử lý sự cố ngập dịch





Thời gian:0.5h
12.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

12.2. Xác định nguyên nhân sự cố

12.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

12.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống 

13. Xử lý sự cố phần điện





Thời gian: 1h
13.1. Đo, kiểm tra hệ thống lạnh

13.2. Xác định nguyên nhân sự cố

13.3. Sửa chữa khắc phục sự cố

13.4. Vận hành lại, kiểm tra thiết bị và hệ thống 

IV. Điều kiện thực hiện môđun:

(Tính cho 1 ca thực tập có 15 học sinh)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Mô hình kho lạnh, máy đá cây
	3 máy

	2
	Đồng hồ vạn năng 
	15 cái

	3
	Ampekìm
	15 cái

	4
	Nhiệt kế 
	15 cái

	5
	Bộ đồng hồ nạp gas
	15 cái

	6
	Bộ nong loe, uốn ống
	15 cái

	7
	Máy hàn hơi
	3 cái

	8
	Máy hàn điện
	2 cái

	9
	Máy nén khí
	2 cái

	10
	Dụng cụ cơ khí chuyên dụng
	3 bộ

	11
	Máy khoan
	2 cái

	12
	Cưa
	6 cái

	13
	Bơm chân không
	2 cái

	14
	Mô hình tủ cấp đông (1 cấp, 2 cấp)
	3 máy


	TT
	Loại vật liệu
	Số lượng

	1
	Gas R12, R134a
	10 bình

	2
	Vật liệu bảo ôn
	50 cây

	3
	ống đồng
	30 cây

	4
	ống thép
	50 m

	5
	ống nhựa
	100 m

	6
	Thiết bị điện
	30 cái

	7
	Nitơ
	5 bình

	8
	Dây điện
	200 m

	9
	Băng dính cách điện
	10 cuộn


	TT
	Các nguồn lực khác
	Số lượng

	1
	Bảng thực tập
	15 cái

	2
	Bộ kìm điện (kìm điện, kìm cắt dây, kìm tuốt dây, kìm bấm đầu cốt)
	15 bộ

	3
	Bộ tuốc nơ vít (2 cạnh, 4 cạnh)
	15 bộ

	4
	Cờ lê, mỏ lết
	15 bộ

	5
	Các bản vẽ cấu tạo của các khí cụ điện, thiết bị điện
	mỗi t.bị một bản

	6
	Các bản vẽ sơ đồ nguyên lý
	30 bản


V. Phương pháp và nội dung đánh giá:

1. Hình thức:

· Thực hành: Lắp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp

· Lý thuyết: Thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh và hệ thống điện

· Trả lời câu hỏi của giáo viên

2. Thời gian: 3 giờ

3. Nội dung:

· Thực hành: Lắp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh đúng theo sơ đồ nguyên lý, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian.

· Lý thuyết: Trình bầy được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh và hệ thống điện.

· Sau khi trình bầy nguyên lý làm việc của hệ thống, trả lời thêm 1 hoặc 2 câu hỏi của giáo viên

4. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Kiến thức: 

+ Thiết bị hoạt động đúng 

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề đo kiểm tra và các thiết bị an toàn

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp

+ Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Đo kiểm tra, đánh giá được các hệ thống máy lạnh công nghiệp

- Thái độ:

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, tỉ mỉ

5. Phương pháp đánh giá: Chấm theo thang điểm 10
- Thiết bị hoạt động đúng: 5 điểm

- Thuyết minh đúng nguyên lý làm việc: 2 điểm

- Đảm bảo mỹ thuật: 1 điểm

- Đảm bảo thời gian: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi của giáo viên: 1 điểm

VI. Hướng dẫn thực hiện môđun: 

1. Phạm vi áp dụng:

- Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có hệ đào tạo Cao đẳng nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giáo viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Tự động hóa trong hệ thống lạnh

- Tủ lạnh - máy kem máy đá - máy điều hoà nhiệt độ

- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  Tên mô đun: Hệ thống điều hòa không khí 

trung tâm
Mã số mô đun: MĐ 27
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1643/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
 HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM
Mó số môđun: MĐ27

Thời gian môđun: 150 h; 


(Lý thuyết: 38h; Thực hành: 112h)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trớ : 

Trước khi bắt đầu học mô đun này học sinh phải hoàn thành các môn học khối kiến thức cơ sở; mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
- Tớnh chất: 

Cung cấp cho học sinh, sinh viên kiến thức chuyên môn về hệ thống điện và điều khiển tự động hoá trong ĐHKK trung tâm

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Kiến thức:
+ Trỡnh bày được nguyên lý làm việc của hệ thống ĐHKK trung tõm

+ Trỡnh bày nguyờn lý làm việc của một số hệ thống điện trong ĐHKK trung tâm

+ Điều khiển hệ thống ĐHKK trung tâm qua một số mạch điều khiển điện

+ Tự động hoá hệ thống điều khiển điện trong hệ thống ĐHKK trung tâm 

- Kỹ năng:
+ Lắp được các thiết bị điện trong hệ thống ĐHKK trung tõm

+ Điều chỉnh được năng suất của hệ thống qua các thiết bị điều khiển  

+ Tự động hoá hệ thống điều khiển bằng các mạch điện 

- Thái độ: 
+ Nắm được một số yêu cầu về ĐHKK trung tõm 
+ Nhỡn nhận một cỏch khỏi quỏt về mụn học ĐHKK trung tõm trong nhiệt cụng nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quỏt và phõn phối thời gian:
	TT
	Tên các bài trong môđun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra*

	I
	Hệ thống điều hòa trung tâm nước
	10
	3
	6
	1

	1
	Giới thiệu sơ đồ hệ thống điều hòa trung tâm nước
	1
	1
	0
	0

	2
	Lắp máy làm lạnh nước (Water Chiller)
	5
	1
	3,5
	0,5

	3


	Lắp đặt FCU (Fan coil unit)/AHU (Air Handling Unit)
	4
	1
	2.5
	0,5

	II
	Máy điều hòa nguyên cụm
	10
	3
	4,5
	2,5

	4
	Lắp đặt máy điều hòa lắp mái
	3
	1
	1,5
	0,5

	5
	Lắp đặt cụm máy lạnh dạng tủ giải nhiệt bằng nước
	4
	1
	2
	1

	6


	Lắp đặt cụm máy lạnh dạng tủ làm mát bằng không khí
	3
	1
	1
	1

	III
	Máy điều hòa không khí VRV
	10
	2
	7
	1

	7
	Giới thiệu  hệ thống điều hòa không khí VRV
	1
	1
	0
	0

	8
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí VRV
	9
	1
	7
	1

	IV
	Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước
	21
	4
	15
	2

	9
	Phân loại và tính chọn đường  ống
	1
	1
	0
	0

	10
	Treo đở và chống rung ống dẫn nước trong ĐHKK
	5
	1
	3,5
	0,5

	11
	Lắp ráp hệ thống ống dẫn nước
	10
	1
	8
	1

	12
	Kiểm tra bảo ôn đường ống
	5
	1
	3.5
	0,5

	V
	Tháp giải nhiệt và bình giãn nở và các thiết bị phụ
	29
	6
	20
	3

	13
	Lắp đặt tháp giải nhiệt
	8
	1
	6
	1

	14
	Lắp đặt bình giãn nở
	5
	1
	3,5
	0,5

	15
	Lắp đặt nhiệt kế và áp kế, phin lọc cặn, lỗ xã khí
	5
	1
	3,5
	0,5

	16
	Lắp đặt Van và các phụ kiện
	4
	1
	2.5
	0,5

	VI
	Các loại bơm
	7
	2
	4,5
	0,5

	17
	Khái niệm và phân loại, tính chọn bơm, đường đặc tính bơm
	1
	1
	0
	0

	18
	Lắp đặt bơm
	6
	1
	4,5
	0,5

	VII
	Phân loại và đặc điểm hệ thống đường ống gió
	10
	4
	4,5
	1,5

	19
	Phân loại
	1
	1
	0
	0

	20
	Lắp đặt hệ thống đường gió ngầm
	3
	1
	1,5
	0,5

	21
	Lắp đặt hệ thống ống kiểu treo
	3
	1
	1,5
	0,5

	22
	Bảo ôn đường ống gió
	3
	1
	1.5
	0,5

	VIII
	Các thiết bị phụ đường ống gió
	5
	2
	2,5
	0,5

	23
	Giới thiệu các thiết bị phụ trong đường ống gió
	1
	1
	0
	0

	24
	Lắp đặt các thiết bị phụ trong đường ống gió
	4
	1
	2.5
	0,5

	IX
	Miệng thổi và miệng hút không khí - Quạt gió
	15
	5
	8,5
	1,5

	25
	Khái niệm, phân loại và yêu cầu miệng hút
	1
	1
	0
	0

	26
	Lắp đặt các loại miệng thổi thông dụng
	4
	1
	2,5
	0,5

	27
	Khái niệm và phân loại, tính chọn quạt gió
	4
	3
	0,5
	0,5

	28
	 Lắp đặt quạt
	6
	0
	5.5
	0,5

	X
	 Hệ thống điện và điều khiển tự động hoỏ trong ĐHKK trung tõm
	60
	15
	41
	4

	29

30

31

32
	Các hệ thống điều khiển tự động 

Các phương pháp điều khiển

Lắp đặt hệ thống điện điều khiển

Lắp đặt hệ thống điện động lực
	4

4

32

20
	4

4

4

3
	0

0

26

15
	0

0

2

2

	
	Cộng
	150
	38
	95
	17


Ghi chỳ: thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Phần 1. Hệ thống điều hòa trung tâm nước

Bài 1. Giới thiệu sơ đồ hệ thống điều hòa trung tâm nước

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:


+ Phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà trung tâm nước.


+ Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống 


+ Trình bày được cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống 

- Kỹ năng:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của sơ đồ hệ thống ĐHKK trung tâm nước

+ Biết được nguyên lý của các thiết bị trên hệ thống

+ Hiểu được sơ đồ cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống  

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận khi phân  các bản vẽ chi tiết  

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 1h (LT: 1h ;TH: 0 h)


1. Giới thiệu chung sơ đồ nguyên lý hệ thống ĐHKK trung tâm nước

Thời gian: 5 phút

2. Trình bày chức năng, nhiệm vụ của từng thiết bị trên hệ thống điều hoà











Thời gian: 5 phút
2.1. Giới thiệu các thiết bị có trong sơ đồ

2.2. Trình bầy chức năng, nhiệm vụ từng thiết bị 

3. Trình bày cấu tạo của từng thiết bị trên sơ đồ nguyên lý 
Thời gian: 15 phút
4. Nguyên lý làm việc của từng thiết bị 



Thời gian: 15 phút
5. Giải thích được sự liên hệ giữa các thiết bị trên hệ thống 
Thời gian: 20 phút

Bài 2. Lắp máy làm lạnh nước (Water Chiller)

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Phân tích được bản vẽ lắp đặt 

+ Đọc được các thông số kỹ thuật của máy trên cataloge

+ Liệt kế được qui trình lắp đặt  

- Kỹ năng:

+ Biết tính toán, thống kế thiết bị, vật liệu cần lắp đặt máy làm lạnh nước

+ Khảo sát, tính toán được phương pháp lắp đặt tối ưu

+ Lập được qui trình lắp đặt   

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chính xác

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 5h (LT: 1h; TH: 3.5h)


1. Đọc bản vẽ lắp đặt 






Thời gian:0.5h

1.1. Phân tích bản vẽ

1.2. Thiết lập được danh mục, thiết bị lắp đặt

2. Thống kế, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ để thi công  

Thời gian:0.5h
3. Khảo sát vị trí lắp   






Thời gian:0.5h

3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 

3.2. Nhận biết được điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 

3.3. Đưa ra được phương án lắp đặt 

4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị, dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn Thời gian:0.5h

5. Lập qui trình lắp đặt 







Thời gian: 1h
5.1. Thiết lập trình tự các bước lắp đặt 

5.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

6. Tiến hành lắp đặt theo qui trình 





Thời gian: 2h
Bài 3. Lắp đặt FCU (Fan coil unit)/AHU (Air Handling Unit)

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Chỉ ra được vị trí lắp đặt FCU/AHU.

+ Mô tả được nhiệm vụ của FCU/AHU trong hệ thống điều hoà trung tâm. 

+ Trình bày được nguyên lý làm việc, cấu tạo của FCU/AHU

- Kỹ năng:

+ Phân loại được sự khác biệt giữa FCU/AHU

+ Khảo sát, tính  chọn được phương pháp lắp đặt tối ưu

+ Lập được qui trình lắp đặt   

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chính xác   

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 4 h (LT: 1h; TH: 2.5h)


1. Lắp FCU/AHU vào đúng vị trí theo bản vẽ   



Thời gian:  1h
1.1. Lấy dấu, khoan lỗ.

1.2. Chế tạo giá đỡ, lắp FCU/AHU đúng vị trí 

2. Nối các loại van vào FCU/AHU và nối với ống nước lạnh 

Thời gian: 1h 

2.1. Đọc bản vẽ kỹ thuật 

2.2. Lắp đặt các loại van của FUC/AHU vào hệ thống nước đúng yêu cầu.   

3. Nối ống thoát nước ngưng tụ 





         Thời gian:0.5h    

3.1. Đọc bản vẽ kỹ thuật hệ thống ống 

3.2. Nối ống thoát nước ngưng tụ ra bên ngoài, đúng kỹ thuật và yêu cầu.

4. Đấu điện cho thiết bị FCU/AHU  





Thời gian:1h 

4.1. Đọc bản vẽ điện

4.2. Đấu điện vào các tiếp điểm cho  FCU/AHU

4.3. Đấu đúng kỹ thuật, tiếp xúc tốt

4.4. Lắp đúng bản vẽ, đúng yêu cầu 

5. Chạy thử 








         Thời gian:0.5h

5.1. Kiểm tra lần cuối, 

5.2. Nhấn nút khởi động

5.3. Kiểm tra hệ thống không bị rung, hoạt động tốt 

Phần 2. Máy điều hòa nguyên cụm

Bài 4. Lắp đặt máy điều hòa lắp mái

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Phân tích được bản vẽ lắp đặt .

+ Đọc được các thông số kỹ thuật của máy trên catalog. 

+ Liệt kế được qui trình lắp đặt  

- Kỹ năng:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của sơ đồ hệ thống điều lắp mái 

+ Biết được nguyên lý của các thiết bị trên hệ thống điều hoà lắp mái

+ Khảo sát, tính toán được phương pháp lắp đặt tối ưu

+ Lập được qui trình lắp đặt   

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, liệt kê đầy đủ thiết bi, dụng cụ 

	 Nội dung của bài: 
	         Thời gian:  3h (LT:1h ; TH: 1.5h)


1. Đọc bản vẽ lắp đặt 






Thời gian:0.5h

1.1. Phân tích bản vẽ,  thiết lập được danh mục, thiết bị lắp đặt

1.2. Phân tích nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị, dụng cụ lắp đặt  

1.3. Phân tích bản vẽ thi công, lắp đặt

2. Thống kế, chuẩn bị thiết bi, dụng cụ để thi công  

Thời gian:0.5h 

2.1. Dựa theo bảng thống ke, chọn được dụng cụ, thiết bị để thi công   

2.2. Dụng cụ, thiết bị đầy đủ 

2.3. Tính chọn lựa dụng cụ, thiết bị phù hợp   

3. Khảo sát vị trí lắp đặt trên mái




Thời gian:0.5h  

3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 

3.2. Hiểu được mặt bằng cần lắp đặt

3.3. Đưa ra được phương án lắp đặt 

3.4. Chỉ ra được điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 

4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị , dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn Thời gian:0.5h
4.1. Kiểm tra tình trạng thiết bị, dụng cụ, vận chuyển đến nơi lắp đặt 

4.2. Liệt kê các thiết bị, dụng cụ trong khi thi công  

4.3. Tính toán được các yêu cầu khi lắp đặt 

5. Lập qui trình lắp đặt 






Thời gian:0.5h
5.1. Lập qui trình lắp đặt hệ thống 

5.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

6. Tiến hành lắp đặt theo qui trình 




Thời gian:0.5h
6.1. Đọc bản vẽ kỹ thuật, hiểu qui trình lắp đặt 

6.2. Lắp đặt hệ thống theo qui trình đã lập

Bài 5. Lắp đặt cụm máy lạnh dạng tủ giải nhiệt bằng nước

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:


+ Phân tích được bản vẽ lắp đặt


+ Đọc được các thông số kỹ thuật của máy trên cataloge. 


+ Lập được qui trình lắp đặt  

- Kỹ năng:


+ Chỉ ra được nguyên lý làm việc của tủ giải nhiệt bằng nước 


+ Biết được nguyên lý của các thiết bị trên  hệ thống máy lạnh có tủ làm mát bằng nước


+ Khảo sát, tính toán được phương pháp lắp đặt tối ưu


+ Lập được qui trình lắp đặt   

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, liệt kê đầy đủ thiết bị, dụng cụ

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 4h (LT:1h ; TH: 2h)


1. Đọc bản vẽ lắp đặt 






Thời gian:0.5h

1.1. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý máy lạnh

1.2. Phân tích bản vẽ,  thiết lập được danh mục, thiết bị cần lắp đặt

1.3. Phân tích nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị, dụng cụ lắp đặt  

1.4. Hiểu bản vẽ thi công, lắp đặt 

2. Thống kê, chuẩn bị thiết bi, dụng cụ để thi công


Thời gian:0.5h
2.1. Lập dự  trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị để tiến hành lắp đặt 

2.2. Liệt kê đầy đủ vật liệu, dụng cụ cần thiết 

2.3. Tính toán, chọn lựa vật liệu tốt nhất 

2.4. Thống kế danh mục vật liệu, dụng cụ 

3. Khảo sát vị trí lắp đặt 






Thời gian:0.5h
3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 

3.2. Tìm hiểu mặt bằng cần lắp đặt

3.3. Đưa ra phương án lắp đặt 

3.4. Chỉ ra điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 

4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị , dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn  Thời gian:0.5h

4.1. Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi vận chuyên 

4.2. Vận chuyển các thiết bị, vật liệu, dụng cụ đến nơi tập kết để lắp đặt 

4.3. Tập kết đầy đủ và an toàn thiết bị,dụng cụ, vật liệu đến nơi tập kết 

5. Lập qui trình lắp đặt 






Thời gian:0.5h 

5.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

5.2. Lập qui trình lắp đặt 

6. Tiến hành lắp đặt theo qui trình 




Thời gian:1.5h
6.1. Các yêu cầu kỹ thuật trong khi thi công, an toàn lao động.

6.2. Lắp đặt theo qui trình đã lập

6.3. Lắp máy lạnh dạng tủ giải nhiệt bằng nước

6.4. Tổ chức quá trình lắp đặt

Bài 6. Lắp đật cụm máy lạnh dạng tủ làm mát bằng không khí

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:


+ Chỉ ra được nguyên lý làm việc của tủ giải nhiệt bằng không khí


+ Phân tích được bản vẽ lắp đặt .


+ Đọc được các thông số kỹ thuật của máy trên cataloge. 


+ Liệt kế được qui trình lắp đặt  

- Kỹ năng:

+ Mô tả được nguyên lý của các thiết bị trên  hệ thống máy lạnh có tủ làm mát bằng không khí 

+ Khảo sát, tính toán được phương pháp lắp đặt tối ưu

+ Lập được qui trình lắp đặt   

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, liệt kê đầy đủ thiết bị, dụng cụ

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 3h (LT: 1h; TH:1h)


1. Đọc bản vẽ lắp đặt máy lạnh dạng tủ làm mát bằng không khí    Thời gian: 0.5h
1.1. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý máy lạnh

1.2. Phân tích bản vẽ,  thiết lập danh mục, thiết bị cần lắp đặt

1.3. Phân tích nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị, dụng cụ lắp đặt  

1.4. Phân tích bản vẽ thi công, lắp đặt

2. Thống kê, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ để thi công


Thời gian: 0.5h

2.1. Lập dự  trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị để tiến hành lắp đặt 

2.2. Liệt kê vật liệu, dụng cụ cần thiết 

2.3. Tính toán, chọn lựa vật liệu tốt nhất 

2.4. Thống kê danh mục vật liệu, dụng cụ 

3. Khảo sát vị trí lắp đặt  






Thời gian: 0.5h
3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 

3.2. Tìm hiểu mặt bằng lắp đặt

3.3. Các phương án lắp đặt 

3.4. Điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 

4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị , dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toànThời gian: 0.5h

4.1. Kiểm tra tình trạng thiết bị, dụng cụ, vận chuyển đến nơi lắp đặt 

4.2. Liệt kê  các thiết bị, dụng cụ trong khi thi công  

4.3. Tính toán các yêu cầu khi lắp đặt 

5. Lập qui trình lắp đặt 






 Thời gian: 0.5h
5.1. Trình tự các bước lắp đặt 

5.2. Lập qui trình lắp đặt cho hệ thống 

5.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

6. Tiến hành lắp đặt theo qui trình 




Thời gian: 0.5h
6.1. Xác định vị trí  lắp đặt 

6.2. Lắp đặt theo qui trình đã lập

6.3. Lắp đặt đúng các yêu cầu kỹ thuật theo Cataloge máy

Phần 3. Máy điều hòa không khí VRV

Bài 7: Giới thiệu  hệ thống điều hòa không khí VRV

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:


+ Phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà trung tâm nước


+ Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống 


+ Trình bày được cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống


+ Nêu ra được các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh


+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí 
- Kỹ năng:


+ Hiểu được nguyên lý làm việc của sơ đồ hệ thống điều hoà không khí VRV


+ Biết được nguyên lý của các thiết bị trên hệ thống điều hoà không khí VRV


+ Hiểu sơ đồ cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống điều hoà không khí VRV

- Thái độ:

+ Chú ý, cẩn thận, tránh phân tích sai trên sơ đồ và bản vẽ
	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 1h (LT: 1h; TH: 0h)


1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hoà không khí VRV  Thời gian: 5 phút

1.1. Nhận biết sơ đồ nguyên lý 

1.2. Xác định chi tiết cấu tạo trên sơ đồ nguyên lý 

1.3. Nhận biết nguyên lý làm việc trên hệ thống 

2. Trình bày chức năng, nhiệm vụ của các thiết bị trên hệ thống điều hoà không khí VRV









Thời gian: 10 phút
2.1. Nhận biết nguyên lý làm việc từng thiết bị

2.2. Phân tích  sơ đồ nguyên lý  

2.3. Nhận biết nguyên lý làm việc

3. Trình bày cấu tạo của tưng thiết bị trên sơ đồ nguyên lý

Thời gian: 10 phút
3.1. Nhận biết nguyên lý cấu tạo, làm việc từng thiết bị

3.2. Phân tích  sơ đồ cấu tạo  

3.3. Nhận biết nguyên lý cấu tạo

4. Phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh



Thời gian: 20 phút
4.1. Nêu ra các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh

4.2. Phân tích, tìm hiểu từng phương pháp

4.3. Ưu và nhược điểm của các phương pháp điều chỉnh 

4.4. Nhận biết các phương pháp điều chỉnh trên bản vẽ

4.5. Điều chỉnh được năng suất lạnh trên thiết bị thực tế 

4.6. Nhận biết nguyên lý làm việc của thiết bị điều chỉnh

5. Ưu và nhược điểm và phạm vi ứng dụng 



Thời gian: 15 phút
5.1. So sánh, phân tích các điều kiện kỹ thuật, kinh tế giữa các thiết bị điều chỉnh 

5.2. ứng dụng các thiết bị vào trong thực tế 

5.3. Phân loại các thiết bị điều chỉnh để sử dụng phù hợp, đúng mục đích yêu cầu cho hệ thống 

5.4. Điều chỉnh khi sử dụng các loại thiết bị điều chỉnh 

Bài 8: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí VRV
Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:


+ Chỉ ra được nguyên lý làm việc của hệ thống điều hoà không khí VRV


+ Phân tích được bản vẽ lắp đặt .


+ Đọc được các thông số kỹ thuật của máy trên cataloge. 


+ Liệt kế được qui trình lắp đặt  

- Kỹ năng:


+ Mô tả nguyên lý của các thiết bị trên  hệ thống điều hoà không khí VRV


+ Khảo sát, tính toán được phương pháp lắp đặt tối ưu


+ Lập được qui trình lắp đặt   

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, liệt kê đầy đủ thiết bi, dụng cụ 
	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 9h (LT: 1h; TH: 7h)


1. Đọc bản vẽ lắp đặt hệ thống điều hoà VRV


Thời gian:0.5h
1.1. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hoà 

1.2. Phân tích bản vẽ,  thiết lập được danh mục, thiết bị cần lắp đặt

1.3. Phân tích nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị, dụng cụ lắp đặt  

1.4. Phân tích bản vẽ thi công, lắp đặt

2. Thống kê, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ để thi công


Thời gian:0.5h
2.1. Lập dự  trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị để tiến hành lắp đặt  
2.2. Liệt kê vật liệu, dụng cụ cần thiết 

2.3. Tính toán, chọn lựa  vật liệu tốt nhất 

2.4. Thống kế  danh mục vật liệu, dụng cụ 

3. Khảo sát vị trí lắp đặt  






Thời gian:0.5h
3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 

3.2. Tìm hiểu mặt bằng cần lắp đặt

3.3. Đưa ra  phương án lắp đặt 

3.4. Chỉ ra điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 

4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị , dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn  Thời gian:0.5h
4.1. Kiểm tra tình trạng thiết bị, dụng cụ, vận chuyển đến nơi lắp đặt 

4.2. Liệt kê  các thiết bị, dụng cụ trong khi thi công  

4.3. Tính toán  các yêu cầu khi lắp đặt 

5. Lập qui trình lắp đặt 






Thời gian:0.5h
5.1. Đưa ra  trình tự các bước lắp đặt 

5.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ, điều kiện lắp đặt    

5.3. Lập qui trình lắp đặt cho hệ thống 

5.4. Kỹ năng cần trang bị phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

6. Tiến hành lắp đặt theo qui trình 




Thời gian:7.5h
6.1. Xác định vị trí  lắp đặt

6.2. Lắp đặt theo qui trình đã lập và theo các yêu cầu kỹ thuật trong Cataloge máy

6.3. Tính năng suất lạnh sơ bộ 

Phần 4. Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước

Bài 9. Phân loại và tính chọn đường  ống

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:
+ Nêu được tiêu chuẩn các loại đường ống dân nước trong hệ điều hoà không khí trung tâm 

+ Đưa ra công thức tính chọn đường kính ồng theo tiêu chuẩn

+ Đánh giá được yêu cầu tốc độ của dòng nước trong hệ thống điều hoà không khí 

- Kỹ năng:


+ Đo được tốc độ của dòng chảy trong các đường ống 


+ Lập được công thức tính chọn đường kính ống dẫn 


+ Phân loại được các loại đường ống dẫn   

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ các tiêu chuẩn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 1h (LT:1h; TH: 0h)


1. Phân loại các loại đường ống trong hệ thống điều hoà không khí trung tâm: đường đi, đường về, đường thoát nước ngưng tụ.



Thời gian: 10phút
1.1. Hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống để phân loại các loại đường ồng dẫn  

1.2. Phân biệt sự khác nhau giữa các tiêu chuẩn đường ống  

1.3. Nêu lên các tiêu chuẩn áp dụng trong phân loại đường ống  

2. Tính chọn đường ống theo ống tiêu chuẩn



Thời gian: 30phút
2.1. Lập công thức tính chọn các loại đường ống

2.2. Kiểm tra tiêu chuẩn đã chọn với điều kiện làm việc thực tế  

2.3. Tính chọn đường ống trong điều kiện làm việc cho phép 

2.4. Tính toán, chọn lựa vật liệu đường ống 

2.5. Tính toán, chọn lưa đường kính ống cần sử dụng

3. Tính kiểm tra tốc độ thực tế có vượt ra khỏi giới hạn cho phép   

Thời gian: 20phút
3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lưu động của nước trong các đường ống hệ thống ĐHKK.

3.2. Kiểm tra điều kiện làm việc tốt trong hệ thống lạnh

3.3. Xác định tiêu chuẩn kỹ thuật dòng lưu động  

3.4. Chỉ ra  điều kiện ảnh hưởng đến hệ thống dòng lưu động trong đường ống 

3.5. Tính chọn các tiêu chuẩn đường ống cho phép  

Bài 10. Treo đỡ và chống rung ống dẫn nước trong điều hòa không khí

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của giá treo, giá đỡ, chống rung trên hệ thống điều hoà không khí 

+ Đọc được các thông số kỹ thuật trên cataloge. 

+ Liệt kê được qui trình lắp đặt  

- Kỹ năng:

+ Chỉ ra được nguyên lý làm việc của giá treo, giá đỡ, chống rung trên sơ đồ hệ thống điều hòa lắp mái 

+ Biết được nguyên lý của các thiết ống dẫn nước

+ Khảo sát, tính toán được phương pháp lắp đặt tối ưu

+ Lập được qui trình lắp đặt   

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ các tiêu chuẩn  

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 5h (LT:1h; TH: 3.5h)


1. Xác định vị trí lắp đặt giá treo đường ống dẫn nước 

Thời gian:1h
1.1. Đọc bản vẽ, xác định vị trí lắp đặt  

1.2. Xác định chính xác vị trí lắp đặt 

1.3. Đọc bản vẽ, đo đạt chính xác


2. Lắp đặt giá treo, đỡ lên lên vị trí đã xác định.


Thời gian:1.5h
2.1. Lắp đặt giá treo, giá đỡ đúng vị trí đã lấy dấu  

2.2. Lắp đúng vị trí, đúng kỹ thuật, an toàn

2.3. Gia công cơ khí, cân chỉnh thăng bằng

2.4. Kỹ thuật lắp đặt, thẩm mỹ, chính xác 

3. Lắp đặt chống rung trên toàn bộ hệ thống theo sơ đồ lắp đặt  
 Thời gian:1.5h
3.1. Lắp đặt cơ cấu chống rung đúng vị trí đã lấy dấu  

3.2. Lắp đúng vị trí, đúng kỹ thuật, an toàn

3.3. Gia công cơ khí, cân chỉnh thăng bằng

3.4. Kỹ thuật lắp đặt, thẩm mỹ, chính xác 


4. Kiểm tra kỹ thuật, an toàn của toàn bộ giá treo, giá đỡ, chống rung  
Thời gian:1h

4.1. Kiểm tra tình trạng giá treo, giá đỡ, chống rung sau khi lắp đặt 

4.2. Đảm bảo thông số kỹ thuật, an toàn cho giá treo, giá đỡ, chống rung làm việc  

4.3. Thông số kỹ thuật, an toàn đối với giá treo, giá đỡ, chống rung  

Bài 11. Lắp ráp hệ thống ống dẫn nước
Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của hệ thống ống dẫn nước trên hệ thống điều hoà không khí 

+ Đọc được các thông số kỹ thuật trên cataloge. 

+ Lập được qui trình lắp đặt  

- Kỹ năng:

+ Chỉ ra được nguyên lý làm việc của đường ống dẫn nước 

+ Phân loại được các loại đường ống dãn nước

+ Khảo sát, tính toán được phương pháp lắp đặt tối ưu

+ Lập được qui trình lắp đặt   

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ các tiêu chuẩn    

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 10h (LT:1h; TH: 8h)


1. Xác định vị trí lắp đặt đường ống dẫn nước 



Thời gian: 1h
1.1. Đọc bản vẽ, xác định vị trí lắp đặt  

1.2. Xác định chính xác vị trí lắp đặt 

1.3. Đọc bản vẽ, đo đạc chính xác

2. Lắp đặt bơm tải lạnh







Thời gian: 2h
2.1. Xác định vị trí lắp đặt bơm trên bệ đỡ

2.2. Lắp đặt bơm tải lạnh theo vị trí đã xác định  

2.3. Gia công cơ khí, cân chỉnh thăng băng

2.4. Kỹ thuật lắp đặt, thẩm mỹ, chính xác 

3. Lắp đặt đường ống dẫn nước lạnh và các van khống chế kết nối đường ống bơm và dàn lạnh    








Thời gian: 2h
3.1. Lắp đặt đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn các đường ống, van trên đường ống dẫn nước lạnh  

3.2. Gia công cơ khí, cân chỉnh thăng bằng

4. Lắp đặt bình giãn nở







Thời gian: 2h
4.1. Hiểu mục đích của bình giãn nỡ trên hệ thống dẫn nước lạnh

4.2. Lắp đặt đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn bình giãn nỡ   

4.3. Gia công cơ khí, cân chỉnh thăng bằng

5. Thử kín hệ thống ống dẫn nước    





Thời gian:2 h
5.1. Xác định các vị trí rò rỉ trên đường ống bằng bơm áp lực, đảm bảo độ kín trên toàn bộ đường ống dẫn nước  

5.2. Lập qui trình kiểm tra độ rò rỉ đường ống dân nước

5.3. Kiểm tra rò rỉ nước trên hệ thống dẫn nước

6: Bọc bảo ôn cho hệ thống dẫn nước     




Thời gian: 1h
6.1. Xác định loại đường ống cần bọc bảo ôn 

6.2. Bọc bảo ôn vào các đường ống xác định, đảm bảo độ kín, không bị đọng sương trên các ống bọc bảo ôn   

6.3. Thực hiện các thao tác bọc bảo ôn cho đường ống dẫn nước lạnh

Bài 12. Kiểm tra bảo ôn đường ống

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Hiểu được điều kiện tác động đến lớp bảo ôn: chiều dày, vật liệu bảo ôn  

+ Phân tích được tính chất của vật liệu cách nhiệt  

+ Liệt kế được các loại vật liệu đang sử dụng   

- Kỹ năng:

+ Chỉ ra được nguyên lý làm việc của vật liệu bảo ôn  

+ Phân loại được các loại vật liệu bảo ôn 

+ Khảo sát, tính toán được hệ số đọng sương   

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ các tiêu chuẩn cách nhiệt

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 5h (LT:1h; TH: 3.5h)


1. Xác định tính chất của vật liệu cách nhiệt trong toàn bộ lớp bảo ôn 
Thời gian: 1h

1.1. Chọn vật liệu dùng làm bảo ôn đường ống gió

1.2. Tra  bảng để xác định thông số kỹ thuật lớp bảo ôn  

1.3. Xác định được các thông số kỹ thuật vật liệu bảo ôn 

1.4. Tra bảng thông số kỹ thuật chất cách nhiệt 

2. Tính toán nhiệt độ đọng sương.





Thời gian: 2h
2.1. ý nghĩa của nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ đọng sương

2.2. Kiểm tra và bảo ôn đường ống đúng kỹ thuật

2.3. Phân loại các loại vật liệu bảo ôn

2.4. Tính cách nhiệt

2.5. Tính toán  nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ đọng sương

3. Tính kiểm tra với thực tế






Thời gian: 2h
3.1. Phương pháp kiểm tra

3.2. Tính chất cách nhiệt các loại vật liệu bảo ôn

3.3. Cách tính cách nhiệt, nhiệt độ đọng sương  

3.4. Tính nhiệt độ đọng sương và nhiệt độ bề mặt trao đổi nhiệt

3.5. So sánh nhiệt độ đọng sương và nhiệt độ bề mặt trao đổi nhiệt

3.6. Cách khắc phục khi bề mặt trao đổi nhiệt đọng sương 

Phần 5. Tháp giải nhiệt, bình giãn nở và các thiết bị phụ

Bài 13. Lắp đặt tháp giải nhiệt
Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:


+ Nêu được chức năng và nhiệm vụ của tháp giải nhiệt trong hệ thống điều hoà không khí trung tâm 


+ Liệt kê và trình bày được nguyên lý làm việc, cấu tạo của các chi tiết trong tháp giải nhiệt


+ Tính chọn tháp giải nhiệt phù hợp công suất với hệ thống điều hoà không khí


+ Qui trình lắp đặt, vận hành tháp giải nhiệt 
- Kỹ năng:

+ Vẽ được sơ đồ cấu tạo của tháp giải nhiệt

+ Lập được qui trình lắp đặt tháp giải nhiệt  

+ Lập được qui trình vận hành tháp giải nhiệt  

+ Tổ chức được quá trình lắp đặt, vận hành tháp giải nhiệt   

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ điều kiện làm việc của tháp giải nhiệt   
	 Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 8h (LT:1h; TH: 6h)


1. Nguyên tắc cấu tạo và làm việc tháp giải nhiệt


Thời gian: 1h
1.1. Nguyên tắc cấu tạo

1.2. Nhiệm vụ

1.3. Nguyên tắc làm việc  

1.4. Cấu tạo, nguyên lý làm việc và nhiệm vụ của tháp giải nhiệt trong hệ thống  

1.5. Đọc bản vẽ cấu tạo 

1.6. Giải thích nguyên lý làm việc

2. Liệt kê các chi tiết tháp giải nhiệt 




Thời gian:0.5h
2.1. Liệt kê các chi tiết trên tháp giải nhiệt 

2.2. Mô tả  cấu tạo các chi tiết trên tháp giải nhiệt

2.3. Nguyên lý làm việc của các thiết bị 

3. Tính chọn tháp giải nhiệt  





Thời gian:1.5h

3.1. Phương pháp tính chọn tháp trao đổi nhiệt

3.2. Tính chọn tháp giải nhiệt theo cách đơn giản từ Cataloge của máy  

3.3. Tính chọn tháp giải nhiệt theo điều kiện làm việc và Cataloge của công ty sản xuất tháp giải nhiệt 

3.4. Chọn lựa các thông số tác động bên ngoài phù hợp với các thông số kỹ thuật của tháp giải nhiệt 

3.5. Tính kiểm tra các thông số đã lựa chọn 

4. Lắp đặt, vận hành tháp giải nhiệt    




Thời gian: 5h
4.1. Xác định vị trí lắp đặt đúng theo yêu cầu: trao đổi nhiệt, lưu thông gió, ít ảnh hưởng tiếng ồn, độ ẩm thấp, thoáng mát

4.2. Lắp đặt tháp giải nhiệt theo vị trí đã chọn 

4.3. Lập qui trình vận hành tháp giải nhiệt   

4.4. Xác định các thông số kỹ thuật của tháp giải nhiệt 

4.5. Đo, kiểm tra các thông số khi tháp giải nhiệt làm việc .

4.6. Gia công cơ khí, cân chỉnh thăng bằng

4.7. Vận hành, xử lý sự cố hư hỏng

Bài 14. Lắp đặt bình giãn nở

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Nêu được chức năng và nhiệm vụ của bình giãn nở trong hệ thống điều hoà không khí trung tâm

+ Trình bày được nguyên lý làm việc, cấu tạo của bình giãn nở   

+ Tính chọn tháp bình giãn nở phù hợp công suất với hệ thống ĐHKK

+ Qui trình lắp đặt, vận hành bình giãn nở 

- Kỹ năng:

+ Vẽ được sơ đồ cấu tạo của bình giãn nở 

+ Lập được qui trình lắp đặt bình giãn nở  

+ Lập được qui trình vận hành bình giãn nở   

+ Tổ chức được quá trình lắp đặt, vận hành bình giãn nở   

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ điều kiện làm việc của bình giãn nở    

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 5h (LT:1h; TH: 3.5h)


1. Nguyên tắc cấu tạo và làm việc bình giãn nở



Thời gian: 1h
1.1. Nhiệm vụ của bình giãn nở

1.2. Cấu tạo

1.3. Nguyên lý làm việc  

2. Tính chọn bình giãn nở






Thời gian: 1h
2.1. Phương pháp tính chọn bình giãn nở

2.2. Tính chọn bình giãn nở theo cách đơn giản từ  Catalog của máy  

2.3. Tính chọn  bình giãn nở theo điều kiện làm việc và Catalog của công ty sản xuất tháp giải nhiệt 

2.4. Chọn lựa các thông số tác động bên ngoài phù hợp với các thông số kỹ thuật của bình giãn nở  

2.5. Tính kiểm tra các thông số đã lựa chọn 

3. Lắp đặt, vận hành bình giãn nở





Thời gian: 3h  

3.1. Xác định vị trí lắp đặt đúng theo yêu cầu 

3.2. Lắp bình giãn nở theo vị trí đã chọn 

3.3. Lập qui trình vận hành bình giãn nở   

3.4. Xác định các thông số kỹ thuật của bình giãn nở 

3.5. Gia công cơ khí, cân chỉnh thăng băng

3.6. Vận hành, xử lý sự cố hư  hỏng 

Bài 15. Lắp đặt nhiệt kế và áp kế, phin lọc cặn, lỗ xả khí

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Xác định được vị trí lắp nhiệt kế, phin sấy lọc cặn, lỗ xả khí
+ Trình bày được cách lắp đặt nhiệt kế, phin lọc, lỗ xả khí
- Kỹ năng:


+ Lập được qui trình lắp đặt nhiệt kế, áp kế, phin sấy lọc, lỗ xả khí 


+ Tổ chức được quá trình lắp đặt nhiệt kế, áp kế, phin sấy lọc cặn, lỗ xã khí 


+ Lắp được nhiệt kế và áp kế, phin lọc và lỗ xả khí an toàn, đúng kỹ thuật. 

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ điều kiện làm việc của bình giãn nở

	    Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 5h (LT:1h; TH: 3.5h)


1. Mục đích và nhiệm vụ của nhiệt kế, áp kế, phin sấy lọc cặn, lỗ xả khí











Thời gian:0.5h
1.1. Nhiệm vụ

1.2. Cấu tạo

1.3. Nguyên lý làm việc  

2. Phân loại thang đo trên các kiểu nhiệt kế, áp kế  


Thời gian:0.5h
2.1. Qui định thang đo cho áp kế: Bar, Mpa, Psi...

2.2. Qui định thang đo cho nhiệt kế:  0C, 0 K, 0F...

2.3. Qui đổi giữa các đơn vị đo      

2.4. Xác định được đơn vị đo trên các thang đo 

2.5. Qui đổi giữa các đơn vị đo 

2.6. Phân loại các đơn vị đo áp suất, nhiệt độ 

3. Cấu tạo, vị trí lắp đặt phin sấy lọc  




Thời gian: 1h     

3.1. Nêu cấu tạo phin sấy lọc 

3.2. Chức năng nhiệm vụ của phin sấy lọc 

3.3. Vị trí lắp đặt phin sấy lọc trên hệ thống 

3.4. Nguyên tắc làm việc của phin sấy lọc

3.5. Vệ sinh phin sấy lọc

4. Lắp đặt nhiệt kế, áp kế, phin sấy lọc, lổ xả khí   


Thời gian: 3h    

4.1. Đọc bản vẽ, xác định vị trí lắp đặt 

4.2. Lập qui trình lắp đặt 

4.3. Tiến hành lắp đặt theo qui trình

Bài 16. Lắp đặt van và các phụ kiện

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được chức năng , nhiệm vụ của các loại van

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại van  

- Kỹ năng:

+ Xác định được vị trí lắp đặt van và phụ kiện

+ Lập được qui trình lắp đặt 

+ Tổ chức được quá trình lắp đặt 

+ Lắp được các loại van an toàn, đúng kỹ thuật
- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ qui trình lắp đặt     

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 4h (LT:1h; TH: 2.5h)


1. Phân loại được các loại van





Thời gian:0.5h
2. Chức năng, nhiệm vụ các loại van 




Thời gian:0.5h
2.1. Chức năng của các loại van 

2.2. Nhiệm vụ của các loại van 

2.3. Nguyên tắc làm việc của các loại van trong hệ thống ĐHKK

3. Cấu tạo, vị trí lắp đặt  






Thời gian: 1h      

3.1. Nêu cấu tạo các loại van  

3.2. Vị trí lắp đặt các van 

4. Lắp đặt van và các phụ kiện trong hệ thống ĐHKK

Thời gian:2 h
4.1. Đọc bản vẽ, xác định vị trí lắp đặt 

4.2. Lập qui trình lắp đặt 

4.3. Tiến hành lắp đặt theo qui trình

Phần 6. Các loại bơm

Bài 17. Khái niệm và phân loại, tính chọn bơm, đường đặc tính bơm

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của các loại bơm trong hệ thống điều hoà không khí trung tâm

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại bơm    

+ Phân loại được các loại bơm

+ Đường đặc tính của bơm  

- Kỹ năng:

+ Vẽ được sơ đồ cấu tạo của bơm

+ Tính chọn được bơm theo catalog nhà sản xuất cung cấp

+ Xác định được đường đặc tính của bơm   

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ điều kiện làm việc   

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 1h (LT:1h; TH: 0h)


1. Chức năng, nhiệm vụ của các loại bơm



Thời gian:15ph
1.1. Chức năng 

1.2. Nhiệm vụ 

2. Phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc các loại bơm 

Thời gian: 15phút
2.1. Phân loại 

2.2. Cấu tạo 

2.3. Nguyên lý làm việc 

3. Tính chọn bơm theo Cataloge




Thời gian: 15phút
3.1. Các thông số kỹ thuật của bơm  

3.2. Chọn loại bơm phù hợp trong cataloge nhà sản xuất

4. Đường đặc tính của bơm    





Thời gian: 15phút
4.1. Khảo sát  đường đặc tính 

4.2. Xác định đường dặc tính 

4.3. Tìm hiểu các thông số kỹ thuật liên quan  

Bài 18. Lắp đặt bơm

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Tính được lưu lượng bơm 

+ Tính được công suất bơm 

+ Xác định cột áp bơm 

- Kỹ năng:

+ Chọn được loại bơm phù hợp với catalog nhà sản xuất
+ Phân loại được các loại bơm 

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tránh nhầm số khi tra bảng

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 6h (LT:1h; TH: 4.5h)


1. Khảo sát, chọn vị trí lắp đặt bơm   




Thời gian:0.5h
1.1. Đọc bản vẽ lắp đặt 

1.2. Khảo sát hiện trường, chọn vị trí lắp đặt thích hợp  

2. Lập qui trình lắp đặt 






Thời gian:0.5h
2.1. Trình tự các bước lắp đặt 

2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

3. Tổ chức thực hiện lắp đặt bơm      




Thời gian: 4h  

3.1. Xác định vị trí  lắp đặt

3.2. Lắp đặt theo qui trình đã lập

4. Kiểm tra, chạy thử 






Thời gian: 1h
4.1. Kiểm tra tình trạng bơm sau khi lắp đặt 

4.2. Vận hành thử, kiểm tra các thông số của bơm 

4.3. Chỉ ra điều kiện, nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình làm việc của bơm 

Phần 7. Phân loại và đặc điểm hệ thống đường ống gió

Bài 19. Phân loại

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của từng hệ thống ống gió.

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống 

- Kỹ năng:

+ Phân loại được các hệ thống ống 

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận phân tích

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 1h (LT: 1h; TH: 0h)


1. Giới thiệu chung sơ đồ nguyên lý hệ thống đường ống gió trong ĐHKK trung tâm nước









Thời gian: 0.5h
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng hệ thống ống gió thành phần 
Thời gian: 0.25h
2.1. Chức năng 

2.2.  Nhiệm vụ 

2.3. Nguyên tắc làm việc 

3. Các thông số kỹ thuật của hệ thống gió 



Thời gian: 0.25h
3.1. Đường kính ống, tốc độ gió 

3.2. Lưu lượng gió, nhiệt độ, áp suất ... 

3.3. Các thông số kỹ thuật phụ thuộc vào điều kiện làm việc của hệ thống gió trong điều hoà không khí trung tâm    

3.4. Các thông số kỹ thuật lên quan đến ống dẫn gió  
   

Bài 20. Lắp đặt hệ thống đường gió ngầm

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của đường dẫn ống gió ngầm.

+ Trình bày được mục đích ứng dụng đường gió ngầm trong ĐHKK

- Kỹ năng:

+ Lập được nguyên vật liệu để làm đường dân ống gió ngầm  

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận phân tích  

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 3h (LT: 2h; TH:1.5h)


1. Giới thiệu chung về đường dẫn gió ngầm trong ĐHKK trung tâm Thời gian:0.5h
1.1. Nhận biết sơ đồ nguyên lý hệ thống dẫn gió 

1.2. Mục đích sử dụng đường dẫn gió ngầm 

1.3. Tính toán vật liệu xây dựng đường dẫn gió ngầm  

1.4. Tính toán vật liệu xây dựng hệ thống thông gió ngầm trên hệ thống ĐHKK trung tâm  

2. Lập qui trình lắp đặt kênh dẫn gió ngầm 



Thời gian:0.5h
2.1. Lập qui trình lắp đặt cho đường dẫn gió ngầm 

2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

3. Tổ chức tiến hành lắp đặt theo qui trình   



Thời gian:1.5h
3.1. Xác định vị trí  lắp đặt 

3.2. Lắp đặt đúng các yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ thiết kế
4. Kiểm tra








Thời gian:0.5h
4.1. Kiểm tra tình trạng đường ống sau khi lắp đặt 

4.2. Vận hành thử , kiểm tra các thông số kỹ thuật 

4.3. Đo các thông số trên kênh dẫn gió 

4.4. Tìm nguyên nhân chưa đạt như thiết kế, đưa ra  phương án khắc phục

4.5. Chỉ ra điều kiện, nguyên nhân ảnh hưởng đến hệ thống đường dẫn gió 

Bài 21. Lắp đặt hệ thống ống kiểu treo

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của đường dẫn ống gió treo

+ Trình bày được mục đích ứng dụng đường gió treo trong điều hoà không khí. 

- Kỹ năng:

+ Lập được bảng nguyên vật liệu để làm đường dẫn ống gió treo  

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận phân tích 

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 3h (LT: 1h; TH: 1.5h)


1. Giới thiệu chung về đường dẫn gió treo trong ĐHKK trung tâm 











Thời gian:0.5h

1.1. Nhận biết sơ đồ nguyên lý hệ thống dẫn gió 

1.2. Mục đích sử dụng đường dẫn gió treo 

1.3. Tính toán vật liệu xây dựng đường dẫn gió treo  

2. Lập qui trình lắp đặt kênh dẫn gió treo 



Thời gian:0.5h
2.1. Lập qui trình lắp đặt 

2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

3. Tổ chức tiến hành lắp đặt theo qui trình   



Thời gian:1.5h
3.1. Xác định vị trí  lắp đặt 

3.2. Lắp đặt theo bản vẽ thiết kế 

4. Kiểm tra








Thời gian:0.5h
4.1. Kiểm tra tình trạng đường ống sau khi lắp đặt 

4.2. Vận hành thử, kiểm tra các thông số kỹ thuật 

4.3. Đo các thông số trên kênh dẫn gió 

4.4. Tìm nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục nếu chưa đạt như thiết kế  

Bài 22. Bảo ôn đường ống gió

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Hiểu được điều kiện tác động đến lớp bảo ôn: chiều dày, vật liệu bảo ôn  

+ Phân tích được tính chất của vật liệu cách nhiệt  

+ Liệt kê được các loại vật liệu đang sử dụng   

- Kỹ năng:

+ Chỉ ra được nguyên lý làm việc của vật liệu bảo ôn  

+ Phân loại được các loại vật liệu bảo ôn 

+ Khảo sát, tính toán được hệ số đọng sương   

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ

	 Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 3h (LT: 1h; TH: 1.5h)


1. Xác định tính chất của vật liệu cách nhiệt dùng làm bảo ôn  
Thời gian:0.5h
1.1. Chọn vật liệu dùng làm bảo ôn đường ống gió

1.2. Tra  bảng để xác định thông số kỹ thuật lớp bảo ôn  

1.3. Xác định các thông số kỹ thuật vật liệu bảo ôn 

2. Tính toán nhiệt độ đọng sương




Thời gian:0.5h
2.1. Tính cách nhiệt

2.2. Tính toán nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ đọng sương

2.3. ý nghĩa của nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ đọng sương

3. Lập qui trình bảo ôn đường ống gió




Thời gian:0.5h
3.1. Lập qui trình cho quá trình bảo ôn 

3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

4. Tiến hành bảo ôn đường ống gió theo đúng qui trình    

Thời gian:1h
4.1. Xác định vị trí  ống cần bảo ôn

4.2. Bảo ôn theo qui trình đã lập

5. Kiểm tra 


  





Thời gian:0.5h
5.1. Phương pháp kiểm tra

5.2. Phương pháp khắc phục khi bề mặt trao đổi nhiệt bị đọng sương 

Phần 8. Các thiết bị phụ đường ống gió

Bài 23. Giới thiệu các thiết bị phụ trong đường ống gió

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:



+ Mô tả được cấu tạo của các thiết bị phụ  



+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của thiết bị phụ  

- Kỹ năng:



+ Liệt kê được các thiết bị phụ trên đường ống dẫn gió



+ Vẽ được cấu tạo, chế tạo thiết bị phục 

- Thái độ:



+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận phân tích   

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 1h (LT: 1h; TH: 0h)


1. Thiết bị phụ trên đường  ống dẫn  gió 



Thời gian :0.25h
1.1. Giới thiệu sơ đồ đường ống dẫn gió 

1.2. Liệt kê một số thiết bị phụ trên sơ đồ ống dẫn gió 

1.3. Đọc bản vẽ thiết kế  

2. Chức năng, nhiệm vụ của từng thiết bị phụ   


Thời gian: 0.25h
2.1. Chức năng của các thiết bị phụ  

2.2. Nhiệm vụ của từng thiết bị phụ  

3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị phụ  

Thời gian: 0.5h
3.1. Cấu tạo các thiết bị phụ trên đường ống dẫn gió

3.2. Nguyên lý làm việc của các thiết bị phụ 

Bài 24. Lắp đặt các thiết bị phụ trong đường ống gió

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của các thiết bị phụ trong đường ống gió 

+ Trình bày được mục đích ứng dụng các thiết bị phụ trên đường ống gió trong điều hoà không khí. 

- Kỹ năng:

+ Liệt kê được thiết bị phụ trên đường ống dẫn gió

+ Lắp đặt các thiết bị phụ đúng kỹ thuật, thẩm mỹ  

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận khi lắp đặt 

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 4h (LT: 1h; TH: 2.5h)


1. Thiết bị phụ trên sơ đồ thiết kế cần lắp đặt.


Thời gian: 0.5h
1.1. Đọc bản vẽ thiết kế 

1.2. Liệt kê các thiết bị phụ cần lắp đặt 

2. Lập qui trình lắp đặt kênh dẫn gió ngầm 



Thời gian: 0.5h

2.1. Lập qui trình lắp đặt các thiết bị phụ cho đường dẫn gió  

2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

3. Tổ chức tiến hành lắp đặt theo qui trình   



Thời gian: 2.5h

3.1. Xác định vị trí  lắp đặt 

3.2. Lắp đặt theo qui trình đã lập

4. Kiểm tra








Thời gian: 0.5h
4.1. Kiểm tra tình trạng thiết bị phụ sau khi lắp đặt 

4.2. Vận hành thử, kiểm tra các thông số kỹ thuật 

4.3. Đo các thông số trên kênh dẫn gió 

4.4. Điều kiện, nguyên nhân  ảnh hưởng đến hệ thống đường dẫn gió 

Phần 9. Miệng thổi và miệng hút không khí - Quạt gió

Bài 25. Khái niệm và phân loại, yêu cầu miệng thổi, miệng hút

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Khái quát được chức năng, nhiệm vụ của miệng thổi, miệng hút trên hệ thống gió  

+ Phân loại được các loại miệng thổi, miệng hút 

+ Mô tả cấu tạo miệng thổi, miệng hút   

- Kỹ năng:

+ Nhận ra được sự  khac nhau giữa miệng thổi, miệng hút 

+ Vẽ được cấu tạo, chế tạo miệng thổi - hút

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận phân tích   
	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 1h (LT:1h; TH: 0h)


1. Khái niệm về miệng thổi, miệng hút không khí 


Thời gian: 0.25h
1.1. Giới thiệu  miệng thổi, miệng hút trên đường ống dẫn gió 

1.2. Khái quát miệng thổi, miệng hút trên sơ đồ ống dẫn gió 

1.3. Đọc bản vẽ hệ thống dẫn gió trong điều hoà không khí  

2. Chức năng, nhiệm vụ miệng hút, miệng thổi 


Thời gian: 0.25h
2.1. Chức năng của miệng thổi-hút  

2.2. Nhiệm vụ của miệng thổi-hút  

2.3. Nguyên lý làm việc của miệng thổi, miệng hút trên hệ thống dẫn gió 

3. Phân loại miệng hút và mệng thổi không khí 


Thời gian: 0.25h
3.1. Nêu cấu tạo miệng thổi-hút  

3.2. Phân loại miệng thổi, hút dựa trên cấu tạo hoặc nguyên lý  

3.3. Phân loại các loại miệng thổi, miệng hút gió trên hệ thống điều hoà không khí 

4. Yêu cầu kỹ thuật đối với  miệng thổi, miệng hút không khí  
Thời gian: 0.25h
4.1. Giới thiệu và yêu cầu hướng đi, phân phối, hiệu quả trao đổi, vận tốc của không khí qua miệng hút, miệng thổi 

4.2. Đọc bản vẽ hệ thống dẫn gió trong điều hoà không khí

Bài 26. Lắp đặt các loại miệng thổi thông dụng

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Tính chọn đúng miệng thổi, hút trong đường ống gió

+ Xác định vị trí lắp đặt 

- Kỹ năng:

+ Lắp đặt các miệng thổi, hút lên hệ thống gió 

+ Lắp đúng vị trí, kỹ thuật, thẩm mỹ 

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận khi lắp đặt 

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 4h (LT:1h; TH: 2.5h)


1. Xác định vị trí lắp đặt miệng thổi, hút



Thời gian: 0.5h
1.1. Đọc bản vẽ thiết kế sơ đồ hệ thống dẫn gió  

1.2. Đo đạc để xác định vị trí chính xác lắp đặt  

2. Tính chọn miệng thổi, miệng hút        



Thời gian: 1.5h
2.1. Đưa ra các thông số kỹ thuật của miệng thổi, hút   

2.2. Tra  bảng chọn miệng thổi, hút theo đúng yêu cầu phù hợp với catalog nhà sản xuất . 

3. Lập qui trình lắp đặt miệng thổi, hút 



Thời gian: 0.5h
3.1. Lập qui trình lắp đặt các miệng thổi, hút cho đường dẫn gió  

3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

4. Tổ chức lắp đặt miệng thổi, hút theo qui trình 


Thời gian: 1h
4.1. Xác định vị trí  lắp đặt 

4.2. Lắp đặt đúng các yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ thiết kế 

5. Kiểm tra








Thời gian: 0.5h
5.1. Kiểm tra tình trạng miệng thổi, hút sau khi lắp đặt 

5.2. Vận hành thử, kiểm tra các thông số kỹ thuật 

5.3. Đo các thông số sau khi ra - vào khỏi miệng thổi, hút  trên kênh dẫn gió 

5.4 Tìm nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục nếu chưa đạt thiết kế  

5.5. Điều kiện, nguyên nhân  ảnh hưởng đến hệ thống đường dẫn gió 

Bài 27. Khái niệm và phân loại, tính chọn quạt gió

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Khái quát được chức năng, nhiệm vụ của quạt gió   

+ Phân loại được các loại quạt gió 

+ Mô tả cấu tạo quạt gió    

- Kỹ năng:

+ Phân loại được các loại quạt gió, dựa vào công suất, hướng đi của gió 

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý cấu tạo quạt gió 

- Thái độ:

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận phân tích   

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 4h (LT: 3h; TH: 0.5h)


1. Khái niệm về quạt gió trong hệ thống điều hoà không khí  
Thời gian: 0.5h
1.1. Khái quát mục đích ứng dụng của quạt gió trong hệ thống ống dẫn gió 

1.2. Đọc bản vẽ hệ thống dẫn gió trong điều hoà không khí  

2. Chức năng, nhiệm vụ của quạt gió 




Thời gian: 0.5h
2.1. Chức năng của quạt gió  

2.2. Nhiệm vụ của quạt gió   

3. Phân loại quạt gió  






Thời gian: 0.5h
3.1. Phân loại quạt gió dựa trên cấu tạo hoặc nguyên lý làm việc   

3.2. Phân loại các loại quạt gió trên hệ thống điều hoà không khí 

3.3. Nguyên lý làm việc của quạt gió

4: Tính chọn quạt gió theo catalog nhà máy sản xuất  

Thời gian: 2.5h
- Các thông số kỹ thuật của quạt gió  

- Chọn quạt gió phù hợp có trong catalog nhà sản xuất . 


 Bài 28. Lắp đặt quạt

Mục tiêu của bài: 

- Kiến thức:

+ Tính được lưu lượng quạt gió  

+ Tính được công suất quạt gió  

- Kỹ năng:

+ Chọn được loại quạt gió phù hợp trong catalog nhà sản xuất . 

+ Phân loại được các loại quạt gió  

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tránh nhầm số khi tra bảng     

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 6h (LT: 0h: TH: 6h)


1. Khảo sát, chọn vị trí lắp đặt quạt gió   



Thời gian: 0.5h
1.1. Đọc bản vẽ lắp đặt 

1.2. Khảo sát hiện trường, chọn vị trí lắp đặt thích hợp  

2. Lập qui trình lắp đặt 






Thời gian: 0.5h
2.1. Lập qui trình lắp đặt cho hệ thống 

2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình  

3. Tổ chức thực hiện lắp đặt bơm    




Thời gian: 4.5h     

3.1. Xác định vị trí  lắp đặt 

3.2. Lắp đặt đúng theo quy trình và các yêu cầu kỹ thuật trong catalog máy

4. Kiểm tra, chạy thử 






Thời gian: 0.5h
4.1. Kiểm tra tình trạng bơm sau khi lắp đặt 

4.2. Vận hành thử, kiểm tra các thông số của quạt gió 

4.3. Chỉ ra điều kiện, nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình làm việc của quạt gió 

Phần 10. Hệ thống điện và điều khiển tự động hoá trong ĐHKK trung tâm

Bài 29: Các hệ thống điện điều khiển tự động

Mục tiờu của bài:

- Kiến thức:

+ Trỡnh bày được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ điều khiển tự động trong ĐHKK trung tõm 

+ Nhận biết được các thiết bị điều khiển tự động trong ĐHKK trung tõm 

- Kỹ năng:

+ Mô tả được chức năng và nhiệm vụ của từng thiết bị trong hệ thống điều khiển  

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tuõn thủ cỏc tiờu chuẩn, ký hiệu

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 4h (LT: 4h; TH: 0h)


1. Một số sơ đồ hệ thống điện điều khiển tự động trong ĐHKK trung tâm 












Thời gian:1h
1.1. Một sơ đồ hệ thống điện điều khiển tự động trong ĐHKK trung tâm  

1.2. Phân tích sơ đồ mạch điều khiển 

1.3. Liệt kê danh mục thiết bị sử dụng trên sơ đồ   

2. Sơ đồ, chức năng và nhiệm vụ của từng thiết bị trong hệ thống điều khiển

Thời gian:1h

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của từng thiết bị trên mạch điều khiển tự động  

2.2. Đọc, phân tích sơ đồ cấu tạo các thiết bị tự động hoá trong mạch điều khiển 

3. Nguyờn lý làm việc của thiết bị tự động 




Thời gian: 2h
3.1. Sơ đồ nguyên lý của cỏc thiết bị tự động hoá 

3.2. Nguyờn lý cấu tạo của từng thiết bị tự động hoá   

3.3. Nguyờn lý làm việc của thiết bị  

3.4. Ứng dụng các thiết bị tự động hoá đó trong một số mạch điện khác

Bài 30: Các phương pháp điều khiển tự động 

Mục tiờu của bài:

- Kiến thức:

+ Trỡnh bày được các phương pháp điều khiển tự động dựng trong ĐHKK trung tõm

+ So sánh được ưu nhược điểm của từng phương pháp

+ Phạm vi ứng dụng từng phương pháp  

- Kỹ năng:

+Tính chọn phương pháp điều khiển tối ưu trong hệ thống ĐHKK trung tâm   

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, tuõn thủ cỏc tiờu chuẩn làm việc     
	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 4h (LT: 4h; TH: 0 h)


1. Điều khiển theo chế độ bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ 

Thời gian: 1h
1.1. Giới thiệu các bộ biến đổi nhiệt độ 

1.2. Dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ hai vị trí 

1.3. Dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ và hiệu nhiệt độ liên tục   

1.4. Ứng dụng điều khiển chế độ bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ vào trong tự động hoá hệ thống ĐHKK trung tâm     

1.5. Ứng dụng tự động hoá điều khiển hệ thống lạnh  

2. Điều khiển theo chế độ bảo vệ áp suất và hiệu áp suất  


Thời gian:  1h 

2.1. Các phần tử cảm biến đàn hồi 

2.2. Các dụng cụ điều chỉnh hai vị trí 

2.3. Dụng cụ điều chỉnh tự động có đặc tính liên tục 

2.4. Ứng dụng điều khiển chế độ bảo vệ và hiệu áp suất vào trong tự động hoá hệ thống ĐHKK trung tâm 

2.5. Ứng dụng tự động hoá điều khiển hệ thống lạnh  

3. Điều khiển theo chế độ mức lỏng 





Thời gian: 1h
3.1. Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ hai vị trí 

3.2. Các dụng cụ điều chỉnh mức liên tục 

3.3. Nguyờn lý làm việc của thiết bị điều khiển mức lỏng  

3.4. Ứng dụng các thiết bị tự động hoá đó trong một số mạch điện khác

3.5. Điều kiện, nguyên nhân tác động của thiết bị

4. Điều khiển theo các đại lượng điện 





Thời gian:1h 

4.1. Các thiết bị bảo vệ điện trong hệ thống lạnh 

4.2. Chuỗi an toàn (CAT) trong mạch điều khiển 

4.3. Điều khiển máy nén 

4.4. Điều khiển tốc độ vũng quay

4.5. Nguyờn lý làm việc của thiết bị điều khiển máy nén  

4.6. Ứng dụng các thiết bị tự động hoá đó trong một số mạch điện khỏc


Bài 31: Lắp đặt hệ thống điện điều khiển tự động

Mục tiờu của bài:

- Kiến thức:

+ Biết cách phân tích và đọc các bản vẽ điều khiển tự động

+ Mụ tả được nguyên lý hoạt động của hệ thống điện điều khiển
- Kỹ năng:

+ Lập được qui trỡnh lắp đặt từng thiết bị 

+ Phương pháp kiểm tra nguồn từng thiết bị và hệ thống   

- Thái độ:

     
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 32h (LT: 4h; TH:26 h)


1. Mạch điều khiển theo chế độ bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ 
Thời gian: 8h 

1. 1 Xỏc định vị trí đặt tủ điện và các thiết bị điều khiển

 

1. 2. Đấu nối các thiết bị trong tủ điều khiển





1. 3. Nối dây từ tủ điện đến các thiết bị an toàn, mỹ thuật 

 

1. 4. Nối dây từ nguồn đến tủ điều khiển






1. 5. Kiểm tra, hoàn thiện






2. Mạch điều khiển theo chế độ bảo vệ áp suất và hiệu áp suất 

Thời gian:8h 

2.1. Xác định vị trí đặt tủ điện và các thiết bị điều khiển

 

2.2. Đấu nối các thiết bị trong tủ điều khiển





2.3. Nối dây từ tủ điện đến các thiết bị an toàn, mỹ thuật 



2.4. Nối dây từ nguồn đến tủ điều khiển






2.5. Kiểm tra, hoàn thiện






3. Mạch điều khiển theo chế độ mức lỏng 




Thời gian: 8h
3.1. Xác định vị trí đặt tủ điện và các thiết bị điều khiển

 

3.2. Đấu nối các thiết bị trong tủ điều khiển





3.3. Nối dõy từ tủ điện đến các thiết bị an toàn, mỹ thuật 



3.4. Nối dây từ nguồn đến tủ điều khiển






3.5. Kiểm tra, hoàn thiện




  

4. Mạch điều khiển theo các đại lượng điện




Thời gian: 8h  

4.1. Xác định vị trí đặt tủ điện và các thiết bị điều khiển



4.2. Đấu nối các thiết bị trong tủ điều khiển





4.3. Nối dây từ tủ điện đến các thiết bị an toàn, mỹ thuật 



4.4. Nối dây từ nguồn đến tủ điều khiển






4.5. Kiểm tra, hoàn thiện







Bài 32: Lắp đặt hệ thống điện động lực

Mục tiờu của bài:

- Kiến thức:

+ Lắp đặt đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt của từng chủng loại cáp điện,  tuõn theo đỳng bản vẽ thi cụng và catalog thiết bị
- Kỹ năng:

+ Đấu nối điện đỳng kỹ thuật và an toàn
+ Cài đặt cỏc thụng số đỳng theo thiết kế
+ Lắp đặt được tủ điện
- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn

	Nội dung của bài: 
	         Thời gian: 20h (LT:3 h; TH: 15 h)


1. Mạch động lực tương ứng mạch điều khiển theo chế độ bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ 






Thời gian:5h  

1.1. Xác định tiêu chuẩn kỹ thuật về các loại dây và cáp điện
 

1.2. Lắp hệ thống điện động lực






1.3. Cách đấu nối hệ thống điện động lực với tủ điện




1.4. Đặt các thông số điều khiển






1.5. Kiểm tra độ cách điện, an toàn các thiết bị





2. Mạch động lực tương ứng mạch điều khiển theo chế độ bảo vệ áp suất và hiệu ỏp suất  







Thời gian: 5h
2.1. Xác định tiêu chuẩn kỹ thuật về các loại dây và cáp điện
  

2.2. Lắp hệ thống điện động lực






2.3. Cách đấu nối hệ thống điện động lực với tủ điện




2.4. Đặt các thông số điều khiển






2.5. Kiểm tra độ cách điện, an toàn các thiết bị





3. Mạch động lực tương ứng mạch điều khiển theo chế độ mức lỏng 









Thời gian:5h
3.1. Xác định tiêu chuẩn kỹ thuật về các loại dây và cáp điện
  

3.2. Lắp hệ thống điện động lực






3.3. Cách đấu nối hệ thống điện động lực với tủ điện




3.4. Đặt các thông số điều khiển






3.5. Kiểm tra độ cách điện, an toàn các thiết bị





4. Mạch động lực tương ứng mạch điều khiển theo các đại lượng điện









Thời gian: 5h 

4.1. Xác định tiêu chuẩn kỹ thuật về các loại dây và cáp điện
 

4.2. Lắp hệ thống điện động lực






4.3. Cách đấu nối hệ thống điện động lực với tủ điện




4.4. Đặt các thông số điều khiển






4.5. Kiểm tra độ cách điện, an toàn các thiết bị





IV.ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

(Tớnh cho một ca thực tập 15 học sinh)

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Áp tụ mỏt 1 pha - 250V
	15 cỏi

	2
	Áp tụ mỏt 3 pha - 400V
	15 cỏi

	3
	Cầu chỡ 10A - 250V
	15 cỏi

	4
	Nỳt ấn kộp
	45 cỏi

	5
	Rơ le nhiệt 10A
	15 cỏi

	6
	Rơ le trung gian (8 chân) + đế 
	30 bộ

	7
	Rơ le trung gian (11 hoặc14 chân) + đế
	30 bộ

	8
	Cụng tắc 3 pha - 220V
	45 cỏi

	9
	Cụng tắc xoay 5A - 220V
	30 cỏi

	10
	Flicker 60 giõy
	15 cỏi

	11
	Rơle thời gian  60 giây + đế
	15 bộ

	12
	Đèn tín hiệu 220V - 6W
	45 cỏi

	13
	Chuụng bỏo 220V
	15 cỏi

	14
	Động cơ 1 pha 220V - 80W
	6 cỏi

	15
	Động cơ 3 pha 380V/220V - 100W
	2 cỏi

	16
	Cọc đấu dây (4 đầu - 10A)
	15 cỏi

	17
	Cọc đấu dây (8 đầu - 5A)
	15 cỏi

	18
	Máy hút chân không 
	3 cái

	19
	Máy nén khí 
	3 cái

	20
	Súng phun nước
	1 cái

	21
	Bộ dụng cụ cơ khí 
	3 bộ

	22
	Đồng hồ đo cường độ dòng điện (Ampe kìm)
	5 cái

	23
	Đồng hồ đo điện áp (Vôn kế) 
	5 cái

	24
	Đồng hố áp suất (áp kế) 
	5 cái

	25
	Đồng hồ đo nhiệt độ (Nhiệt kế)
	5 cái

	26
	Dàn ngưng tụ 
	3 cái

	27
	Dàn bay hơi 
	3 cái

	28
	Phin lọc 
	3 cái

	29
	Phin sấy 
	3 cái

	30
	Quạt dàn nóng 
	3 cái

	31
	Quạt dàn lạnh
	3 cái

	32
	Thermostar
	3 cái

	33
	Mô hình điều hòa không khí trung tâm 
	3 cái

	34
	Mô hình Water Chiller 
	3 cái


	TT
	Loại vật liệu
	Số lượng

	1
	Dõy sỳp, dõy nhiều sợi S = 1,5mm2
	50m

	2
	Dây đơn S = 1mm2
	20m

	3
	Đầu cốt U 3
	100 cỏi

	4
	Đầu cốt U 4
	300 cỏi

	5
	Băng dính cách điện
	2 cuộn

	6
	Môi chất lạnh R22
	13,6 kG

	7
	Hóa chất tẩy rửa 
	5 kG

	8
	Dầu lạnh 
	10 lít

	9
	Mỡ bôi trơn 
	1 kG

	10
	Dung dịch thử kín 
	2 bình

	11
	Khí Axetylen
	1 bình

	12
	Khí Ôxy
	1 bình

	13
	Giấy vẽ 
	1 tập

	14
	Bút vẽ 
	15 cái


	TT
	Các nguồn lực khác
	Số lượng

	1
	Bảng thực tập
	15 bảng

	2
	Bộ kỡm điện (Kỡm cắt dõy, kỡm tuốt dõy, kỡm bấm đầu cốt, kỡm điện) 
	15 cỏi

	3
	Bộ tuốc nơ vít (2 cạnh, 4 cạnh)
	15 cỏi

	4
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	5 cỏi

	5
	Đồng hồ Megaụm (1000V) 
	3 cỏi

	6
	Sơ đồ nguyên lý các mạch điện tự động hóa
	15 sơ đồ

	7
	Bản vẽ sơ đồ nguyên lý 
	15 bảng

	8
	Bản vẽ sơ đồ cấu tạo 
	15 bảng

	9
	Catalog của hệ thống 
	15 quyển

	10
	Chương trình phần mềm kiểm tra
	1 chương trình

	11
	Các dụng cụ cơ khí khác 
	3 bộ

	12
	Xưởng thực hành lạnh 
	1 xưởng

	13
	Qui định sử dụng dụng cụ, thiết bị 
	1 bảng


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Hỡnh thức:

+ Thực hành: Lắp các mạch điện tự động hoá điều khiển (bốc thăm thiết bị)

+ Lý thuyết: Giải thớch nguyờn lý làm việc của một số sơ đồ mạch điện điều khiển (bốc thăm sơ đồ)

+ Trả lời cỏc cõu hỏi từ giỏo viờn 

2. Thời gian: 3 giờ 

3. Nội dung:


+ Thực hành: Lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý, đảm bảo yờu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, thời gian 


+ Lý thuyết: Trỡnh bày nguyờn lý làm việc, cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ của một thiết bị trên hệ thống điều hoà không khí trung tâm (bốc thăm thiết bị)


+ Trả lời thêm một số câu hỏi vấn đáp từ giáo viên 

4. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Kiến thức:


+ Qua bài kiểm tra viết với câu tự luận và trắc nghiệm đạt yêu cầu.


+ Đánh giá kết quả của từng bài tập thực hành

- Kỹ năng:


+ Trỡnh bày đúng nguyên lý làm việc của sơ đồ 


+ Mạch điện đảm bảo yêu cầu mỹ thuật


+ Thời gian lắp mạch: đúng theo yờu cầu


+ Sử dụng dụng cụ đúng phương pháp


+ Được đánh giá bằng quan sát quá trỡnh và sản phẩm theo tiờu chuẩn kỹ thuật. 

- Thái độ:


+ Đảm bảo an toàn lao động 


+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp


+ Cẩn thận, cú ý thức bảo quản mỏy, thiết bị. Cú tinh thần tổ nhúm.  

5. Phương pháp đánh giá: Chấm theo thang điểm10 

- Mạch hoạt động tốt: 5 điểm

- Thuyết minh đúng theo nguyên lý làm việc: 2 điểm 

- Mạch đảm bảo thẩm mỹ: 1 điểm 

- Lắp mạch đảm bảo thời gian: 1 điểm

VI.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1. Phạm vi ứng dụng:

- Chương trỡnh mụ-đun được sử dụng để giảng dạy  trỡnh độ cao đẳng nghề.
- Đối với chương trỡnh liờn thụng từ Trung cấp nghề lờn Cao đẳng nghề, chỉ học thêm chương 4 "Hệ thống điện và điều khiển tự động hóa trong hệ thống điều hũa khụng khớ trung tõm”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Phỏng vấn

- Nêu vấn đề 

- Thi phạm

- Gợi mở 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

3. Những trọng tâm chương trỡnh cần chỳ ý:

- Chỳ ý cỏc bài lắp đặt 

4. Tài liệu tham khảo:

-  Maý và thiết bị lạnh- Nguyễn Đức Lợi  - Bộ môn Nhiệt lạnh ĐHBK Hà Nội

- Tự động hóa hệ thống lạnh - Nguyễn Đức Lợi - Bộ mụn Nhiệt lạnh ĐHBK Hà Nội

- Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh - NXB Đà Nẵng -2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành

Mã số môn học: MH 28

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1643/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014       của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Mã môn học: 
MH 28
Thời gian: 
45 giờ
     

(Lý thuyết: 21 giờ; Thực hành: 24 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí: 

+ Môn tiếng Anh chuyên ngành là môn học áp dụng trong các khối đào tạo về kỹ thuật và thường được bố trí thực hiện sau khi học sinh đã học xong phần tiếng Anh không chuyên 1, 2; 

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc.


II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Củng cố lại kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã được học ở học phần tiếng Anh không chuyên 1, 2

- Hiểu đựoc và mở rộng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh, chú ý tới các yếu tố liên kết văn bản tiếng Anh

- Nắm được từ vựng về chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh  (300 thuật ngữ)

- Phát triển các kỹ năng theo một hệ thống các chủ điểm gắn liền với các hoạt động chuyên ngành về Lắp đặt thiết bị lạnh, đặc biệt phát triển kỹ năng đọc, dịch hiểu

- Xây dựng và rèn luyện các kỹ năng học tập ngoại ngữ đồng thời hình thành và phát triển khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên 

- Phát triển kỹ năng làm việc theo cặp, theo nhóm

- Định hướng cho sinh viên tầm quan trọng của tiếng Anh trong cuộc sống và trong công việc tưong lai

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc

- Rèn luyện tính khoa học, tính sáng tạo trong giao tiếp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành    Bài  tập
	Kiểm tra*   (LT hoặc TH)

	I
	Unit 1: Fundamentals

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	II
	Unit 2: Compressors

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	III
	Unit 3: Installation and construction

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	IV
	Progress test 1

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	1
	
	
	1

	V
	Unit 4: Commissioning and maintance

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	VI
	Unit 5: Air-conditioning

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	VII
	Unit 6: Heat pumps and heat recovery

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	VIII
	Unit 7: Careers and job aids

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	IX
	Progress test 2

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	1
	
	
	1

	X
	Revision

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	1
	
	1
	

	Cộng
	45
	21
	22
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Fundamentals (Nguyên tắc cơ bản)


      Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về các nguyên tắc cơ bản và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp của thì hiện tại đơn giản để đọc, dịch, viết và nói về nguyên tắc cơ bản thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:




      Thời gian: 1 giờ
1.1. Reading text: Fundamentals




1.2. Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the questions.
2. Language work: 





      Thời gian: 2 giờ
2.1. Grammar: Present simple
2.2. Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation: 





              Thời gian: 1 giờ

3.1. Task 6: Translate the sentences into Vietnamese.
3.2. Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary: 





     
      Thời gian: 1 giờ
5. Further reading: 





      Thời gian: 1 giờ

Bài 2: Compressors (Máy nén)


      Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về máy nén và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp của thì quá khứ đơn giản để đọc, dịch, viết và nói về máy nén thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:
Thời gian: 1 giờ
1.1 Reading text: Compressors




1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the questions
2. Language work:

Thời gian: 2 giờ


2.1 Grammar: Past simple
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian:1 giờ


3.1 Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2 Task 7: Translate the sentences into English
4. Vocabulary:

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading: 

Thời gian: 1 giờ



Bài 3: Installation and Construction (Lắp đặt)
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về câu bị động ở thể hiện tại và quá khứ để đọc, dịch, viết và nói về công việc lắp đặt thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh
- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:
Thời gian: 1 giờ
1.1 Reading text: Installation and construction




1.2 Comprehension check

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the  questions
2. Language work:

Thời gian: 2 giờ


2.1 Grammar: Passive voice of Present and Past
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian: 1 giờ


3.1 Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2 Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary: 

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading:

Thời gian: 1 giờ
Bài 4: Commissioning and Maintenance  (bảo dưỡng)  

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về mệnh đề điều kiện để đọc, dịch, viết và nói về công việc bảo dưỡng thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:
Thời gian: 1 giờ
1.1 Reading text: Maintenance




1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the  questions
2. Language work:

Thời gian: 2 giờ


2.1 Grammar: Relative Clauses
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian: 1 giờ


3.1 Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2 Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary:

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading:

Thời gian: 1 giờ
Bài 5: Air-conditioning  (Điều hòa không khí)
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về chỉ dẫn để đọc, dịch, viết và nói về Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:
Thời gian:1 giờ
1.1 Reading text: Air-conditioning




1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the following questions
2. Language work:

Thời gian: 2giờ


2.1 Grammar: Instructions
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian:1 giờ


3.1. Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2. Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary:

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading:

Thời gian: 1giờ

Bài 6: Heat pumps and heat recovery  (Bơm nhiệt và khôi phục nhiệt)

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về mệnh đề thời gian để đọc, dịch, viết và nói về bơm nhiệt và khôi phục nhiệt thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh
- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:
Thời gian:1 giờ
1.1 Reading text: Air-conditioning




1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the following questions
2. Language work:

Thời gian: 2giờ


2.1 Grammar: Instructions
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian:1 giờ


3.1. Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2. Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary:

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading:

Thời gian: 1giờ
Bài 7: Careers and job aids (Nghề nghiệp và hỗ trợ xin việc)

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về liên từ để đọc, dịch, viết và nói về nghề nghiệp và hỗ trợ xin việc thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh
- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.
1. Reading comprehension:
Thời gian:1 giờ
1.1 Reading text: Air-conditioning




1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the following questions
2. Language work:

Thời gian: 2giờ


2.1 Grammar: Instructions
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian:1 giờ


3.1. Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2. Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary:

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading:

Thời gian: 1giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học /Phòng thực hành: 

- Sử dụng phòng học chuyên môn hóa Tiếng Anh

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, Máy ghi âm, 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Học liệu:

+ Tài liệu Hướng dẫn mô đun, bài giảng điện tử;

+ Phần mềm dạy học tiếng Anh, hoặc giáo án điện tử được soạn trên Power Point,

+ Sách tham khảo, các catalog về máy lạnh và điều hòa không khí...

+ Bộ đề kiểm tra. 

- Nguyên vật liệu: 

+ Băng, đĩa, USB...

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức: 

- Các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh, chú ý tới các yếu tố liên kết văn bản tiếng Anh

- Tầm quan trọng của tiếng Anh trong cuộc sống và trong công việc tương lai

* Kỹ năng: 

- Nhớ được từ vựng về chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh  (300 thuật ngữ)

- Phát triển các kỹ năng theo một hệ thống các chủ điểm gắn liền với các hoạt động chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh, đặc biệt phát triển kỹ năng đọc, dịch hiểu.

* Thái độ: 

- Phát triển kỹ năng làm việc theo cặp, theo nhóm

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc

- Rèn luyện tính khoa học, tính sáng tạo trong giao tiếp.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra viết các bài hệ số 2 : Kết hợp giữa các bài tập làm trên lớp, các bài tập tự làm ở nhà hoặc chấm vở HSSV hoàn thành bài tập được giao và bài tập làm thêm trong sách tham khảo.

- Bài kiểm tra viết kết thúc được thực hiện dựa trên nền kiến thức cơ bản của mô đun hệ số 3.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình được sử dụng cho hệ Cao đẳng nghề lắp đặt thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Học phần này gồm 7 bài về 7 chủ điểm khác nhau. 

- Mỗi bài có các phần chính: Reading comprehension, Language work, Translation, Vocabulary and Further reading mỗi bài được thiết kế một cách chặt chẽ, giới thiệu yêu cầu thảo luận, đọc, cấu trúc ngữ pháp và một số hoạt động bổ trợ…. nhằm phát huy các kỹ năng cơ bản của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng đọc, dịch, nói và viết. 


Reading comprehension: Phần này giúp sinh viên phát triển kĩ năng đọc, dịch về các chủ đề từ đơn giản đến phức tạp liên quan đến lĩnh vực lắp đặt thiết bị lạnh, qua đó sinh viên có thể làm giàu vốn từ vựng  của mình.

Language work: Phát triển kỹ năng viết cho sinh viên về các chủ đề liên quan đến từng bài học, đồng thời phát triển kĩ năng làm việc theo cặp, theo nhóm và giúp sinh viên tự tin sử dụng vốn từ đã học trong giao tiếp. 


Translation: Phát triển kỹ năng dịch cho sinh viên đồng thời củng cố vốn từ vựng và các hiện tượng ngữ pháp thường dùng trong ngữ cảnh chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh.


Vocabulary: Cung cấp cho sinh viên những thuật ngữ cần thiết liên quan đến chủ điểm của mỗi bài học. Đồng thời giúp sinh viên củng cố và ghi nhớ các thuật ngữ đó.


Further reading: Phần này giúp sinh viên có thể tự củng cố và mở rộng vốn từ vựng, đồng thời phát triển kỹ năng đọc, dịch ở nhà. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Fundamentals (latest edition): ASHRAE Handbook.

- Refrigeration (latest edition): ASHRAE Handbook.

- Principles of Refrigeration: Cambridge University Press – Gosney WB.

- The refrigeration scroll compressor and its application: IOR, 1996-7 – Hundy GF and Kulkami S.

- Heating, ventilating, air conditioning and refrigeration, 2004: CIBSE Guide B.

- Air conditioning Engineering: Butterworth Heinemann, 2000 – Jones WB.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp
Mã số mô đun: MĐ 29
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1643/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mã số môđun : MĐ29
Thời gian môđun : 390h 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔĐUN:

Vị trí: 

- Môđun MĐ31 được thực hiện cho đối tượng học chương trình đào tạo Cao đẳng nghề

- Học sinh sau khi đã hoàn thành chương trình các môn ly thuyết và thực hành cơ bản tại trường (trình độ cao đẳng nghề) sẽ đi thực tập tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp hoặc dân dụng.

Tính chất: 

- Đi thực tế, trực tiếp tham gia thi công, sản xuất tại doanh nghiệp nâng cao tay nghề                                                            

II. MỤC TIÊU CỦA MÔĐUN :

- Học xong môđun này học sinh nâng cao được nhận thức thực tế sản xuất của xã hội

- Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lí thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp khi ra trường

- Có khả năng tổ chức hoạt động sản xuất theo nhóm

III. NỘI DUNG MÔĐUN :

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	TT
	Tên các bài trong môđun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	LT
	TH
	Kiểm tra

	1

2

3
	Khảo sát doanh nghiệp

Thực tập chuyên môn

Kiểm nghiệm - Đánh giá tổng hợp
	10
130
10
	
	
	

	
	Cộng 
	150
	
	
	


2.Nội dung chi tiết:

Bài 1. Khảo sát doanh nghiệp 

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Tìm hiểu tổ chức quản lý của cơ sở thực tập, hệ thống sản xuất 

+ Qui mô, nhân sự

+ Sản phẩm, sản lượng…

+ Qui trình công nghệ, trình độ kỹ thuật chung, trang thiết bị cụ thể đơn vị thực tập

- Kỹ năng:

+ Giao tiếp, ứng sử, nắm bắt vấn đề.

+ Ghi chép tổng hợp

- Thái độ:

+ Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận, cần cù, chủ động

Nội dung của bài:

         




 Thời gian: 10h 

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức:
         

 

1.1. Tìm hiểu sơ đồ bộ máy quản lý, qui mô, nhân sự, phương pháp tổ chức sản xuất và kinh doanh của cơ sở. Định hướng phát triển…

1.2. Thông qua trao đổi với các cán bộ hướng dẫn, công nhân nơi thực tập, tìm hiểu tài liệu cơ sở, tham quan phòng truyền thống…

1.3. Ghi chép đầy đủ số liệu vào Nhật kí thực tập.

2. Khảo sát chuyên môn: 





2.1. Khảo sát, tìm hiểu hệ thống sản xuất (lắp đặt) đơn vị (phân xưỏng) thực tập

2.2. Nắm bắt sơ bộ qui trình thực hiện hoặc khâu sản xuất trực tiếp tham gia

2.3. Tìm hiểu các thông số kỹ thuật, yêu cầu công nghệ…đối chiếu với kiến thức đã học 

2.4. Tìm hiểu các tài liệu liên quan chuyên môn. Lý lịch máy…các thông số kỹ thuật

2.5. Ghi chép đầy đủ. Phân tích, đối chiếu so sánh với các nội dung kiến thức đã học

Bài 2. Thực tập chuyên môn 

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Vận dụng kiến thức đã học và kỹ năng thực hành cơ bản vào công việc thực tập của cơ sở 

+ Củng cố kiến thức thông qua thực hành 

- Kỹ năng:

+ Rèn luyện nâng cao tay nghề, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Thái độ:

+ Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận

Nội dung của bài:


  




 Thời gian : 130h

1.Thực hành chuyên ngành:

   
- Nếu là đơn vị sản xuất ra sản phẩm: Tìm hiểu qui trình sản xuất. Trực tiếp tham gia các công việc được phân công, cố găng tham gia được nhiều công đoạn trong dây truyền.

- Nếu là đơn vị lắp đặt bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, hệ thống lạnh: Tìm hiểu, đọc bản vẽ thi công hệ thống. Thống kê các thông số kỹ thuật, so sánh với kiến thức đã học. Trực tiếp thực hiện công việc theo sự phân công của người có trách nhiệm

- Tìm hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan trực tiếp công việc của đơn vị. Kiến thức chuyên ngành lạnh 

- Ghi chép đầy đủ. Phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh với kiến thức đã học

2.Phân tích kỹ thuật:





- Đánh giá ưu, nhược điểm của cách tổ chức sản xuất, chất lượng sản phẩm (hoặc chất lượng lắp đặt hệ thống, thiết bị…)

- Trao đổi nhóm thực tập, tham khảo ý kiến ý cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề

- Tìm hiểu các tài liệu kỹ thuật, thông số thiết bị, hệ thống các thiết bị đo đạc, đo kiểm…

- Tiêu chuẩn thực hiện:

+ Trung thực với số liệu đã theo dõi ghi chép trong quá trình thực tập hoặc số liệu đo đạc

+ Đề xuất hợp lí có tác dụng cải tiến

Bài 3. Kiểm nghiệm - Đánh giá tổng hợp

Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Phân tích, nhận xét các ưu nhược điểm (của phương pháp tổ chức, sản phẩm doanh nghiệp) tổ chức quản lí, kỹ thuật lắp ráp (trong lắp đặt công trình…)

+ Vẽ lại kết cấu sơ bộ hệ thống, chỉ ra những chỗ hợp lí và chưa hợp lí…để tham khảo làm tư liệu kinh nghiệm sau này.

+ Tính toán kiểm nghiệm lại thông số kỹ thuật hệ thống 

- Kỹ năng:

+ Giao tiếp, ứng xử , nắm bắt vấn đề

+ Vẽ bản vẽ, tính toán thành thạo

+ Ghi chép tổng hợp

- Thái độ:

+ Tuân thủ - Khiêm tốn - Cầu thị - Chu đáo - Cẩn trọng - Cần cù - Chủ động

Nội dung của bài:

  

 



Thời gian: 10h 

1.Tính toán kiểm nghiệm:
     


-  Tính toán kiểm tra thiết bị trao đổi nhiệt, công suất lắp đặt máy nén và hệ thống cung cấp chất tải lạnh

- Tìm hiểu tài liệu liên quan chuyên môn, lý lịch máy…các thông số kỹ thuật

- Sử dụng các thiết bị đo kiểm, kiểm định lại các thông số kỹ thuật…

- Tiêu chuẩn thực hiện:

+ Tính đúng, đủ, chính xác (phù hợp giữa tính và thiết bị có thực)

2. Đánh giá tổng hợp:

  
  


- Căn cứ vào ghi chép, thống kê …số liệu của "Nhật kí thực tập"

- Viết báo cáo thực tập: tổng hợp, đánh giá quá trình thực tập tại cơ sở, các số liệu sản phẩm của doanh nghiệp 

- Quá trình phát triển sản xuất (Cải tiến công nghệ, số lượng sản phẩm…)

- Thống kê các số liệu tính toán 

- Tiêu chuẩn thực hiện:

+ Ghi chép đầy đủ

+ Phân tích, đối chiếu so sánh với các nội dung kiến thức đã học

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

- Học sinh phải được đi thực tập sản xuất tại các cơ sở đúng chuyên ngành điện lạnh

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Kết thúc thời gian thực tập sản xuất mỗi học sinh phải viết một 1 bản báo cáo quá trình thực tập tại doanh nghiệp theo mục tiêu đã đề ra (Theo biểu mẫu phụ lục sau):

· Tình hình cơ cấu tổ chức 

· Tình hình sản xuất của cơ sở

· Các nội dung chuyên môn đã được thực hành 

· Các bản vẽ, nội dung tính toán sơ bộ theo yêu cầu hướng dẫn của giáo viên, (số liệu tính toán thiết kế)

· Nhận xét, đánh giá bản thân



Căn cứ vào báo cáo và nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp, giáo viên phụ trách tổng hợp đánh giá mỗi học sinh và nhận xét hiệu quả chung của đợt thực tập

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN 

- Thực tập sản xuất là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề. Nhà trường cần có quá trình liên hệ khảo sát các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp có sản xuất các sản phẩm phù hợp chuyên môn hoặc các công trình lắp đặt để đưa học sinh thực tập đúng nội dung chuyên ngành.

- Thực tập chuyên ngành nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí có thể được thực hiện ở các đơn vị sản xuất :

- Sản xuất thiết bị lạnh (Tủ lạnh, điều hoà không khí …)

- Bảo dưỡng các hệ thống lạnh công nghiệp hoặc dân sinh

- Lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp thương nghiệp hoặc dân dụng…

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

Các lớp đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí - Hệ cao đẳng nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học 

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập sản xuất, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý, hướng dẫn học sinh tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình học sinh thực tập mà mục tiêu mô đun đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của học sinh, liên hệ lý thuyết với thực hành 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Môđun thực tập sản xuất có một đặc thù riêng biệt, mỗi phần học đều có Khảo sát - Ghi chép - Phân tích - Thực hành - Đánh giá vào sổ Thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị sản xuất. Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, học sinh phải viết báo cáo như một bản Đồ án với đầy đủ nội dung của các phần đã thực tập. Điểm đựơc đánh giá là một trong các điểm thi tốt nghiệp      

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ cụ thể đơn vị thực tập sản xuất cần tìm hiểu các tài liệu phù hợp với công việc được thực hành yêu cầu

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------
 BÁO CÁO THỰC TẬP SẢN XUẤT


Họ và tên học sinh :……………………………..

Lớp : …………………………………………….

Trư​ờng :…………………………………………. 

Đơn vị thực tập :……………….............................

( Nhà máy - Công ty - Phân x​ưởng - Tổ sản xuất )
Thời gian thực tập : Từ ngày …..tháng …..năm …..


      


 Đến ngày ….. tháng …..năm……

Họ và tên ngư​ời h​ướng dẫn :…………………………

          Chức danh :………………………….

NỘI DUNG BÁO CÁO

--------------

1. Tình hình cơ cấu tổ chức của đơn vị :

· Bộ máy quản lí 

· Số lư​ợng cán bộ công nhân viên

· Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị

· Những thành tích của đơn vị đã đạt đư​ợc

2. Tình hình sản xuất :

· Quá trình sản xuất của đơn vị nói chung và của phân x​ưởng (tổ) sản xuất nói riêng

· Sản phẩm của đơn vị 

· Tổng sản lư​ợng hàng năm

· Định hư​ớng phát triển

3. Nội dung chuyên môn đã đ​ược thực hành:

· Các công việc thực tập hàng ngày: ghi theo " Nhật kí thực tập "

· Liên hệ so sánh kiến thức lí thuyết đã học với các công việc đư​ợc thực hành tại đơn vị 

· Bản vẽ, số liệu tính toán, thiết kế …kiểm nghiệm lại hệ thống lắp đặt (nếu có)

· Những đề xuất cải tiến (nếu có) phù hợp trong công tác quản lí thực tập hoặc sản xuất với đơn vị hoặc nhà tr​ường để rút kinh nghiệm cho các đợt thực tập của các khoá sau.

4. Nhận xét, đánh giá bản thân :

· Kiến thức thực tế sau thời gian thực tập.

· ý thức tổ chức kỷ luật

· Rút kinh nghiệm 


……………………………………………………………………………………
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÔNG NHÂN) TRỰC TIẾP HƯỚNG DẪN

(Trình độ chuyên môn - ý thức tổ chức kỷ luật)

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

(Ký tên - Đóng dấu)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Điện tử chuyên nghành

Mã số mô đun: MĐ 30

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1643/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014    của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH
Mã số mô đun: MĐ30

Thời gian môđun:
120 giờ 
(Lý thuyết: 36giờ; Thực hành: 84giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Mô đun được thực hiện khi sinh viên học chương trình Cao đẳng nghề;

- Mô đun được thực hiện sau khi sinh viên học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở, Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí, Vật liệu điện lạnh, Cơ sở thuỷ khí và máy thuỷ khí của chương trình Cao đẳng nghề;

- Là mô đun bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-  Trình bầy được cấu tạo, nguyên lý làm việc của linh kiện và mạch điện điều khiển trong hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của các mạch điện điều khiển (Phần điện tử)

- Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện điều khiển (Phần điện tử)

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện điều khiển (Phần điện tử)

- Sử dụng thành thạo các đồng hồ đo điện để kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện điều khiển (Phần điện tử)

- Lắp đặt được mạch điện điều khiển (Phần điện tử) theo sơ đồ nguyên lý. 

- Đảm bảo an toàn lao động, cẩn thận, tỷ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập, biết làm việc theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Linh kiện thụ động (Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, relay..)
	6
	1
	5
	 

	2
	Linh kiện tích cực (diot, transito lưỡng cực)
	6
	1
	5
	 

	3
	Linh kiện tích cực (transito trường, IGBT)
	4
	1
	3
	 

	4
	Linh kiện tích cực ( mạch tổ hợp IC)
	6
	1
	5
	 

	5
	Mạch điện (ghép BC,CC,EC)
	6
	1
	4
	1

	6
	Mạch điện ứng dụng
	 
	 
	 
	 

	7
	Mạch nguồn cấp tr​uớc (nguồn tuyến tính, nguồn ổn áp xung)
	6
	1
	4
	1

	8
	 Mạch điện điều khiển động cơ quạt dàn 
	6
	1
	5
	 

	9
	Mạch dao động tạo xung
	6
	1
	5
	

	10
	Mạch phân phối và khuếch đại xung
	6
	1
	5
	 

	11
	Mạch điều chế độ rộng xung (PWM)
	6
	1
	5
	 

	12
	Mạch nghịch lưu
	6
	1
	5
	 

	13
	Mạch điện điều khiển động cơ máy nén
	6
	1
	5
	 

	14
	Mạch điện điều khiển động cơ đảo gió
	6
	1
	5
	 

	15
	Mạch điện cảm biến nhiệt độ
	6
	1
	5
	 

	16
	Mạch điện điều khiển trung tâm (Vi xử lý) 
	6
	1
	5
	 

	17
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	2
	 
	 
	2

	
	Cộng
	120
	36
	72
	12

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Linh kiện thụ động (Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, relay..)
	6
	1
	5
	 

	2
	Linh kiện tích cực (diot, transito lưỡng cực)
	6
	1
	5
	 

	3
	Linh kiện tích cực (transito trường, IGBT)
	4
	1
	3
	 

	4
	Linh kiện tích cực ( mạch tổ hợp IC)
	6
	1
	5
	 

	5
	Mạch điện (ghép BC,CC,EC)
	6
	1
	4
	1

	6
	Mạch điện ứng dụng
	 
	 
	 
	 

	7
	Mạch nguồn cấp tr​uớc (nguồn tuyến tính, nguồn ổn áp xung)
	6
	1
	4
	1

	8
	 Mạch điện điều khiển động cơ quạt dàn 
	6
	1
	5
	 

	9
	Mạch dao động tạo xung
	6
	1
	5
	

	10
	Mạch phân phối và khuếch đại xung
	6
	1
	5
	 

	11
	Mạch điều chế độ rộng xung (PWM)
	6
	1
	5
	 

	12
	Mạch nghịch lưu
	6
	1
	5
	 

	13
	Mạch điện điều khiển động cơ máy nén
	6
	1
	5
	 

	14
	Mạch điện điều khiển động cơ đảo gió
	6
	1
	5
	 

	15
	Mạch điện cảm biến nhiệt độ
	6
	1
	5
	 

	16
	Mạch điện điều khiển trung tâm (Vi xử lý) 
	6
	1
	5
	 

	17
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	2
	 
	 
	2

	
	Cộng
	120
	36
	72
	12


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Linh kiện thụ động
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm đư​ợc cấu tạo các linh kiện thụ động cơ bản

- Trình bầy đ​ược nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bầy cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý

- Xác định đ​ược loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình, 

- Chú ý an toàn
	1. Điện trở



	1.1. Ký hiệu, cấu tạo

	1.2. Các tham số cơ bản 

	1.3. Đọc các tham số của điện trở 

	1.4. Đo, kiểm tra chất lượng

	2. Tụ điện 

	2.1. Ký hiệu, cấu tạo

	2.2. Các tham số cơ bản 

	2.3. Đọc các tham số của tụ điện 

	2.4. Đo, kiểm tra chất lượng

	3. Cuộn cảm                                                     

	3.1. Ký hiệu, cấu tạo

	3.2. Các tham số cơ bản 

	3.3. Đọc các tham số của cuộn cảm 

	3.4. Đo, kiểm tra chất lượng

	4. Các linh kiện khác                                                    

	4.1. Relay

	4.2. Chuyển mạch 

	4.3. Jack kết nối 


Bài 2: Linh kiện tích cực (Diot, Transito lưỡng cực) 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm đư​ợc cấu tạo các linh kiện tích cực cơ bản

- Trình bầy đ​ược nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bầy cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý

- Xác định đ​ược loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình 

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

	1. Điốt         

	1.1. Ký hiệu, cấu tạo

	1.2. Các tham số cơ bản và phương pháp ghi đọc

	1.3. Nguyên lý làm việc - Đặc tuyến VA của đi ốt

	1.4. Phân loại đi ốt

	1.5. Đo, kiểm tra chất lượng

	2. Transito lưỡng cực      

	2.1. Ký hiệu, cấu tạo

	2.2. Nguyên lý làm việc của đèn bán dẫn

	2.3. Phương pháp xác định các cực của đèn bán dẫn

	2.4. Chế độ làm việc của đèn bán dẫn 

	2.5. Định thiên cho đèn bán dẫn

	2.6. Cấp điện cho đèn bán dẫn


Bài 3: Linh kiện tích cực (Transito trường, IGBT)    
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm đư​ợc cấu tạo các linh kiện tích cực cơ bản

- Trình bầy đ​ược nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bầy cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý

- Xác định đ​ược loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình 

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

	1. Transito trường

	1.1. Ký hiệu, cấu tạo

	1.2. Nguyên lý làm việc 

	1.3. Phương pháp xác định các cực của Transito trường.

	1.4. Chế độ làm việc của Transito trường

	2. IGBT

	2.1. Ký hiệu, cấu tạo

	2.2. Nguyên lý làm việc 

	2.3. Chế độ làm việc

	2.4. Xác định cực tính và chất lượng


Bài 4: Linh kiện tích cực (Mạch tổ hợp IC)
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm đư​ợc cấu tạo các linh kiện tích cực cơ bản

- Trình bầy đ​ược nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bầy cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý

- Xác định đ​ược loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình 

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

	1. Giới thiệu các công nghệ sản xuất vi mạch tổ hợp (IC)

	1.1. Kết cấu trong IC

	1.2. Phương pháp xác định chân IC

	1.3. Bảng ký hiệu theo tiêu chuẩn.

	1.4. Đo, kiểm tra IC

	2. Mạch điện chứa IC

	2.1. Sơ đồ nguyên lý

	2.2. Tác dụng linh kiện

	2.3. Nguyên lý làm việc

	2.4. Sửa chữa mạch điện


Bài 5: Mạch điện ứng dụng cách ghép BC, CC, EC   
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm đ​ược một số mạch cơ bản

- Phân tích đ​ược nguyên lý làm việc của mạch điện

- Xác định đư​ợc loại mạch cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Lắp đ​ược mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình,

- Chú ý an toàn.
	1. Mạch điện ứng dụng cách ghép BC

	1.1. Sơ đồ nguyên lý

	1.2. Tác dụng linh kiện

	1.3. Nguyên lý làm việc

	1.4. Các Pan và phương pháp sửa chữa

	2. Mạch điện ứng dụng cách ghép CC

	2.1. Sơ đồ nguyên lý

	2.2. Tác dụng linh kiện

	2.3. Nguyên lý làm việc

	2.4. Các Pan và phương pháp sửa chữa

	3. Mạch điện ứng dụng cách ghép EC

	3.1. Sơ đồ nguyên lý

	3.2. Tác dụng linh kiện

	3.3. Nguyên lý làm việc

	3.4. Các Pan và phương pháp sửa chữa


Bài 6: Mạch nguồn cấp trước
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện nguồn cấp trước cung cấp cho mạch điện tử của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình 

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

	1. Mạch điện nguồn ổn áp tuyến tính

	1.1. Sơ đồ nguyên lý

	1.2. Tác dụng linh kiện

	1.3. Nguyên lý làm việc

	1.4. Các Pan và phương pháp sửa chữa

	2. Mạch điện nguồn ổn áp xung dùng trong máy điều hoà nhiệt độ

	2.1. Sơ đồ nguyên lý

	2.2. Tác dụng linh kiện

	2.3. Nguyên lý làm việc

	2.4. Các Pan và phương pháp sửa chữa


Bài 7: Mạch điện điều khiển động cơ quạt dàn     
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện điều khiển động cơ quạt gió của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình 

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

	1. Vẽ mạch điện điều khiển động cơ dùng trong máy điều hoà nhiệt độ:

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 8: Mạch dao động tạo xung
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được tác dụng các linh kiện trong mạch dao động tạo xung trong máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện dao động tạo xung dùng trong máy ĐHKK

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


 Bài 9: Mạch khuếch đại xung
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được tác dụng các linh kiện trong mạch 

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện khuếch đại xung dùng trong máy ĐHKK

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 10: Mạch điều chế độ rộng xung (PWM)
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được tác dụng các linh kiện trong mạch 

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện mạch điều chế độ rộng xung dùng trong máy ĐHKK:

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 11: Mạch nghịch lưu
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được tác dụng các linh kiện trong mạch 

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện nghịch lưu dùng trong máy ĐHKK: 

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 12: Mạch điện điều khiển động cơ máy nén  
        Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện điều khiển động cơ máy nén của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện điều khiển động cơ máy nén dùng trong máy ĐHKK: 

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 13: Mạch điện điều khiển động cơ đảo gió           
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện điều khiển động cơ đảo gió của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
1. Vẽ mạch điện điều khiển động cơ đảo gió dùng trong máy ĐHKK: 

1.1. Nhận biết được các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử

1.2. Vẽ được mạch điện

2. Trình bày nguyên lý, ứng dụng các linh kiện

3. Cách kiểm tra mạch điện, linh kiện:

3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra

3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp, kiểm tra dạng sóng

3.3. Nắm được các phương pháp đo và kiểm tra linh kiện, ứng dụng linh kiện thụ động và tích cực dùng trong các mạch điện tử theo tiêu chuẩn

3.4. Khắc phục được sự cố của mạch điện

4. Học viên thực hiện và viết báo cáo  

                 

      

Bài 14: Mạch điện cảm biến nhiệt độ
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện cảm biến nhiệt độ của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
1. Vẽ mạch điện dùng cảm biến nhiệt độ dùng trong máy ĐHKK: 

1.1. Nhận biết được các linh kiện điện tử dùng trong mạch cảm biến

1.2. Vẽ được mạch điện

2. Trình bày nguyên lý, ứng dụng các linh kiện

3. Cách kiểm tra mạch điện, linh kiện:

3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra

3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp, kiểm tra dạng sóng

3.3. Nắm được các phương pháp đo và kiểm tra linh kiện, ứng dụng linh kiện thụ động và tích cực dùng trong các mạch điện tử theo tiêu chuẩn

3.4. Khắc phục được sự cố của mạch điện

4. Học viên thực hiện và viết báo cáo  

                 

      

Bài 15: Mạch điện vi xử lý trong máy điều hoà nhiệt độ    
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện vi xử lý của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện vi xử lý dùng trong máy ĐHKK:

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 20: Kiểm tra kết thúc môđun
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:

- Đánh giá kiến thức các bài mà học sinh dã nắm được của máy điều hoà nhiệt độ

- Đánh giá kiến thức được cách trình bầy nguyên lý làm việc của mạch điện

- Đánh giá kiến thức trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên mạch điện thực tế

- Xác định được các kỹ năng cơ bản

- Hình thành các kỹ năng nhận biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

 1. Rút thăm đề kiểm tra                                                            

2. Thao tác trên mạch điện, linh kiện, khắc phục sự cố 

 3.Viết báo cáo      

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 19
	      Tiêu đề / Tiểu tiêu đề
	Thời gian(giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Rút thăm đề kiểm tra.
	0,25
	
	
	0,25
	KT

	2. Thao tác trên mạch điện, linh kiện, khắc phục sự cố.  
	4,75
	
	
	4,75
	KT

	3. Viết báo cáo                                                                           
	1
	
	
	1
	KT


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học bố trí cho 18 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy hiện sóng

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

- Bảng thực tập

- Mô hình tủ lạnh

- Mô hình ĐHKK

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Mạch điện điều hoà

- Áp tô mát 1pha 

- Cầu chì 10A - 250V

- Dây nguồn

- Rơle 12V

- Rơle trung gian

- Cảm biến

- Biến áp 1A

- Mỏ hàn

- Flicker 60 giây

- Rơle thờì gian

- Kính lúp

- Linh kiện điện tử các loại..

- Dây điện nhiều sợi S = 1,5mm2

- Dây điện đơn S =01mm2

- Dây thít loại nhỏ

- Nhựa thông

- Điện trở các loại

- Tụ điện các loại

- Thiếc hàn

- Bộ kìm điện (kìm điện, kìm cắt dây, kìm tuốt dây, kìm bấm đầu cốt)

- Bộ tuốc nơ vít (2 cạnh, 4 cạnh)

- Đồng hồ đo điện vạn năng

- Đồng hồ Megaôm 1000V

- Các bản vẽ cấu tạo của các khí cụ điện, thiết bị điện

- Các bản vẽ sơ đồ nguyên lý

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

+ Kiến thức: 

- Trình bầy nguyên lý làm việc của sơ đồ

+ Kỹ năng: 

- Sửa chữa được mạch điện thực tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian, Sử dụng dụng cụ đúng phương pháp

+ Thái độ: 

- Đảm bảo an toàn lao động, Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ

2. Phương pháp đánh giá: 
- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng:
- Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có hệ đào tạo Cao đẳng nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Từ bài 10 trở đi, giáo viên có thể hướng dẫn để sinh viên tự thiết kế mạch điện theo yêu cầu kỹ thuật của bài

- Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giáo viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Tự động hóa trong hệ thống lạnh

- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

- Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên môn học: AutoCAD

Mã số môn học: MĐ 31
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1643/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: AUTOCAD

Mã số mô đun: MĐ38

Thời gian mô đun:  45 giờ; 
 
(Lý thuyết:  21 giờ;  Thực hành: 24 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí: Sau khi đã được học các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;
· Tính chất: là mô đun đào tào nghề tự chọn

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-Kiến thức:

+ Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm.

+Hiểu được các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước

-Kỹ năng:

+ Thực hiện được các  lệnh trong việc vẽ và thiết kế chính xác.

+Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản

 
+Thực hiện xuất được bản vẽ ra giấy.

-Thái độ: Có tính kiên trì, cẩn thận, chính xác trong các thao tác vẽ.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về AutoCAD
	2
	2
	
	

	2
	Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản
	2
	2
	
	

	3
	Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm
	6
	2
	4
	

	4
	Các lệnh vẽ hình học cơ bản
	9
	3
	5
	1

	5
	Các lệnh hiệu chỉnh
	6
	3
	3
	

	6
	Các lệnh biến đổi và sao chép hình
	6
	3
	3
	

	7
	Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản
	3
	1
	2
	

	8
	Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu
	3
	1
	2
	

	9
	Ghi và hiệu chỉnh kích thước
	6
	3
	2
	1

	10
	xuất bản vẽ ra giấy
	2
	1
	1
	

	
	Cộng
	45
	21
	22
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết:


Bài 1. Tổng quan về AutoCAD


Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCAD;

- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCAD;

- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.



- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

1. Tổng quan về AutoCAD

2.  Khởi động AutoCAD   

3. Cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD

4. Các phím tắt chọn lệnh

5. Thanh công cụ


Bài 2.  Các lệnh thiết lập bản vẽ 


Thời gian: 2giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày các bước thiết lập bản vẽ;

- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.



- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh 

1. Những bước cơ bản thiết lập bản vẽ

2. Thiết lập chế độ vẽ

2. Tra cứu hướng dẫn sử dụng

4. Trình tự thực hiện bản vẽ, thực hiện lệnh


Bài 3. Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm 


Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các phương pháp nhập tọa độ điểm và các phương thức truy bắt điểm chính xác;

- Nhập được điểm, truy bắt điểm tạm trú, gán và truy bắt điểm thường trú.



- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện thao tác 

1. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD

2. Các phương pháp nhập tọa độ điểm

3. Các phương tức truy bắt điểm thuộc đối tượng

4. Gán chế độ bắt điểm thường trú

5. Chế độ AutoTrack


Bài 4. Các lệnh vẽ hình học cơ bản


Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được công dụng, các bước thực hiện lệnh của các lệnh vẽ hình học;

- Thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng (thành phần nhỏ nhất trong bản vẽ).


Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.

1. Các đối tượng vẽ trong AutoCAD

2. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).

3. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).

4. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).

5. Vẽ điểm (lệnh Point).

6. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).

7. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).

8. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).

9. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).

10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).


Bài 5. Các lệnh hiệu chỉnh  

Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được công dụng, bước thực hiện các lệnh hiệu chỉnh;

- Trình bày các phương pháp chọn đối tương, chọn được đối tượng và tạo các nhóm đối tượng;

- Thực hiện được các lệnh hiệu chỉnh để hiệu chỉnh đối tượng trong bản vẽ.



- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Các phương pháp chọn đối tượng

2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).

3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).

4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).

5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).

6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).

7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).

8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).

9. Phục hồi các đối tương bị xoá (Oops).

10. Huỷ bỏ lệnh đã thực hiện (lệnh U, Undo).

11. Phục hồi lệnh đã huỷ (lệnh Redo).

12. Tái tạo đối tượng bản vẽ bằng lệnh Regen.

13. Xoá các dấu “+” bằng lệnh Redraw.


Bài 6. Các phép biến đổi và sao chép hình 


Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày công dụng, trình tự thực hiện các  
- Thực hiện được các lệnh biến đổi và sao chép hình.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Phép dời hình (lệnh Move).

2. Sao chép hình (lệnh Copy).

3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).

4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).

5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).

6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).

7. Sao chép dãy (lệnh Array).


Bài 7. Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản 

Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu của bài: 
- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.

- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ;

- Nhập được các dòng chữ, đoạn văn bản vào bản vẽ;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

2. Tạo kiểu chữ

3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ

4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ

5. Chèn bảng vào trong bản vẽ

6. Hiệu chỉnh văn bản


Bài 8.  Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu 


Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được trình tự vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch;

- Sử dụng được lệnh Hatch để vẽ mặt cắt liên kết và không liên kết;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh 

1. Trình tự vẽ hình cắt và mặt cắt

2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch

3. Vẽ mặt cắt không liên kết bằng lệnh –Hatch

4. Sử dụng Tool Palette chèn mặt cắt

5. Hiệu chỉnh mặt cắt


Bài 9.  Ghi và hiệu chỉnh kích thước 


Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các thành phần của kích thước, trình tự ghi kích thước, dòng chú thích với đường dẫn vào bản vẽ;

- Tạo được kiểu ghi kích thước, ghi và hiệu chỉnh được kích thước trong bản vẽ.

-- Cẩn thận, chính xác khi ghi kích thước trên bản vẽ

1. Các thành phần kích thước

2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

3. Trình tự ghi kích thước

4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

5. Tạo kiểu ghi kích thước

Bài 10: 
Xuất bản vẽ ra giấy



Thời gian 2 giờ 
Mục tiêu :
- Sử dụng chính xác các thanh công cụ, cách thao tác lệnh in, hiệu chỉnh bản vẽ.

- In được bản vẽ.

-Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các thao tác in trên máy

	1. Lệnh PLOT
	

	2. Các thao tác khi in ấn
	

	3. Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+Máy chủ

+ Máy chiếu đa phương tiện 

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+ Phần mềm AutoCAD;

+ Giáo trình Hướng dẫn sử dụng AutoCAD;

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

+ Hệ thống bài tập.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 

+  Những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm AutoCAD để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật;
 + Phân biệt được các lệnh vẽ, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước và in ra bản vẽ. 

-Về kỹ năng : 
+ Thao tác thành thạo máy tính, khai thác được phần mềm AutoCAD;

+ Thiết lập được bản vẽ, vẽ và hiệu chỉnh các đối tượng trong bản vẽ;

+ Kết xuất được bản vẽ.

+ Đánh giá kỹ năng thực hành trong các bài thực hành được thực hiện trên máy tính.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình: Mô đun  được biên soạn phù hợp cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ cao đẳng nghề .

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

· Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;

· Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

· Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học;   

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trọng tâm của mô đun là tất cả các bài.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.

[2] Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn, Bản vẽ kỹ thuật, Tiêu chuẩn quốc tế, NXB Khoa học kỹ thuật, 1998.

Autodesk - AutoCAD 2000-2006, User's guide 1999-2005.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ 
hệ thống điều hòa không khí

Mã số mô đun: MĐ 32


 CHUƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH

Mã số mô đun: MĐ32
Thời gian mô đun: 90h    



(Lý thuyết: 30h; Thực hành: 60h)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Học sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hoà không khí trung tâm, điện tử chuyên nghành.

- Tính chất: ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao 

II. MỤC TIấU MÔ ĐUN:

- Nắm được phương pháp tính toán tải hệ thống ĐHKK, thiết lập sơ đồ hệ thống và sơ đồ nguyên lý ĐHKK, tính toán, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống

- Tính sơ bộ được nhiệt thừa, ẩm thừa, xác định được công suất lạnh, năng suất gió của hệ thống, xác định được số lượng, chủng loại máy và thiết bị. Thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quỏt và phõn phối thời gian:

	Số TT
	Các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Mở đầu
	0,5
	0,5
	
	

	2
	Tính toán xác định phụ tải hệ thống điều hoà không khí 
	39,5
	14,5
	24
	2

	3
	Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí.
	39
	15
	24
	2

	4
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	2
	
	
	8

	
	Cộng
	90
	30
	48
	12


Ghi chú: thời gian kiểm tra được tớch hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Tính toán xác định phụ tải hệ thống điều hoà không khí

Mục tiờu của bài: 

- Xác định kết cấu hộ ĐHKK: Xác định kích thước, kết cấu ngăn che,  mặt bằng không gian ĐHKK. 

- Xác định công năng các không gian ĐHKK. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời. 
- Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương. 

- Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc t-d, xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống.

Nội dung của bài: 




Thời gian: 29,5h ( LT:14,5h; TH:15h)

1. Xác định kết cấu hộ ĐHKK 






Thời gian:3,5h 1.1. Xác định kích thước, kết cấu ngăn che,  mặt bằng không gian ĐHKK

1.2. Xác định công năng các không gian ĐHKK

2. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời.








Thời gian: 4h 

2.1. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa

2.2. Chọn thông số tính toán trong nhà, ngoài trời

3. Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương



Thời gian:14h 

3.1. Tính nhiệt thừa
3.2. Tính ẩm thừa

3.3. Kiểm tra đọng sương 

4. Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc   t-d, xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống.

Thời gian: 7h
4.1. Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc t-d 

4.2. Xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống.

5. Kiểm tra cuối bài







Thời gian: 1h

Đặc điểm, kết cấu công trình ĐHKK. Tính hợp lý của các phương án và thông số lựa chọn làm cơ sở tính toán thiết kế. Kết quả tính toán nhiệt thừa, ẩm thừa, phương pháp và kết quả tính toán tải ĐHKK

Bài 2: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí

Mục tiờu của bài:  

- Chọn máy và thiết bị cho hệ thống ĐHKK: Máy nén, AHU, FCU, dàn nống, dàn lạnh, bơm, quạt, tháp giải nhiệt,...

- Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống nước, không khí.

- Tính toán đường ống, cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, nước lạnh, tính và thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.

Nội dung của bài: 




Thời gian: 28h ( LT:15h; TH:13h)

1. Chọn máy và thiết bị cho hệ thống ĐHKK: Máy nén, AHU, FCU, dàn nóng, dàn lạnh, bơm, quạt, tháp giải nhiệt,... 





Thời gian: 8h
1.1. Chọn máy lạnh cho hệ thống ĐHKK

1.2. Chọn thiết bị xử lý không khí, dàn nóng, dàn lạnh

1.3. Vẽ sơ đồ hệ thống ĐHKK

1.4. Chọn bơm, quạt và các thiết bị phụ khác

2. Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống nước, không khí 












Thời gian: 7h
2.1. Bố trí máy và các thiết bị của hệ thống ĐHKK

2.2. Tính toán xác định số lượng, đặc tính thiết bị xử lý nước và không khí cho hệ thống ĐHKK

3. Tính toán đường ống, cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, nước lạnh, tính và thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.






Thời gian:12h
3.1. Tính toán thiết kế đường ống gió, đường ống nước

3.2. Tính toán cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió và đường ống nước lạnh.

3.3. Tính toán thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.

4. Kiểm tra cuối bài







Thời gian: 1h
Xem xét nội dung trình bày bản vẽ, đánh giá chất lượng hệ thống thiết kế, tính chính xác khoa học hệ thống thiết kế, nội dung, hình thức trình bày bản vẽ.

Bài 3: Kiểm tra cuối  môđun

Mục tiờu của bài: 

Báo cáo trình diễn tổng thể kết quả tính toán và thiết kế để G/V đánh giá cho điểm kết thúc môđun 

Nội dung của bài: 







Thời gian: 2h
1. Báo cáo trình diễn tổng thể kết quả tính toán và thiết kế để G/V đánh giá cho điểm kết thúc môđun 







Thời gian:0,5h
2. Kiểm tra tính hợp lý của phương pháp và phương án tính toán thiết kế. 











Thời gian:0,5h
3. Kiểm tra kết quả tính toán , lựa chọn thiết bị và nội dung, hình thức thể hiện bản vẽ









Thời gian: 1h
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy chiếu 
	1 bộ

	2
	Thiết bị/hệ thống hoặc giáo cụ trực quan
	

	3
	Máy tính, máy in / bàn và dụng cụ vẽ kỹ thuật
	

	4
	Máy vẽ + in khổ lớn
	

	5
	Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan
	


	TT
	Loại vật liệu
	Số lượng

	1
	Giấy vẽ các khổ A4 - A0​.....
	


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Sinh viên trình bày đồ án trước hội đồng chấm 

- G/V hướng dẫn và Hội đồng cho điểm theo thang điểm 10.

- Căn cứ vào qui định thi và kiểm tra sẽ tổng kết điểm số của mô đun cho học viên

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Là môđun bắt buộc với tất cả các sinh viên cao đẳng nghề. 

- Môđun được tiến hành sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hoà không khí trung tâm, điện tử chuyên nghành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môđun:

- 30 tiết lý thuyết:  Nghe giảng trên lớp

- 30 giờ thực hành: Sinh viên tự làm ở phòng máy hoặc ở nhà 

- Thảo luận ở tổ có sự kiểm tra, giúp đỡ của G/V theo lịch làm việc

3. Những trọng tâm chương trỡnh cần chỳ ý: 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

- Máy và thiết bị lạnh: Nhà xuất bản giáo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

- Thông gió và điều hoà không khí: : Nhà xuất bản giáo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

- Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Tính toán thiết kế lắp đặt
 máy lạnh nhỏ

Mã số mô đun: MĐ 37

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH NHỎ

Mó số mụđun: MĐ37
Thời gian mụđun: 75h    



(Lý thuyết: 40h; Thực hành: 35h)

I.Vị TRí, TíNH CHấT CủA MÔĐUN: 

- Học sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các môđun về điện, các môđun bổ trợ, các môđun chuyên ngành như: lạnh cơ bản, lạnh dân dụng, lạnh công nghiệp

- Tính chất: ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

II. MụC TIÊU MÔĐUN:

- Nắm được phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống

- Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống.

III. NộI DUNG MÔĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Các bài trong môđun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Mở đầu
	2
	2
	
	

	2
	Tính toán xác định phụ tải lạnh 
	43
	24
	18
	1

	3
	Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh nhỏ
	28
	14
	12
	2

	4
	Kiểm tra kết thúc môđun
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	75
	40
	30
	5


Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Tính toán xác định phụ tải lạnh

Mục  tiêu của bài:

- Tính toán xác định được phụ tải lạnh theo yêu cầu của hộ sử dụng lạnh 
Nội dung của bài: 




Thời gian: 36,5h ( LT:17,5h; TH:19h)

1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh: Máy kem, máy đá cỡ nhỏ v.v. . . Thời gian:13,5h
1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng/hoặc kích thước kho bảo quản/Bể nước đá,...Định kết cấu các vách ngăn che.

1.2. Xác định đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm, kích thước bể kem, bể đá......

1.3. Nhiệt độ lạnh cần đạt

1.4. Xác định phương án thiết kế: 

1.4.1. Xác định kiểu máy nén

1.4.2. Kiểu dàn bay hơi

1.4.3. Loại bể nước muối, cách khuấy nước muối

1.4.4. Loại khuôn kem, khuôn đá...





 
2. Tính toán phụ tải lạnh






Thời gian: 14h 
2.1.Tính cân bằng nhiệt:

2.1.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che (Qvách)

2.1.2. Tính dòng nhiệt do kem, đá tỏa ra (Qkem)

2.1.3. Tính dòng nhiệt do máy khuấy toả ra (Qkhuấy)

2.1.4. Tính dòng nhiệt do khuôn toả ra (Qkhuôn)

2.2. Xác định chu trình lạnh, chọn máy nén các thiết bị

Thời gian: 8h 
2.2.1. Xác định chu trình lạnh

2.2.2. Tính chọn máy nén.

2.2.3. Tính chọn dàn ngưng và dàn bay hơi.

3. Kiểm tra cuối bài






Thời gian: 1h

Báo cáo trình diễn để G/V đánh giá, góp ý:

- Kết cấu hộ dùng lạnh

- Kiểu làm lạnh

- Tính toán nhiệt, cách nhiệt, cách ẩm, phụ tải lạnh

- Chọn máy và thiết bị.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được làm tiếp phần II)

Bài 2: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh

Mục tiêu của bài: 

- Thiết kế được sơ đồ nguyên lý hệ thống máy kem, máy đá.

- Chọn được các loại đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

Nội dung của bài: 




Thời gian: 21h (LT:11h; TH:10h)

1. Bố trí, sắp xếp thiết bị, xây dựng và vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết các cụm máy thiết bị và toàn  hệ thống






Thời gian: 16h
2. Chọn vật liệu, đường kính ống, van các loại và các thiết bị khác cho hệ thống










Thời gian: 4h
3. Kiểm tra cuối bài






Thời gian: 1h
- Báo cáo trình diễn bản vẽ để G/V đánh giá, góp ý 

- Xem xét nội dung trình bày bản vẽ

- Đánh giá chất lượng thể hiện bản vẽ.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được dự kiểm tra đánh giá cuối môđun)

Bài 3: Kiểm tra cuối mô đun

Mục tiêu của bài: Báo cáo trình diễn tổng thể kết quả tính toán và thiết kế để G/V đánh giá cho điểm kết thúc môđun

Nội dung của bài: 







Thời gian: 2h
1. Kiểm tra kết quả tính toán





Thời gian: 0,5h
2. Kiểm tra nội dung, hình thức thể hiện bản vẽ


Thời gian: 0,5h
3. Kiểm tra kết quả tính toán, lựa chọn thiết bị và nội dung, hình thức thể hiện bản vẽ









Thời gian: 1h
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Mễ ĐUN:

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy chiếu 
	1 bộ

	2
	Thiết bị/hệ thống hoặc giáo cụ trực quan
	

	3
	Máy tính, máy in / bàn và dụng cụ vẽ kỹ thuật
	

	4
	Máy vẽ + in khổ lớn
	

	5
	Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan
	

	TT
	Loại vật liệu
	Số lượng

	1
	Giấy vẽ các khổ A4 - A0​.....
	


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Sinh viên trình bày đồ án trước hội đồng chấm 

- G/V hướng dẫn và Hội đồng cho điểm theo thang điểm 10.

- Căn cứ vào qui định thi và kiểm tra sẽ tổng kết điểm số của mô đun cho học viên.

VI. HƯớNG DẫN THựC HIệN MÔĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Là môđun tự chọn với các học viên cao đẳng nghề. 

- Môđun được tiến hành sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các môđun về điện, các môđun bổ trợ, các môđun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hoà không khí trung tâm, điện tử chuyên nghành.

2. Hướng dẫn một số điểm chớnh về phương phỏp giảng dạy mụđun:

- 30 tiết lý thuyết:  Nghe giảng trên lớp

- 30 giờ thực hành: Sinh viên tự làm ở phòng máy hoặc ở nhà 

- Thảo luận ở tổ có sự kiểm tra, giúp đỡ của G/V theo lịch làm việc

3. Những trọng tõm chương trỡnh cần chỳ ý: Tất cả cỏc bài

4. Tài liệu cần tham khảo:  

- Mỏy và thiết bị lạnh: Nhà xuất bản giỏo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

- Tủ lạnh, mỏy kem, mỏy đỏ: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

- Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...

Mục lục
	TT
	Tên mục
	Trang

	1
	Tên nghề, mã nghề, đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo
	1

	2
	Mục tiêu đào tạo
	2

	3
	Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu
	3

	4
	Danh mục các môn học, môđun đào tạo bắt buộc
	4

	5
	Hướng dẫn sử dụng CTKTĐCĐN để xác định chương trình dạy nghề:
	5

	6
	Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	

	
	- Vẽ kỹ thuật
	10

	
	- Cơ kỹ thuật
	20

	
	- Cơ sở kỹ thuật điện
	27

	
	- Vật liệu điện lạnh
	33

	
	- Cơ sở kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và điều hoà không khí
	37

	
	- An toàn Điện - Lạnh
	43

	
	- Kỹ thuật điện tử
	46

	
	- Tổ chức sản xuất
	50

	
	- Maketing
	59

	
	- Máy điện
	70

	
	- Trang bị điện
	78

	
	- PLC
	106

	
	- Thực tập Nguội
	119

	
	- Thực tập Hàn
	126

	
	- Thực tập Gò
	133

	
	- Đo lường điện - lạnh
	138

	
	- Lạnh cơ bản
	147

	
	- Hệ thống máy lạnh nhỏ
	163

	
	- Hệ thống máy lạnh công nghiệp
	174

	
	- Hệ thống điều hoà không khí cục bộ
	201

	
	- Hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	218

	
	- Điện tử chuyên ngành
	253

	
	- Tính toán thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh
	271

	
	- Tính toán thiết kế lắp đặt hệ thống điều hoà không khí
	274

	
	- Thực tập sản xuất
	277

	7
	Đề cương chi tiết các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn
	284

	
	- Vật liệu kỹ thuật nhiệt
	285

	
	- Kỹ thuật vi xử lý
	288

	
	- Chuyên đề máy lạnh mới
	293

	
	- Điện tử công suất
	297

	
	- Kỹ thuật số
	307

	
	- Tính toán thiết kế lắp đặt máy lạnh nhỏ
	323


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
  Tên mô đun: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống 

máy lạnh
Mã số mô đun: M38
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1643/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
THIẾT KẾ LẮP ĐẶT SƠ BỘ HỆ THỐNG MÁY LẠNH

Mó số mụđun: MĐ38
Thời gian mụđun: 75h    



(Lý thuyết: 40h; Thực hành: 35h)

I.Vị TRí, TíNH CHấT CủA MÔĐUN: 

- Học sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, lạnh dân dụng, lạnh công nghiệp

- Tính chất: ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

II. MụC TIÊU MÔĐUN:

- Nắm được phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống

- Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống.

III. NộI DUNG MÔĐUN:

1. Nội dung tổng quỏt và phõn phối thời gian:

	Số TT
	Cỏc bài trong mụđun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Mở đầu
	2
	2
	
	

	2
	Tính toán xác định phụ tải lạnh 
	42
	24
	17
	1

	3
	Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh.
	29
	14
	13
	2

	4
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	75
	40
	30
	5


Ghi chỳ: thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Tính toán xác định phụ tải lạnh

Mục tiờu của bài:

- Xác định kết cấu hộ dùng lạnh:

+ Nếu là tổ hợp kho lạnh: Tính số lượng kho, xác định kích thước, kết cấu và bố trí mặt bằng tổ hợp kho lạnh

+ Nếu là kho lạnh đơn chiếc: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng kho

+ Nếu là bể đá khối: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng

- Xác định đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm,...

+ Nhiệt độ lạnh cần đạt

- Tính toán phụ tải lạnh

+ Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách

+ Xác định phụ tải máy nén và thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

Nội dung của bài: 




Thời gian: 36,5h ( LT:17,5h; TH:19h)

1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh (Tổ hợp kho lạnh/buồng lạnh/bể đá/ ...), đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm... Nhiệt độ lạnh cần đạt








Thời gian:3,5h 
1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng/hoặc kích thước kho bảo quản/Bể nước đá,...Định kết cấu các vách ngăn che.

1.2. Nhiệt độ lạnh xác định theo nhiệm vụ hoặc theo sản phẩm cần làm lạnh 

2. Tính toán phụ tải lạnh






Thời gian: 14h 
2.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.2. Tính dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì/khuôn/khay tỏa ra

2.3. Tính dòng nhiệt do vận hành : Động cơ, bơm, quạt, người, đèn,...

2.4. Tính dòng nhiệt do thông gió, rò lọt

2.5. Tính dòng nhiệt từ sản phẩm: Thịt, cá/ nước đá,...

3. Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách












Thời gian: 10h 
3.1. Tính chiều dày các lớp cách nhiệt

3.2. Kiểm tra đọng sương trên vách

3.3. Kiểm tra đọng ẩm trong vách


4. Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị











Thời gian: 8h 
4.1. Tính phụ tải máy nén

4.2. Tính phụ tải dàn lạnh

4.3. Xây dựng và tính toán chu trình lạnh

4.4. Chọn máy nén và các thiết bị

5. Kiểm tra cuối bài






Thời gian: 1h

Báo cáo trình diễn để G/V đánh giá, góp ý:

- Kết cấu hộ dùng lạnh

- Kiểu làm lạnh

- Tính toán nhiệt, cách nhiệt, cách ẩm, phụ tải lạnh

- Chọn máy và thiết bị.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được làm tiếp phần II)

Bài 2: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh

Mục tiêu của bài: 

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

- Chọn đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

Nội dung của bài: 




Thời gian: 21h (LT:11h; TH:10h)

1. Bố trí, sắp xếp thiết bị, xây dựng và vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết các cụm máy thiết bị và toàn  hệ thống







Thời gian: 16h
2. Chọn vật liệu, đường kính ống, van các loại và các thiết bị khác cho hệ thống











Thời gian: 4h
3. Kiểm tra cuối bài







Thời gian: 1h
- Báo cáo trình diễn bản vẽ để G/V đánh giá, góp ý 

- Xem xét nội dung trình bày bản vẽ

- Đánh giá chất lượng thể hiện bản vẽ.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được dự kiểm tra đánh giá cuối môđun)

Bài 3: Kiểm tra cuối mô đun

Mục tiêu của bài: Báo cáo trình diễn tổng thể kết quả tính toán và thiết kế để G/V đánh giá cho điểm kết thúc môđun

Nội dung của bài: 







Thời gian: 2h
1. Kiểm tra kết quả tính toán





Thời gian:0,5h
2. Kiểm tra nội dung, hình thức thể hiện bản vẽ


Thời gian:0,5h
3. Kiểm tra kết quả tính toán, lựa chọn thiết bị và nội dung, hình thức thể hiện bản vẽ









Thời gian: 1h
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy chiếu 
	1 bộ

	2
	Thiết bị/hệ thống hoặc giáo cụ trực quan
	

	3
	Máy tính, máy in / bàn và dụng cụ vẽ kỹ thuật
	

	4
	Máy vẽ + in khổ lớn
	

	5
	Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan
	


	TT
	Loại vật liệu
	Số lượng

	1
	Giấy vẽ các khổ A4 - A0​.....
	


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Sinh viên trình bày đồ án trước hội đồng chấm 

- G/V hướng dẫn và Hội đồng cho điểm theo thang điểm 10.

- Căn cứ vào qui định thi và kiểm tra sẽ tổng kết điểm số của mô đun cho học viên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Là môđun bắt buộc với tất cả các học viên cao đẳng nghề. 

- Môđun được tiến hành sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các môđun về điện, các môđun bổ trợ, các môđun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hoà không khí trung tâm, điện tử chuyên nghành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môđun:

- 30 tiết lý thuyết:  Nghe giảng trên lớp

- 30 giờ thực hành: Sinh viên tự làm ở phòng máy hoặc ở nhà 

- Thảo luận ở tổ có sự kiểm tra, giúp đỡ của G/V theo lịch làm việc

3. Những trọng tâm chương trỡnh cần chỳ ý: Tất cả cỏc bài

4. Tài liệu cần tham khảo:  

- Máy và thiết bị lạnh: Nhà xuất bản giáo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

- Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...

(Ban hành kèm theo Quyết định số1643/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014


 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)





(Ban hành kèm theo Quyết định số1643/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)









